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PHẦN PHỤ LỤC
Hệ thống bảng biểu chi tiết quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới.

Các văn bản liên quan.

PHẦN i: MỞ ĐẦU

I. Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch:
Địa bàn xã Gio Sơn hiện nay trước đây vốn là hai xã Gio Hòa và Gio Sơn thuộc huyện Gio Linh. Trước khi sáp nhập, xã Gio Sơn có diện tích 7,30 km², dân số là 2.736 người, mật độ dân số đạt 375 người/km². Xã Gio Hòa có diện tích 6,75 km², dân số là 1.673 người, mật độ dân số đạt 248 người/km². Ngày 17 tháng 12 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 832/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Trị. Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Gio Hòa vào xã Gio Sơn. Sau khi sát nhập xã Gio Sơn mới có diện tích 14,05 km², dân số năm 2021 là 5.251 người, mật độ dân số đạt 373 người/km². Xã Gio Sơn được chia thành 7 thôn: An Khê, Đại Đồng Nhất, Lạc Sơn, Nam Đông, Nam Tân, Phú Ốc, Trí Tiến.
Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, cả Gio Hòa và Gio Sơn đã triển khai lập quy hoạch nông thôn mới đến năm 2020. Sau 10 năm triển khai thực hiện cả hai xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng dần được hoàn thiện, đời sống nhân dân được nâng cao. Song vẫn còn nảy sinh nhiều vấn đề về việc quản lý cũng như định hướng phát triển chung của xã. Nhu cầu sử dụng đất để phát triển cơ sở hạ tầng, sử dụng đất cho các ngành phi nông nghiệp ngày càng tăng tác động trực tiếp đến quỹ đất trên địa bàn. Để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn trên địa bàn xã đòi hỏi phải có những chính sách tích cực hơn về nông nghiệp và nông thôn như đất đai, lao động, chính sách đầu tư, quy mô và cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn.

Nhằm phát triển nông thôn một cách toàn diện, bền vững ngày 08 tháng 3 năn 2022 Thủ Tướng Chính Phủ ra quyết định số 318/ QĐ-TTg ban hành bộ tiêu chí  Quốc Gia về xã nông thôn mới và bộ tiêu chí Quốc Gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, bao gồm nâng cao 19 tiêu chí củ với nhiều nội dung liên quan đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hoá – xã hội, môi trường, hệ thống chính trị cơ sở, gồm các mặt sau: Kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn được nâng cao. Nông thôn phát triển theo quy hoạch, có kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ, môi trường sinh thái được bảo vệ. Dân trí được nâng cao, bản sắc văn hoá dân tộc được giữ gìn và phát huy. An ninh trật tự được giữ vững. Chất lượng hệ thống chính trị được nâng cao.
Từ thực tiễn và cơ sở trên nhằn thực hiện chủ trương của UBND huyện Gio Linh và định hướng phát triển Kinh tế - Xã hội của xã Gio Sơn. Tạo cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư, cũng như công tác quản lý xã hội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa  nông thôn. Việc “Khảo sát, lập Quy hoạch chung xây dựng xã Gio Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035” là việc làm cấp thiết, mang tính tất yếu nhằm đưa ra những định hướng phát triển, đáp ứng các nhu cầu xây dựng về không gian, mạng lưới dân cư, quy hoạch phát triển các khu sản xuất, quy hoạch xây dựng hạ tầng,… phù hợp với định hướng quy hoạch vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất của huyện, đồng thời là cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn gồm trung tâm xã, khu dân cư, khu chức năng khác trên địa bàn xã. Từng bước hoàn thành mực tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẩu.
II. Các cơ sở lập quy hoạch:
1. Các văn bản pháp lý:
- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

- Luật Đo đạc và Bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14/6/2018;

- Căn cứ Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch Xây dựng;

- Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của Chính phủ về Quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

- Căn cứ Nghị định 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Nghị Quyết 832/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Trị;
        - Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới và bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ TCVN 4454: 2012 về Quy hoạch xây dựng nông thôn – Tiêu chuẩn thiết kế;

- Căn cứ Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về Ban hành QCVN 01: 2021/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng”;

- Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

- Căn cứ Thông tư số 22/2019/QĐ-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng V/v Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Quyết định số 5253/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện Gio Linh về việc phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách do huyện quản lý năm 2022.( vốn phân cấp, vốn quỹ đất đầu năm và nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu)

- Căn cứ Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 28/04/2023 của UBND huyện Gio Linh về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia nguồn sụ nghiệp ngân sách Trung ương năm 2023.

2. Các văn bản chỉ đạo và các tài liệu liên quan khác:

- Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Công văn số 1879/SXD-QHKT ngày 29/8/2022 của Sở xây dựng tỉnh Quảng Trị về việc hướng dẩn lập, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh

- Căn cứ Công văn số 133/SXD-QHKT ngày 01/02/2023 của Sở xây dựng tỉnh Quảng Trị về việc ý kiến đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Gio Sơn, huyện Gio Linh giai đoạn đến năm 2035. 

- Căn cứ Quyết định số 4807/QĐ-UBND ngày 30/ 11/2022 của UBND huyện Gio Linh về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng xã Gio Sơn, huyện Gio Linh đến năm 2035;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân xã Gio Sơn về việc thông qua đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Gio Sơn, huyện Gio Linh giai đoạn đến năm 2035
- Căn cứ hợp đồng số 01/2022/HĐ-TVTK ngày 19/10/2022 giữa UBND xã Gio Sơn và Công ty cổ phần Đức Tiến Quảng Trị về việc Tư vấn lập nhiệm vụ, đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Gio Sơn, huyện Gio Linh giai đoạn đến năm 2035

* Các nguồn tài liệu, số liệu. 

- Niên giám thống kê huyện Gio Linh năm 2021;

- Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ xã Gio Sơn lần thứ XIII (2020-2025);

- Báo cáo tình hình kinh tế xã hội – An ninh Quốc phòng năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 xã Gio Sơn;
- Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2026 của UBND xã Gio Sơn
- Báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới đến năm 2020 của xã Gio Sơn.

- Các số liệu, tài liệu, dự án, bản đồ khác có liên quan;

III. Quan điểm và mục tiêu lập quy hoạch:
1. Quan điểm, mục tiêu chung:

- Phát triển kinh tế - xã hội gắn với quá trình hiện đại hóa nông thôn về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp – TTCN, phát triển dịch vụ ... Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn một cách bền vững, tiến tới thu hẹp khoảng cách cuộc sống giữa nông thôn với đô thị. 

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật ( giao thông, cấp điện, cấp nước...); xây dựng cải tạo công trình; chỉnh trang làng xóm, cảnh quan theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025.

- Giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa địa phương và bảo vệ môi trường.

- Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

2. Quan điểm, mục tiêu cụ thể:

Cụ thể hóa Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025:

- Cụ thể hóa các quy hoạch trên địa bàn xã Gio Sơn đến năm 2035 theo hướng xây dựng nông thôn mới nâng cao có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, có cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, tạo việc làm, tăng thu nhập cho dân cư trong xã.

- Quy hoạch mạng lưới điểm, hạ tầng kỷ thuật dân cư nông thôn khang trang, hiện đại, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, tạo bộ mặt kiến trúc cảnh quan các điểm dân cư trên toàn địa bàn toàn xã.

- Xây dựng phương án khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất, đảm bảo sự phát triển bền vững.

- Quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng các yêu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, góp phần phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

- Làm cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.
IV. Phạm vi lập quy hoạch:
1.Vị trí, phạm vi nghiên cứu:

Xã Gio Sơn nằm phía Tây huyện Gio Linh, cách thị trấn Gio Linh 9km là nơi giao nhau của 2 trục đường tỉnh lộ 74 và 76, phía Tây giáp với  đường Hồ Chí Minh. Xã có diện tích đất tự nhiên 1405,31 ha, có địa giới hành chính như sau: 

- Phía Đông giáp xã Gio Châu

- Phía Tây giáp xã Hải Thái

- Phía Nam giáp xã Linh Hải

- Phía Bắc giáp xã Gio An.
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Bản đồ địa giới hành chính xã Gio Sơn huyện Gio Linh.

2. Quy mô:
Quy mô lập quy hoạch trên phạm vi toàn xã Gio Sơn với các thông số theo niên giám thống kê huyện Gio Linh năm 2021 như sau:

+ Diện tích đất tự nhiên: 1405,31ha.

+ Toàn xã có 7 thôn, gồm 1272 hộ, 5251 nhân khẩu, số hộ nghèo 59 hộ chiếm 4,64%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,9%, Tỷ lệ tăng cơ học không đáng kể.

3.Thời hạn lập quy hoạch:

+ Giai đoạn 1: 2021 – 2035
PHẦN ii:
PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP
I. Điều kiện tự nhiên, thiên tai, môi trường:
1. Điều kiện tự nhiên:
1.1. Địa hình, địa mạo:
Xã Gio Sơn nằm trong vùng gò đồi, mang nét đặc trưng của vùng Duyên hải miền trung với địa hình nghiêng từ Tây sang Đông, chia cắt bởi các hệ thống giao thông đường bộ và các ao hồ, sen kẽ đồi bát úp và thung lũng. Do đó việc bố trí, tổ chức sản xuất cây trồng hàng năm cũng như việc phát triển mạng lưới giao thông thủy lợi gặp nhiều khó khăn.
Xã Gio Sơn nằm trong vùng gò đồi, mang nét đặc trưng của vùng Duyên hải miền trung với địa hình nghiêng từ Tây sang Đông, chia cắt bởi các hệ thống giao thông đường bộ và các ao hồ, sen kẽ đồi bát úp và thung lũng. Do đó việc bố trí, tổ chức sản xuất cây trồng hàng năm cũng như việc phát triển mạng lưới giao thông thủy lợi gặp nhiều khó khăn.

1.2. Khí hậu:
Xã Gio Sơn hưởng của chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa, sự phân chia 2 mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, mùa khô từ tháng 4 đến tháng 10. Theo số liệu quan trắc của trạm khí tượng thủy văn

- Chế độ nhiệt: Chế độ nhiệt tương đối ổn định, tổng nhiệt lượng cả năm khoảng 1.600 – 1.800 KCQ/cm
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 /năm; số giờ nắng trong năm khoảng 1.600 – 1.800 giờ/năm. Nhiệt độ trung bình năm từ 24 – 25
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C, nhiệt độ cao tuyệt đối 40
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C, nhiệt độ thấp tuyệt đối 8 – 9
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C. Biên độ nhiệt giao động giữa ngày và đêm khoảng 8 – 10
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C, giữa ngày nóng và ngày lạnh khoảng 15 – 20
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C.

- Chế độ mưa: Lượng mưa trung bình hàng năm tương đối lớn từ 2.500 – 2.700mm. Lượng mưa phân bố không đều trong năm và được chia làm 2 mùa rõ rệt.

Mùa mưa từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau lượng mưa chiếm 80% lượng mưa cả năm, tập trung nhiều vào tháng 9 – 11. mưa thường xảy ra từng đợt từ 3 – 6 ngày. Vào mùa này lượng mưa cao điểm có tháng ( tháng 10 ) cường độ lên tới trên 600mm/tháng. Trong các tháng cao điểm trung bình mỗi tháng trung bình mỗi tháng có tới 19 – 20 ngày mưa và thường kèm theo bão.

Mùa khô kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 với tổng lượng mưa khoảng 20% lượng mưa cả năm, các tháng 12 và tháng 1 lượng mưa thường nhỏ hơn lượng bốc hơi, tháng 2 và tháng 3 là thời kỳ mưa phùn ẩm ướt.

- Độ ẩm không khí: Độ ẩm không khí bình quân cả năm 85 – 90%, tháng cao nhất lên đến 91%, kéo dài từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau. Ngược lại, từ tháng 5 – tháng 8 trùng với mùa gió Tây – Nam khô nóng nên độ ẩm thường xuyên dưới 50%, có khi xuống tới 30%. Đây là nguyên nhân chính gây cạn kiệt nguồn nước dẫn đến hận hán trên diện rộng.

- Bão: Mùa bão thường xuất hiện vào tháng 9,10,11, năm nhiều nhất có 4, 5 cơn bão, cấp gió trung bình từ cấp 8 đến cấp 11, gây thiệt hại lớn cho sản xuất và đời sống nhân dân.

Nhìn chung, thời tiết khí hậu của xã Gio Sơn khá thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp đa dạng hóa cây trồng. Tuy nhiên do sự phân hóa của thời tiết theo mùa cùng những hiện tượng thời tiết như Bão, Giông, Vòi Rồng, gió Tây Nam khô nóng… gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất của người dân. Do đó đòi hỏi phải có những biện pháp phòng chống cung như kế hoạch sản xuất thích hợp.

1.3. Thuỷ văn:
Là xã miền trung du vùng đồi lượng mưa trung bình hàng năm lớn, nguồn nước mặt được cung cấp bởi các hệ thống suối, ao hồ. Trên địa bàn xã không có sông, suối lớn nào chảy qua, chỉ có 1 hồ thuỷ lợi nhỏ cung cấp nước tưới cho phát triển nông nghiệp của xã.
1.4. Đất đai, thổ nhưỡng:
Xã Gio Sơn có diện tích tự nhiên 1405,31ha trong đó đất Nông nghiệp 1097,11 ha, đất Phi nông nghiệp 278,75 ha, đất chưa sử dụng 29,45 ha. Đất được chia thành các nhóm chính: 
 - Đất nâu đỏ trân đá Bazan ( Fd-h): được tập trung ở phía Tây, Tây Bắc địa bàn xã. Đặc điểm của loại đất này là có màu nâu đỏ, qua kết quả phân tích phẫu diện cho thấy thành phần cơ giới của đất thịt trung bình đến thịt nặng ( tỷ lệ cấp hạt sét 40,8%). Đất chua ( PH
[image: image8.wmf]KCL

 ở các tầng trong khoảng 4,29 – 4,31 ). Hàm lượng chất hữu cơ tổng số 2 tầng trên giàu ( dao động từ 2,47 – 2,86 ) các tầng dưới dao động từ nghèo đến trung bình. Đạm tổng số tầng trung bình  ( dao động từ 0,140 – 0,162% ) và giảm theo chiều sâu. Hàm lượng lân tổng số giàu ( 0,112 – 0,119%), Kali tổng số nghèo ( 0,31 – 0,45%). Lân dễ tiêu và Kali dễ tiêu các tầng đều nghèo. Dung tích hấp thu CEC trung bình 10,10 – 12,13 meq/100g đất. Đất nâu đỏ trên đá Bazan, đất nâu vàng trên đá Bazan nhìn chung rất thích hợp đối với cây công nghiệp dài ngày như cây Hồ Tiêu, cây Cà phê, cây Cao Su, cây Chè.
- Đất nâu vàng trên đá Ba zan ( Fx-h ): Là loại đất chiếm phần lớn được phân bố về phía Đông của xã. Đặc điểm chung của loại đất này có màu nâu vàng, thành phần cơ giới của đất thịt nặng. Độ chua (PH
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 ở tầng mặt khoảng 4,01 – 4,83 ). Hàm lượng chất hữu cơ tổng số trung bình đến giàu ( dao động từ 1,12 – 2,47%) các tầng dưới dao động từ nghèo đến trung bình. Đạm tổng số tầng mặt trung bình ( dao động từ 0,089 – 0,162%) và giảm theo chiều sâu. Hàm lượng lân tổng số giàu ( 0,112 – 0,119%), Kali tổng số nghèo đến trung bình ( 0,24 – 1,05%). Lân dễ tiêu và Kali dễ tiêu các tầng đều nghèo. Tổng các calion thấp, dung tích hấp thu CEC trung bình <10 lđl100g đất. Đất này thích hợp phát triển các cây công nghiệp ngắn ngày và dài ngày, đặc biệt là cây Cao Su.
- Đất xám Ferralit glây điển hình ( Xfg-h ): được phân bố nhiều về phía Nam giáp xã Linh Hải và ở các thung lũng, vên suối, đất dốc. Đặc điểm của loại đất này là có màu hơi xám đen, đất có thành phần cơ giới của đất thịt nhẹ đến thịt trung bình. Đất có phản ứng chua ( PH
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4,23). Hàm lượng mùn tổng số tầng mặt trung bình( 1,37%), đạm tổng số tầng mặt trung bình( 0,112%) và giảm theo chiều sâu. Hàm lượng Lân tổng số thấp toàn phẫu diện ( 0,038 – 0,043%), Kali tổng số thấp ( 0,44- 0,89). Lân dễ tiêu Kali dễ tiêu thấp. Dung lượng cation kiềm trao đổi thấp, dung tích hấp thu CEC thấp. Loại đất này tùy theo điều kiện địa hình, nguồn nước tưới mà có thể canh tác lúa nước, rau màu hay trồng rừng.
1.5. Tài nguyên nước, rừng:

- Nguồn nước mặt: chủ yếu là các nhánh suối nhỏ, một số diện tích ao hồ và chu yếu là mặt nước hồ chứa Phú Dựng. Nguồn nước mặt khá hạn chế chưa đáp ứng đủ nhu cầu về nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.

- Nguồn nước ngầm: trên địa bàn xã chưa có khảo sát, nghiên cứu đầy đủ về trử lượng và chất lượng nước ngầm. Tuy nhiên, qua đánh giá sơ bộ của một số hộ gia đình hiện đang khai thác sử dụng thông qua hình thức giếng khơi, có thể thấy trử lượng nước ngầm của xã tương đối lớn và có chất lượng tốt, mực nước ngầm sâu. Song hiện tại, nguồn nước này mới chỉ khai thác sử dụng trong sinh hoạt, vì vậy trong tương lai cần có biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng.
1.6. Tài nguyên nhân văn:

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, quân và dân xã Gio Sơn luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng vừa ra sức củng cố xây dựng quê hương, vừa làm tròn nghĩa vụ chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam.

Với lịch sử văn hiến, người dân cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, anh dũng kiên cường trong đấu tranh chống xâm lược và thực hiện công cuộc đổi mới nhân dân xã Gio Sơn đã được Đảng, Nhà nước, cấp trên ghi nhận và đã được tặng thưởng nhiều huân, huy chương.

Những truyền thuyết về các vị anh hùng, các danh nhân văn hoá và các sinh hoạt, phong tục tập quán lành mạnh vẫn được nhân dân bảo tồn và phát triển. Ngày nay, kế thừa và phát huy truyền thống của cha ông xưa, Đảng bộ và nhân dân xã Gio Sơn đang ra sức phấn đấu vươn lên tầm cao mới, khai thác những tiềm năng và thế mạnh của xã thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh.
2. Các ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu, môi trường

2.1. Vấn đề thiên tai, biến đổi khí hậu:

Biến đổi khí hậu đang là vấn đề lớn của địa phương bởi số ngày nắng tăng cao thường gây hạn hán kéo dài vào mùa hè tập trung vào tháng 6- 8 và gây các đợt rét đậm vào tháng 10 – 12 hăng năm.

Thiên tai chủ yếu là do hạn hán kéo dài vào các tháng 6- 8 và bảo lụt, sạt lở và xói mòn đất tập trung vào các tháng 9 – 12 hàng năm. Nguyên nhân chính là do vị trí địa lý của xã nằm về phía tây của huyện Gio Linh, có dạng địa hình trung du gò đồi nên gây hạn hán khó tưới tiêu cho vùng cao vào mùa nắng và mùa mưa lượng nước tiêu thoát lớn gây ngập lụt và sạt lở, xói mòn ở những vùng thấp trũng.

2.2. Cảnh quan môi trường:
a. Cảnh quan:

Là một xã mang đặc trưng vùng Duyên hải Miền trung làng xóm phân bố hài hoà, đất đai thuận lợi phát triển cây công nghiệp dài ngày cùng với hệ thống bia di tích, kênh mương nội đồng, kết hợp mạng lưới giao thông thuận lợi, rừng đồi rộng lớn…tạo nên một cảnh quan thoáng mát, yên tĩnh trong lành phù hợp với việc phát triển ngành du lịch thăm quan. 

b. Thực trạng môi trường:

* Môi trường nước:
 Nguồn nước mặt: nhìn chung các ao, hồ hiện đã có dấu hiệu bị ô nhiễm và đang có xu hướng ngày một tăng, đặc biệt ở những khu vực đông dân cư, khu vực có tốc độ phát triển kinh tế cao. Nguyên nhân bị ô nhiễm là do tất cả các loại nước thải vệ sinh, rác thải hộ gia đình hầu như không qua xử lý hoặc xử lý không tốt đều đổ ra ao, hồ.

 Nguồn nước ngầm: Phần lớn các giếng khoan và giếng khoan sâu có chất lượng nước đảm bảo các quy định của TCVN 5944 – 1995, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.

* Môi trường không khí: 

Có thể đánh giá môi trường không khí trên địa bàn huyện khá trong lành, các chỉ tiêu nồng độ trung bình của bụi và các khí độc (CO, SO2, NO2) đều thấp hơn tiêu chuẩn cho phép, ngoại trừ ở một số khu vực đường giao thông chính, khu vực tập trung dân cư. 
* Môi trường đất:

Nhận thức chưa đúng ở một số bộ phận dân cư trong việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng quá mức cho phép dẫn đến việc rửa trôi, chai lỳ đất, giảm độ phì của đất...

Trong thời gian tới, cùng với việc khai thác các nguồn lợi một cách tối đa để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống thì việc tái tạo lại cảnh quan, môi trường như: đẩy mạnh công tác bảo vệ, trồng rừng; kiểm soát tình trạng chuyển đổi cơ cấu sản xuất tự phát... hạn chế sự suy thoái môi trường. Đây là những vấn đề cần phải có sự quan tâm kịp thời của chính quyền các cấp nhằm bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.
3. Đánh giá nhận xét điều kiện tự nhiên:
3.1. Thuận lợi : 

- Xã Gio Sơn có vị trí khá thuận lợi, là nơi giao nhau của hai trục đường tỉnh lộ 74 và 76 chạy qua. Phía tây giáp đường Hồ Chí Minh, nối liền với các xã miền Tây và trung tâm huyện, tạo đà cho việc phát triển kinh tế đa dạng và bền vững, đặc biệt trên lĩnh vực thương mại – dịch vụ.
- Chất lượng đất tốt, kết hợp với hệ thống giao thông tương đối hoàn thiện là những điều kiện cơ bản để đẩy nhanh tốc độ phát triển sản xuất nông nghiệp.., đặc biệt là sản xuất cây công nghiệp dài ngày ( cây cao su, cây hồ tiêu). Điều kiện đất đai thuận lợi cho việc mở rộng và phát triển, hình thành các vùng chuyên canh, trang trại, gia trại sản xuất theo hướng hàng hóa với các loại cây trồng dài ngày quy mô tập trung lớn như các vườn cây ăn trái cam, chanh, bơ vv…

- Môi trường xã có bầu không khí trong lành, nguồn nước ở đây ít bị ảnh hưởng do chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp. Có nguồn lao động dồi dào,cần cù, chịu khó, giàu kinh nghiệm. Nhân dân trong xã có tinh thành đoàn kết, ham học hỏi. Đội ngũ cán bộ nhiệt tình, năng động.
3.2. Khó khăn:

- Là một xã thuần nông, ngoài thu nhập về nông nghiệp và bộ phận nhỏ thu nhập từ dịch vụ thương mại và xuất khẩu lao động thì người dân xã Gio Sơn hầu như không có nguồn thu nhập nào khác, bên cạnh đó hiện tại phần lớn diện tích thuận lợi phát triển nông nghiệp đang được công ty cao su quản lý. Mặt khác chế độ khí hậu theo mùa đã ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của nhân dân trong xã. Mùa mưa lượng mưa lớn, lũ quét cục bộ, mực nước dâng cao không chỉ gây lũ lụt mà còn bị xói mòn cục bộ một phần không nhỏ diện tích đất nông nghiệp. Mùa khô hanh gió Lào, mực nước sông suối xuống thấp dẫn đến tình trạng hạn hán trên diện rộng gây không ít khó khăn cho sản xuất nông nghiệp.
- Phần lớn mực nước, suối đều thấp hơn nhiều mặt bằng đất canh tác và các khu dân cư khá lớn nên hạn chế đáng kể tới khả năng khai thác sử dụng vào sản xuất và đời sống. Các nguồn tài nguyên khoáng sản, nguyên liệu hầu như không có đã hạn chế đến khả năng phát triển phần nào trong nền kinh tế của xã.

II. Hiện trạng kinh tế - xã hội:
1. Các chỉ tiêu chính:
Tình hình kinh tế của xã trong những năm qua tiếp tục được ổn định và có bước tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt kế hoạch đề ra, đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2015 – 2020) đạt 11,6%. Nền kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

- Cơ cấu kinh tế:

+ Ngành nông, lâm, ngư nghiệp: 50,2 %;

+ Ngành thương mại, dịch vụ: 31 %;

+ Công nghiệp, TTCN, Xây dựng: 18,8%

- Thu nhập và mức sống hiện nay  của các hộ gia đình trong xã ở mức khá so với mức bình quân chung của tỉnh, huyện. Số hộ nghèo 59 hộ chiếm tỷ lệ 4,64%, hộ cận nghèo 74 hộ chiếm tỷ lệ 5,82%. Số hộ khá và giàu ngày một tăng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm, 
Nhìn chung, cơ cấu các ngành kinh tế phát triển đúng hướng. Tuy nhiên, trong những năm tới cần đầu tư, đẩy mạnh phát triển hơn các ngành tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - thương mại. Tăng nhanh tỷ trọng của các ngành này trong cơ cấu kinh tế của xã, tiếp tục giảm dần và giữ ổn định ngành nông – lâm – ngư nghiệp. 
2. Hiện trạng kinh tế:
2.1 Sản xuất nông nghiệp:
Sản xuất nông nghiệp năm 2021 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, hầu hết các thôn đã xác định được các loại giống chủ lực cho năng suất cao phù hợp từng chất đất, ý thức chấp hành mùa vụ và đầu tư chăm sóc có tiến bộ hơn. Hàng năm UBND xã phối hợp với hội nông dân các cấp đã mở nhiều lớp tập huấn chuyển giao ứng dụng các tiến bộ KHKT, thâm canh tăng năng suất, phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi. Tổng giá trị thu nhập từ nông lâm nghiệp, thủy sản 71,6 tỷ đồng chiếm 34,9% tổng thu nhập của xã đạt, 104 % so với NQ và tăng 3 tỷ đồng so với năm 2020. trong đó:
a. trồng trọt:
* Cây trồng hằng năm

Tổng diện tích gieo trồng 410,56 ha /420,16 ha, đạt 97,7 % so với kế hoạch năm 2021, trong đó: vụ Đông xuân 304,41 ha/290,11 ha, hè thu 120,45 ha/131,35.  Tổng sản lượng lương thực có hạt 619,5 tấn đạt gần 109 % so với NQ và tăng 49,54 tấn so với năm 2020; trong đó: lúa 590,5 tấn tăng 37,9 tấn; Ngô 29 tấn tăng 11,7 tấn. Bình quân lương thực đầu người đạt 190 kg/ng/năm trong đó:
 - Cây lúa : Diện tích gieo trồng 102,91ha, năng suất lúa 57,4 tạ/ha, sản lượng đạt 590,5 tấn, 
- Cây ngô : diện tích gieo trồng 10 ha, năng suất 29 tạ/ ha, sản lượng 29 tấn, 
- Khoai lang: thực hiện 30,5 ha, năng suất 60 tạ/ha, sản lượng 114 tấn.

- Cây sắn: thực hiện 72,5 ha đạt 97,% kế hoạch, sản lượng 1325tấn.

- Cây lạc : thực hiện 5 ha, năng suất 22 tạ/ ha, sản lượng 11tấn

- Rau các loại 33,75ha 
* Cây trồng lâu năm

Trong những năm qua diện tích và sản lượng cây cao su và hồ tiêu có giám so với các năm trước do giá thanh sản phẩm có hạ và một số vườn cây đã già cỗi, còi cộc hết cho sản phẩm nên thanh lý và chưa được cải tạo lại. Diện tích cây lâu năm chủ lực của xã hiện có: Cao su 280,46 ha, trồng mới 11 ha; diện tích cho khai thác 247,27 ha, năng suất 16 tạ/ha, sản lượng 395,6 tấn giảm 12,8 tấn so với năm 2020. Cây hồ tiêu 51,44 ha giảm 7,72 ha so với năm 2020 do mưa lớn kéo dài gây ngập úng làm cây chết hàng loạt; diện tích tiêu cho sản phẩm 41,5 ha, năng suất đạt 16 tạ/ha, sản lượng đạt 66,4 tấn, giảm 73,1 tấn so với năm 2020, tiêu trồng mới 1,78 ha, tiêu chăm sóc 8,16 ha. Cây bơ 35 ha giảm 7,1 ha, diện tích cho sản phẩm 27,9 ha, năng suất 20 tạ/ha, sản lượng 55,8 tấn.

b. Chăn nuôi- thủy sản:
Công tác chăn nuôi được quan tâm phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa và làm khá tốt công tác phòng chống dịch bệnh nên đàn gia súc, gia cầm phát triển tương đối tốt, tổng đàn trâu, bò 975 con giảm 22 con so với năm trước, bò lai sin 642 con chiếm 66 %. Đàn lợn 1.850 con tăng 230 con so với năm 2020, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng giảm so với năm trước ước đạt 270 tấn/280 tấn bằng 96,4 % kế hoạch. Đàn dê 142 con Đàn gia cầm 18.350 con,; đàn nhím 200 con đã xuất bán hiện nay chưa tái đàn; don 150 con; chồn hương 40 con; thỏ 200 con; bồ câu Pháp 2000 con; mô hình trồng nấm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho hộ gia đình. Công tác tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm đã được chú trọng. 
Diện tích nuôi cá nước ngọt 9,3 ha giảm 100,2 ha so với năm 2020 do Tổ nuôi cá ở lòng hồ Hà Thượng giải tán và ngừng đấu thầu nuôi cá; số lượng lồng cá chình hiện có 5 lồng, sản lượng khai thác cá năm 2021 đạt 25 tấn  đạt 100 % kế hoạch.

2.2.Công nghiệp – thương mại – Dịch vụ:
 Trong những năm qua, ngành nghề công nghiệp, thương mại dịch vụ trên địa bàn phát triển đa dạng tập trung trên các tuyến đường chinh; đường Hồ Chí Minh, tỉnh lộ 74, 76 và các đường liên thôn với nhiều loại hình phong phú, phù hợp với cơ chế thị trường như giao thông vận tải, cơ khí, cơ điện, sản xuất vật liệu xây dựng, xay xát lương thực, may mặc. Toàn xã có trên 340 lao động trẻ đã đi làm ăn ở các công ty xí nghiệp ở các tỉnh phía Nam và 63 người đi xuất khẩu lao động nước ngoài tạo việc làm, tăng thêm thu nhập. Các ngành nghề có thế mạnh của xã tiếp tục được duy trì, mở rộng, nâng cao hiệu quả sản xuất, từng bước tiếp cận, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Toàn xã có 487 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu hút 788 lao động tham gia. Giá trị sản xuất toàn ngành CN- TTCN,  dịch vụ, thương mại và thu nhập khác năm 2021 ước đạt gần 133,7 tỷ đồng chiếm 65,1% tổng giá trị thu nhập của xã.
3. Hiện trạng xã hội:
3.1. Dân số:
Tổng dân số là 5251 nhân khẩu, với 1272 hộ, binh quân 4,1 người/hộ. Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên đạt 0,9%. Mật độ dân số 373 người/km2 đây là mật độ khá cao so với bình quân chung của huyện. Toàn xã có 7 thôn và 7 hợp tác xã, phân bố đều trên toàn bộ diện tích xã.

Bảng- Hiện trạng dân số:

	TT
	 Hạng mục 
	 Hiện trạng 2021 

	
	
	 Dân số 
	 Số hộ 

	1
	 Thôn An Khê
	747
	186

	2
	 Thôn Nam Tân
	691
	168

	3
	 Thôn Phú Ốc 
	682
	155

	4
	 Thôn Nam Đông  
	637
	165

	5
	 Thôn Lạc Sơn
	559
	132

	6
	 Thôn Đại Đồng Nhất 
	1179
	284

	7
	 Thôn Trí Tiến 
	756
	182

	
	 Toàn xã
	5251
	1272


3.2. Lao động và việc làm:
Xã có lực lượng lao động khá dồi dào với 2538 người chiếm 48,3 % dân số toàn xã. Cơ cấu lao động bao gồm:

+ Ngành nông, lâm, ngư nghiệp: 1262 người chiếm 49,7%.
+ Ngành thương mại, dịch vụ: 497 người chiếm 19,6 %. 

+ Công nghiệp, TTCN, Xây dựng: 779 người chiếm 30,7 %.
Tỷ lệ lao động qua đào đạt 66%, trong đó qua đào tạo nghề đạt 45,5 %. Nhìn chung lao động phổ thông đã qua đào tạo đạt tỷ lệ cao, lực lượng lao động nông nghiệp qua đào tạo khá tốt, tuy nhiên lực lượng lao động nông nghiệp vẩn chiếm tỷ lệ lớn, tình trạng thiếu việc làm trong thời gian nông nhàn còn cao.
3.3. Dân trí:
Công tác xã hội hóa giáo dục được đặc biệt quan tâm, đội ngũ giáo viên, nhân viên các cập tổng số 83 đạt chuẩn 100%. Đã được công nhận phổ cập giáo dục Trung học cơ sở từ năm 2004. Tiếp tục hưởng ứng và thực hiện các cuộc vận động của ngành giáo dục, chất lượng dạy và học các cấp học đã được nâng lên, cơ sở vật chất trường lớp được củng cố. Năm học 2020-2021 tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến lớp đối với trường Trung học cơ sở và trường tiểu học đạt 100%, trường mầm non đạt 92,9%, Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt 100%, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, THPT. Công tác xây dựng, củng cố trường chuẩn quốc gia, các phong trào thi đua trong từng ngành học, cấp học được tổ chức thực hiện có hiệu quả. Liên tục đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học đặc biệt là dạy và học trực tuyến đi đôi với công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai theo các văn bản chỉ đạo của các cấp trong tình hình mới.
Tỷ lệ học sinh khá giỏi đối với trường Trung học cơ sở đạt 65,3%, trường tiểu học đạt 76,6%; Đối với trường Mầm non các chỉ số về giáo dục nhà trẻ và mẩu giáo đều đạt trên 95%. Về hạnh kiểm trường THCS tỷ lệ khá, tốt chiếm 98,1%, trường Tiểu học đạt 100% . Tỷ lệ tốt nghiệp các cấp học đạt 100% . Học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục Trung học phổ thông, Bổ túc, học nghề chiếm 98%, công tác phổ cập giáo dục đạt trên 98%. Trong năm 2021 đã có 25 em đổ và các trường đại học
4. Hiện trạng văn hóa: 

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng xã nông thôn mới”. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền đặc biệt, tuyên truyền, cổ động chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua. Phong trào văn hóa văn nghệ: mừng Đảng – mừng Xuân diễn ra ở các thôn với nhiều tiết mục văn nghệ có ý nghĩa. Phối hợp với đoàn thanh niên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ do cấp trên tổ chức được đánh giá có cao. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa theo Chỉ thị 05 của UBND huyện về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Ngay từ đầu năm xã đã hướng dẫn các thôn tổ chức đăng ký danh hiệu thi đua gia đình văn hóa theo Nghị định 22 của Chính phủ với 1.221 hộ đạt 96%; có 7/7 thôn đăng ký thôn văn hóa 2021. Kết quả bình xét cuối năm 2021: số hộ đạt gia đình văn hóa 1169 hộ/1221 hộ đăng ký đạt hơn 95,7%. Duy trì 100 % các thôn, cơ quan đạt tiêu chuẩn đơn vị văn hóa. 

5. Đánh giá nhận định chung về phát triển kinh tế - xã hội:
            Hiện tại thu nhập toàn xã chủ yếu dựa trên ngành nông nghiệp, đặc biệt từ giá trị kinh tế của cây cao su, cây hồ tiêu và chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng thương mại dịch vụ. Cơ cấu kinh tế có xu hướng chuyển dịch theo hướng tỷ trọng sản xuất giảm nhưng giá trị và chất lượng không ngừng tăng lên qua các năm, tỷ trọng các ngành nghề công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tăng lên, trong tương lai các ngành nghề này sẽ chiếm tỷ lệ cao trong tổng thu nhập của xã.

           Số người trong độ tuổi lao động chiếm tỷ trọng tương đối cao so với tổng dân số, phần lớn các lao động hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp, đây là yếu tố tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội.
III. Hiện trạng sử dụng đất:
  Theo số liệu báo cáo quy hoạch sử dụng đất năm 2021 xã Gio Sơn có diện tích đất tự nhiên là 1405,31 ha. Trong đó: 

- Đất nông nghiệp: 1097,11 ha, chiếm 78,07 % tổng diện tích tự nhiên, được phân bổ rộng khắp trên các thôn. 

- Đất phi nông nghiệp:  278,75 ha, chiếm 19,84 % diện tích tự nhiên toàn xã được phân bổ tập trung theo từng khu vực. Trong đó đất ở nông thôn 29.61ha
- Đất chưa sử dụng : 29,45 ha chiếm 2,10 % diện tích tự nhiên toàn xã được phân bổ rải rác khắp nơi.
Bảng- Hiện trạng tổng hợp sử dụng đất tự nhiên toàn xã Gio Sơn
	Stt
	Chỉ tiêu
	 
	Hiện trạng năm 2021 (ha)
	Cơ cấu (%)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	 
	1405.31
	100

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	1097.11
	78.07

	1.1
	Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	57.60
	4.10

	1.2
	Đất trồng lúa nước còn lại
	LUK
	63.77
	4.54

	1.3
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	108.09
	7.69

	1.4
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	814.8
	57.98

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	52.39
	3.73

	1.6
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	-
	- 

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản tập trung
	NTS
	0.46
	0.03

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	-
	- 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	-
	- 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	278.75
	19.83

	2.1
	Đất ở nông thôn
	ONT
	29.61
	2.11

	2.2
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	TSC
	0.28
	0.02

	2.3
	Đất quốc phòng
	CQP
	 -
	 -

	2.4
	Đất an ninh
	CAN
	 -
	- 

	2.5
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	DSN
	7.02 
	0.50 

	2.6
	Đất sản xuất kinh doanh phi NN
	CSK
	0.30
	0.02

	2.7
	Đất có mục đích công cộng
	CCC
	215.63
	15.34

	2.8
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	0.53
	0.04

	2.9
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	0.45
	0.03

	2.10
	Đất di tích danh thắng
	DDT
	-
	-

	2.11
	Đất xử lý, CLRT nguy hại
	DRA
	 -
	-

	2.12
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa 
	NTD
	14.05
	1.0

	2.13
	Đất 
ang ngòi, kênh, rạch, suối 
	SON
	6.32
	0.45

	2.14
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	4.55
	0.32

	2.15
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 -
	-

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	29.45
	2.10

	3.1
	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	29.45
	2.10

	3.2
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	 DCS
	-
	-

	3.3
	Đất núi đá không có rừng cây
	 NCS
	-
	-


1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp:
Tính đến 31/12/2021 diện tích đất nông nghiệp toàn xã là 1097,11 ha, chiếm 78,07% tổng diện tích tự nhiên.

Bảng- Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp xã Gio Sơn
	Stt
	Chỉ tiêu
	 
	Hiện trạng năm 2021 (ha)
	Cơ cấu (%)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	 
	1405.31
	100

	I
	Đất nông nghiệp
	NNP
	1097.11
	78.07

	1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	1044.26
	74,31

	1.1
	Đất trồng cây hằng năm
	CHN
	229.46
	16.33

	1.1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	121.37
	8.64

	1.1.1.1
	Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	57.60
	4.10

	1.1.1.2
	Đất trồng lúa nước còn lại
	LUK
	63.77
	4.54

	1.1.1.3
	Đất trồng lúa nương
	LUN
	-
	-

	1.1.2
	Đất trồng cây sang năm khác
	HNK
	108.09
	7.69

	1.1.2.1
	Đất bằng trồng cây sang năm khác
	BNK
	108.09
	7.69

	1.1.2.2
	Đất nương rẩy trồng cây sang năm khác
	NHK
	-
	-

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	814.8
	57.98

	2
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	52.39
	3.73

	2.1
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	52.39
	3.73

	2.1.1
	Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	-
	-

	2.1.2
	Đất có rừng sản xuất là rừng trồng
	RST
	50.96
	3.63

	2.1.3
	Đất sử dụng bảo vệ rừng sản xuất 
	RSM
	1.43
	0.10

	2.2
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	- 
	- 

	2.2.1
	Đất có rừng phòng hộ là rừng TN
	RPN
	-
	-

	2.2,2
	Đất có rừng phòng hộ là rừng trồng
	RPT
	-
	-

	2.2.3
	Đất sử dụng bảo vệ rừng phong hộ 
	RPM
	-
	-

	3
	Đất nuôi trồng thuỷ sản tập trung
	NTS
	0.46
	0.03

	4
	Đất làm muối
	LMU
	-
	- 

	5
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	-
	- 


- Đất sản xuất nông nghiệp: Diện tích 1044,26 ha, chiếm 74,31% đất tự nhiên và chiếm 95,18% đất nông nghiệp trong đó
+ Đất trồng cây hang năm diện tích 229,46 ha chủ yếu là đất trồng lúa nước diện tích 121,37 ha chiếm 8,64% đất tự nhiên và chiếm 11,06% cơ cấu đất nông nghiệp.  Diện tích đất trồng cây 
ang năm khác (như hoa màu, khoai, sắn,..) 108,09 ha, chiếm 7,69% đất tự nhiên và chiếm 9,85%  đất nông nghiệp. Riêng cây hoa màu chủ yếu trồng xen kẽ với các loại cây trồng khác, rất ít khu vực trồng tập trung. 

+ Đất trồng cây lâu năm diện tích 814,8 ha (chủ yếu là đất trồng cây cao su, hồ tiêu…) chiếm 57,98% đất tự nhiên và chiếm 74,27% cơ cấu đất nông nghiệp
- Đất lâm nghiệp: diện tích 52,39 ha chiếm 3,73% đất tự nhiên và chiếm 4,77% cơ cấu đất nông nghiệp trong đó chủ yếu đất trồng rừng sãn xuất 50,96 ha và đất sử dụng bảo vệ phát triển rừng sản xuất 1,43 ha.
- Đất nuôi trồng thủy sản: Với diện tích 0,46 ha chiếm 0,03% đất tự nhiên và chiếm 0,04% cơ cấu đất nông nghiệp 
2. Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp:
Tính đến 31/12/2021 diện tích đất phi nông nghiệp toàn xã là 278,75ha, chiếm 19,38% tổng diện tích tự nhiên toàn xã.

Bảng- Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp xã Gio Sơn
	Stt
	Chỉ tiêu
	 
	Hiện trạng năm 2021 (ha)
	Cơ cấu (%)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	 
	1405.31
	100

	II
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	278.75
	19.83

	1
	Đất ở 
	OTC
	29.61
	2.11

	 1.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	29.61
	2.11

	1.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	-
	-

	2
	Đất chuyên dụng 
	CDG
	223.24
	15.88

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	TSC
	0.28
	0.02

	2.2
	Đất quốc phòng
	CQP
	 -
	 -

	2.3
	Đất an ninh
	CAN
	 -
	- 

	2.4
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	DSN
	7.02 
	0.50 

	
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	-
	

	
	Đất  xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	0.85
	

	
	Đất xây dựng  cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	-
	

	
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	1.25
	

	
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	3.71
	

	
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	1.21
	

	2.5
	Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	0.30
	0.02

	
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	-
	

	
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	-
	

	
	Đất khu chế xuất
	SKT
	-
	

	
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	0.3
	

	
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	-
	

	
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	-
	

	2.6
	Đất có mục đích công cộng
	CCC
	215.63
	15.34

	
	Đất giao thông
	DGT
	53.97
	

	
	Đất thủy lợi
	DTL
	160.08
	

	
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa 
	DDT
	0.18
	

	
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	-
	

	
	 Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	0.43
	

	
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	-
	

	
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	0.09
	

	
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	0.1
	

	
	Đất chợ
	DCH
	0.77
	

	3
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	0.53
	0.04

	4
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	0.45
	0.03

	5
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa 
	NTD
	14.05
	1.0

	6
	Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối 
	SON
	6.32
	0.45

	7
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	4.55
	0.32

	8
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 -
	-


- Đất ở trong đó toàn bộ là tại nông thôn là 29,61 ha chiếm 2,11% tổng diện tích đất tự nhiên và chiếm 10,62% cơ cấu đất phi nông nghiệp.
- Đất chuyên dụng có diện tích 223,24 ha chiếm 15,88% tổng diện tích đất tự nhiên và chiếm 80,09% cơ cấu đất phi nông nghiệp, trong đó:

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,28ha, chiếm 0,02% diện tích đất tự nhiên và chiếm 0,1% cơ cấu đất phi nông nghiệp.

+ Đất quốc phòng, an ninh không có.

+ Đất xây dựng công trình sự nghiệp 7,02 ha, chiếm 0,5% diện tích đất tự nhiên và chiếm 2,52% cơ cấu đất phi nông nghiệp.

+ Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 0,3 ha, chiếm 0,02% diện tích đất tự nhiên và chiếm 0,11% cơ cấu đất phi nông nghiệp.

+ Đất có mục đích công cộng 215,63 ha, chiếm 15,34% diện tích đất tự nhiên và chiếm 77,36% cơ cấu đất phi nông nghiệp.

- Đất cơ sở tôn giáo có diện tích 0,53 ha chiếm 0,04% tổng diện tích đất tự nhiên và chiếm 0,19% cơ cấu đất phi nông nghiệp.
- Đất cơ sở tín ngưỡng có diện tích 0,45 ha chiếm 0,03% tổng diện tích đất tự nhiên và chiếm 0,16% cơ cấu đất phi nông nghiệp.
- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ diện tích 14,05 ha chiếm 1,0% tổng diện tích đất tự nhiên và chiếm 5,04% cơ cấu đất phi nông nghiệp.

- Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối có diện tích 6,32 ha chiếm 0,45% tổng diện tích đất tự nhiên và chiếm 2,27% cơ cấu đất phi nông nghiệp.
- Đất có mặt nước chuyên dụng diện tích 4,55 ha chiếm 0,32% tổng diện tích đất tự nhiên và chiếm 1,63% cơ cấu đất phi nông nghiệp.

3. Hiện trạng đất chưa sử dụng:
Diện tích đất chưa sử dụng 29,45ha, chiếm 2,1% tổng diện tích tự nhiên của toàn xã, trong đó chủ yếu là đất bằng chưa sử dụng. 

Bảng . Hiện trạng đất chưa sử dụng xã Gio Sơn
	Stt
	Chỉ tiêu
	 
	Hiện trạng năm 2021 (ha)
	Cơ cấu (%)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	 
	1405.31
	100

	III
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	29,45
	2.10

	1
	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	29.45
	2.10

	2
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	 DCS
	-
	-

	3
	Đất núi đá không có rừng cây
	 NCS
	-
	-


4. Đất khu dân cư nông thôn:
Nhìn chung, đất ở khu dân cư của xã được phân bố khá tập trung cho các thôn và giao cho các hộ gia đình sử dụng ổn định lâu dài. Đất khu dân cư nông thôn là đất chủ yếu xây dựng nhà ở, các công trình phục vụ đời sống, đất nông nghiệp gắn liền với nhà ở và các loại đất khác thuộc phạm vi ranh giới khu dân cư nông thôn. Trong đó: Đất ở tại nông thôn là 29,61 ha chiếm 2,11% tổng diện tích đất tự nhiên và chiếm 10,62% cơ cấu đất phi nông nghiệp.
Trong tương lai đất ở tại nông thôn sẽ tiếp tục tăng do dân số ngày càng phát triển, nhu cầu giãn dân, tách hộ, cộng với sự đô thị hoá các cụm khu dân cư nông thôn do đó cũng cần phải điều chỉnh sắp xếp lại cơ cấu đất ở tại nông thôn trong các khu dân cư để tăng hiệu quả sử dụng.

5. Đánh giá chung về hiện trạng sử dụng đất:
Hiện trạng sử dụng các loại đất phù hợp với thực trạng phát triển kinh tế xã hội của xã. Trong những năm tới với sự phát triển kinh tế ngày càng tăng nhanh hạ tầng xã hội của xã sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu của nhân dân trong xã. Do đó, cần có quỹ đất để phát triển cơ sở hạ tầng xã hội. Tuy nhiên, quỹ đất do xã quản lý là không còn nhiều và ở những nơi có địa hình phức tạp khó phát triển hạ tầng xã hội do trên địa bàn xã diện tích đất do công ty cao su quảng trị quản lý và sử dụng tương đối lớn. 
IV. Hiện trạng không gian kiến trúc và cơ sở hạ tầng:
1. Hiện trạng thôn xóm và nhà ở:

1.1. Thôn xóm , nhà ở :
	Nhà ở dân cư phân bố tập trung thành từng xóm, thôn chủ yếu nằm trên  trục đường 74, đường 76 và các tuyến đường liên thôn.
Trên địa bàn xã có 1270 ngôi nhà, trong đó có 9 nhà tạm bợ, chiếm 0,71%; nhà kiên cố 351 nhà, chiếm 27,64%; nhà bán kiên cố 910 nhà chiếm 71,65%. không có nhà dột nát. Tình trạng về xây dựng nhà ở dân cư thực hiện theo đúng quy hoạch, tỷ lệ nhà kiến cố ngày càng tăng nhanh. Số hộ có nhà ở bố trí không gian các công trình khuôn viên (nhà ở và các công trình phục vụ như bếp, nhà vệ sinh) đảm bảo tiêu chí 1250 hộ đạt 98,2%. Số còn lại chỉ đảm bảo nhà ở còn thiếu các công trình phụ hơp vệ sinh...Số hộ có bố trí vườn phù hợp với cảnh quan (trồng cây cảnh, cây ăn quả) và có thu nhập 320 hộ còn lại chủ yếu là vườn tạp.

Nhà ở hộ dịch vụ: nhà ở gắn với gian kinh doanh, bám các trục đường chính.

Nhà ở hộ thuần nông: Nhà ở thường có sân rộng, vườn kết hợp khu chăn nuôi.

Nhà ở hộ có nghề phụ:. Phần lớn diện tích mặt bằng là sân gia công và nhà kho, SX...
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1.2. Kiến trúc cảnh quan: 

Nhìn chung về không gian kiến trúc cơ sở hạ tầng của địa phương mang dáng dấp một làng quê Việt Nam, các công trình thuộc cơ sở hạ tầng chủ yếu là công trình cấp 3- cấp 4, rất ít nhà cao tầng. Nhà dân chủ yếu là nhà ba gian truyền thống, được xây dựng mang tính chất hiện đại với các vật liệu bằng Bê tông, cốt thép, với mô hình gia đình có nhiều thế hệ cùng sinh sống. 

Đường làng, ngỏ xóm được mở rộng thuận lợi cho việc đi lại quanh năm không bị lầy lội hoặc ngập úng. Đường giao thông được xây dựng với các hình thức kết cấu bằng Bê tông hoá hoặc đường rải đất cấp khối có độ cứng cao để xe có trọng tải tham gia vận chuyển nông sản ra thị trường. 

2. Hiện trạng công trình công cộng:

2.1.Giáo dục đào tạo:
	+ Trường mầm non: 
Trường có khu vực trung tâm tại thôn Nam Đông diện tích 3860m2 và cơ sở 2 tại thôn Đại Đồng Nhất diện tích 3000m2. Có tổng số 12 lớp học, số lượng học sinh 281 em, 26 giáo viên, 2 nhân viên và 6 lao động hợp đồng, (trình độ 18 đại học, 10 cao đẵng). Tổng diện tích trường 6860m2, diện tích xây dựng  1300m2. Trong đó Phòng học kiên cố 12 phòng, 3 phòng chức năng đã đạt chuẩn và có 7 phòng làm việc. Trường Mầm Non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2020. Công tác giáo dục bậc mầm non được đặc biệt quan tâm, 100% giáo viên đạt chuẩn trong đó trên 89% đạt trên chuẩn,.
+ Trường tiêu học: 

Trường có khu vực trung tâm tại thôn Nam Đông và 1 điểm trường tại thôn Đại Đồng Nhất. Số lượng học sinh 487 em, can bô, giáo viên 29 người (trong đó 23 đại học và 06 cao đẵng). Tổng diện tích trường 20.772 m2, diện tích sàn xây dựng 1480 m2. Toàn trường có 18 phòng học và 5 phòng học chức năng diện tích 42- 48m2/phòng, có 1 phòng học đa năng 90m2, 2 phòng thư viện và 2 phòng thiết bị. Cơ sở vật chất thiết bị dạy học đạt chuẩn, hệ thống tường rào, bôn hoa cây xanh, sân chơi, sân thể dục đã xây dựng hoàn chỉnh. Tổng số phòng làm việc 8 phòng với diện tich 180m2. 100% giáo viên đạt chuẩn, trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2020. 
+ Trường trung học cơ sở:

Xã có 1 trường THCS tại thôn Phú Ốc. Số lượng học sinh 493 em. Trường có 23 giáo viên và 4 nhân viên (trong đó 23 đại học và 4 TC-CĐ), công tác giáo dục được đặc biệt quan tâm, 100% giáo viên đạt chuẩn, trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 3 năm 2015. Tổng diện tích khuôn viên trường 7.930m2, diện tích sàn xây dựng  720 m2. Trường có 8 phòng học diện tích 46m2/phòng, 2 phòng học chức năng tin học, ngoại ngữ và thư viện đạt chuẩn. Có khối hiệu bộ với 7 phòng làm việc diện tích 12- 75m2/phòng đước xây dựng đã lâu (1995) nay đã xuống cấp. Trường có cổng- tường rào mặt trước được xây dựng kiên cố, hệ thống sân vườn, bồn hoa cây xanh, sân thể dục, nhà để xe đã hoàn chỉnh.. 
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Trường mầm non Gio Sơn
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Trường tiêu học Gio Sơn
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Trường trung học cơ sở Gio Sơn


2.2.Văn hoá - thể dục thể thao, bưu điện:
	+ Trên địa bàn hiện có các hệ thống dẩn thủy cổ hàng trăm năm tuổi bao gồm giếng Hùng, giếng Hồng và giếng Đa, tuy nhiên đã lâu không trùng tu nên xuống cấp nghiêm trọng. Có bia ghi danh chiến thắng 74 nhưng diện tích chật hẹp cần mở rộng thêm. Xã có 2 khu thể thao vui chơi giải trí trung tâm đã có sân khấu đạt chuẩn diện tích trên 4000m2.

+ Nhà văn hóa xã: Nhà văn hoá cấp 4 quy mô 180 chổ xây dựng đạt chuẩn, nằm trong khuôn viên trụ sở UBND xã. Diện tích khuôn viên 770m2, diện tích xây dựng  220 m2 

+ 7/7 thôn đã có nhà văn hóa với 10 nhà với khuôn viên rộng 600m2 – 1000m2 tuy nhiên diện tích xây dựng nhỏ chỉ từ 80m2 - 100m2 quy mô 50 - 60 chổ như vây toàn xã chưa có nhà văn hóa thôn đạt chuẩn. Các thôn đã có khu thể thao giải trí nhưng chưa có thiết bị thể dục.

+ Bưu điện văn hóa xã:  xã có 1 điểm Bưu điện văn hóa được xây dựng tại khu vực trung tâm xã ở thôn Nam Đông với diện tích trên 160m2 theo tiêu chuẩn của ngành. Hiện tại xã đã có trên 30 điểm truy cập internet công cộng trong dân cư trên địa bàn, tỷ lệ hộ dùng điện thoại di động trên 98% trong đó trên 82% là điện thoại thông minh.
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Nhà văn hóa thôn Trí Tiến 
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Bưu điện văn hóa xã Gio Sơn


2.3. Dịch vụ thương mại, chợ :
	Tại xã có chợ Nam Đông là chợ trung tâm giao thương của xã Gio Sơn và các vùng lân cận. Chợ được xây dựng kiên cố đạt chuẩn so với tiêu chí nông thôn mới tuy nhiên do xây dựng chưa đồng bộ cho nên một số hạng mục còn thiếu như khu vệ sinh, hệ thống thoát nước ...

Khu dịch vụ thương mại được tập trung chủ yếu xung quanh chợ và bám theo trục đường tỉnh lộ 74 đoạn từ 2 bên chợ đến gần UBND xã với quy mô nhỏ lẻ, mang tính hộ gia đình. Điểm kinh doanh chủ yếu nhà cấp 4, chỉ số ít là cấp 3 nhà 2, 3 tầng. 
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2.4.Công trình y tế:
	+ Trạm y tế: Đã Có tường rào,   vườn thuốc nam đạt yêu cầu, diên tích khuôn viên 1,1ha, vườn thuốc nam rộng 80m2 . Quy mô trạm 2 tầng, diện tích sàn 310 m2, với dảy 2 phòng 4 giường bệnh, 9 phòng chức năng diện tích từ 10-25m2. đội ngủ nhân viên 7 người (1 đại học, 6 trung cấp, cao đẳng). Cơ sở vật chất và phương tiện khám chữa bệnh chỉ ở mức cơ bản. Trạm y tế được công nhận đạt chuẩn 2 Quốc gia năm 2015. Tỷ lệ người dân đước chăm sóc sức khỏe 100%, tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,1%. 
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Trạm y tế  xã Gio Sơn



2.5. Cơ quan hành chính sự nghiệp:
	+ Trụ sở UBND xã: Được xây dựng từ năn 1999 trên khuôn viên diện tich 1198m2, quy mô 2 tầng, diện tích sàn 320m2, 10 phòng làm việc, hội trường: 210m2. Diện tích khuôn viên quá chật hẹp, chưa đạt chuẩn NTM tuy nhiên huyện đã có chủ trương xây dựng trụ sở mới ở thôn Nam Đông trên khuôn viên 1,2ha.
Cán bộ xã có 39 người, trong đó công chức là 29, bán chuyên trách 10 người. Hiện nay đội ngũ cán bộ đạt chuẩn 35 người chiếm 90,0% (32 đại học). Xã có 5 tổ chức chính trị xã hội và 5 tổ chức  xã hội.
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Trụ sở UBND xã Gio Sơn



3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và môi trường:
3.1.  Hiện trạng giao thông:
Xã có tổng chiều dài đường trục thôn, xóm là 28,766km, trong đó bê tông hóa 26,711km chiếm 92,8% còn lại là đường đất, đất cấp phối. Đường ngỏ xóm là 26,9km, trong đó bê tông hóa 24,5km chiếm 91,1%, còn lại là đường đất, Tuy nhiên một số tuyến do xây dựng trước đây nên mặt đường chỉ rộng 2m nên cần được đầu xây dựng mở rộng. Chiều dài đường nội đồng là 12,6 km mặt đường rộng từ 3 đến 3,5m đã bê tông hóa trên 88%.  
a. Giao thông liên huyện, liên tỉnh:
	Trên địa bàn xã không có tuyến giao thông liên tỉnh chạy qua nhưng phía Tây giáp QL15 đường Hồ Chí Minh dài 3,2km.

Xã có 2 tuyến đường liên huyện là:
+ Tỉnh lộ ĐT74 nối QL1A lên đường Hồ  Chí Minh dài 8km với mặt đường rộng 6m trải thảm bê tông nhựa, nền đường rộng 12m. Với điển đầu thôn Đại Đồng Nhất, điểm cuối thôn An Khê.
+ Tỉnh lộ ĐT76 nối xã Gio An với xã Linh Hải chay ngang qua xã Gio Sơn từ điểm đầu thôn Nam Đông, diểm cuối thôn Lạc Sơn dài 2,8km kết cấu mặt đường thảm bê tông nhựa mặt đường rộng 6m nền đường rộng 12m.
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b. Đường trục xã, liên xã:

Do đặc điểm địa hình các thôn, xóm hình thành tập trung trên 2 tuyến đường 74 và 76 nên trên địa bàn xã không có tuyến giao thông trục xã, liên xã. Việc lưu thông trên địa bàn và liên kết các xã khác đều nằm trên 2 tuyến đường này.
c. Đường trục thôn, xóm:
Toàn xã có tổng chiều dài 28,766 km. Trong đó: 26,711 km đã được đổ bê tông xi măng mặt đường từ 2m - 4m, nền đường 3m - 6m Đạt 92,8%, còn 2,055 km đường đất cấp phối bao gồm các tuyến sau:
+ Thôn An Khê: Có 9 tuyến với tổng chiều dài 3,345km, nền đường rộng 3,5m - 4m, mặt đường rộng 2,5m - 3m trong đó đã bê tông xi măng 3,21 km, đạt  96,1 %, còn lại 0.13km là đường đất cấp phối.

+ Thôn Nam Tân: Toàn thôn có 7 tuyến  với tổng chiều dài 2,39km, nền đường rộng 3,5m - 4m, mặt đường rộng 2,5m - 3m trong đó đã bê tông xi măng 2,09 km, đạt  87,4 %, còn lại 0.3km là đường đất cấp phối.
+ Thôn Phú Ốc: Toàn thôn có 6 tuyến với tổng chiều dài 2,68km, nền đường rộng 3,5m - 4m, mặt đường rộng 2,5m - 3m trong đó đã bê tông xi măng 2,48 km, đạt  92,5 %, còn lại 0.2km là đường đất cấp phối.
+Thôn Nam Đông: Toàn thôn có 7 tuyến với tổng chiều dài 3,05km, nền đường rộng 3m - 4m, mặt đường rộng 2m - 3m trong đó đã bê tông xi măng 100 %.
+ Thôn Lạc Sơn: Có 8 tuyến với tổng chiều dài 2,79km, nền đường rộng 3,5m - 4m, mặt đường rộng 2,5m - 3m trong đó đã bê tông xi măng 2,69 km, đạt  96,4 %, còn lại 0.1km là đường đất cấp phối.

+ Thôn Trí Tiến: Toàn thôn có 18 tuyến với tổng chiều dài 5,681km, nền đường rộng 3m - 5m, mặt rộng 2,5m - 4m trong đó đã bê tông xi măng 100 %.
+ Thôn Đại Đồng Nhất: Toàn thôn có 41 tuyến với tổng chiều dài 8,83km, nền đường rộng 4m - 6m, mặt đường rộng 3m - 4m trong đó đã bê tông xi măng 7,505km, đạt  85 %, còn lại 1.325km là đường đất cấp phối.
d. Đường ngõ xóm:

Toàn xã có tổng chiều dài khoãng 26,9km, trong đó 24,5km đã được bê tông hóa chiếm 91,1%, với mặt đường rộng 2-3m, nền đường 3-4m. còn 2,4km là đường đất cấp phối và đất khác chưa đạt chuẩn chiếm 8,9%. Tuy nhiên trong tổng số chiều dài các tuyến đường ngỏ xóm do xây dựng trước đây nên mặt đường chủ yếu rông 2m – 2,5m, vì vậy tuyến này cần được đầu tư nâng cấp mở rộng để đạt chuẩn theo quy định.

e. Đường trục chính nội đồng, khu sản xuất:

Toàn xã có 23 tuyến với tổng chiều dài 12,6 km, mặt đường rộng từ 3m – 3,5m, nền rộng 3m – 5m, hầu hết đã được bê tông xi măng hóa chiếm đạt trên 87%, còn lại là đường đất, đất cấp phối,. Trong đó một số tuyến chính như sau.

+ Đường Bạn: chiều dài 0,8km, 

+ Đường Cổng Chùa: chiều dài 0,7km. 

+ Đường Giếng Cạn: chiều dài 0,5km.

+ Đường Trằm Dâu: chiều dài 0,6km.

+ Đường đồng Phú Dụng: chiều dài 1,5km.

Bảng . Hiện trạng công trình giao thông xã Gio Sơn

	Số
TT
	Chỉ tiêu nội dung
	Hiện trạng  2021

	
	
	Độ dài
	Nền
	Mặt
	Kết cấu

	
	
	 (Km)
	đường
	đường
	BT Nhựa
	BT
XM
	Đất, cấp phối

	A
	Đường Quốc Lộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đường QL15 từ Đường Hồ Chí Minh
	3,20
	
	
	3,20
	 
	 

	B
	Đường tỉnh lộ
	10,8
	
	
	
	
	

	 1
	Tuyến T1: ĐT 74
	8,0
	12
	6
	8,0
	
	

	 2
	Tuyến T2: ĐT76
	2,8
	12
	6
	2,8
	
	

	C
	Đường xã quản lý
	0
	
	
	
	0
	0

	1
	ĐX1: 
	
	
	
	
	
	

	2
	ĐX2:
	
	
	
	
	
	

	D 
	Đường thôn quản lý
	28,766
	 
	 
	 
	26,711 
	2,055 

	1
	Thôn An Khê
	3,345
	 3,5-4
	2,5-3
	 
	3,21
	0,13

	2
	Thôn Nam Tân
	2,390
	3,5-4
	 2,5-3
	 
	2,09
	0,3

	3
	Thôn Phú Ốc
	2,680
	3,5-4
	2,5-3
	
	2,48
	0,2

	4
	Thôn Nam Đông
	3,050
	3,5-5
	2,5-3
	
	3,05
	0,0

	5
	Thôn Lạc Sơn
	2,790
	3,5-4
	2,5-3
	
	2,69
	0,1

	6
	Thôn Trí Tiến
	5,681
	 3-5
	 2,5-4
	 
	5,681
	0,0

	7
	Tôn Đại Đồng Nhất
	8,830
	4-6
	 3-4
	 
	7,505
	1,325

	E 
	Đường nội đồng, khu sản xuất   
	12,60
	3-5 
	3-3,5 
	 
	10,9
	1,7

	
	Một số tuyến chính
	4,1
	
	
	 
	
	

	1
	Đường bạn 
	0,8
	
	
	 
	
	

	2
	Cổng chùa
	0,7
	
	
	 
	 
	

	3
	Giếng cạn
	0,5
	
	
	 
	 
	

	4
	Trằm dâu
	0,6
	
	
	 
	 
	

	5
	Phú Dụng
	1,5
	
	
	 
	 
	

	7
	
	
	
	
	 
	 
	


3.2.  Hiện trạng các công trình thủy lợi:
Hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã bao gồm 2 hồ, đập thủy lợi là Phú Dụng và Hà Thượng. 2 tuyến kênh mương măt rộng 1m, đáy 0,4m cao 0,5m với tổng chiều dài 2,91km đã kiên cố hóa 100%. Nhìn chung các công trình thuỷ lợi trên địa bàn bao gồm hệ thống kênh mương tưới, tiêu, cống thoát nước…đầu tư thiếu đồng bộ nên hệ thống kênh mương đã xuống cấp cần có kinh phí để nạo vét và tu bổ. 

Đánh giá chung về giao thông thủy lợi: Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu tưới tiêu cho diện tích sản xuất. Tuy nhiện nhiều tuyến kênh mương xuống cấp, kinh phí nạo vét khai thông dòng chảy ở các trục chính còn hạn chế. Hiệu quả sử dụng so với năng lực thiết kế thấp và một số khu vực đầu tư chưa thật hợp lý gây thất thoát nước trong quá trình vận hành hoặc còn xảy ra tình tạng ngập úng ở những vùng sâu trũng. 
3.3. Hiện trạng cấp điện:
Nguồn điện: Được lấy từ lưới điện 22KV, nguồn xuất tuyến từ trạm trung gian. Toàn bộ hệ thống điện do Điện lực Gio Linh quản lý đã đảm bảo yêu cầu kỷ thuật của ngành điện, tuy nhiên trong tương lai tổng công suất không đảm bảo cần nâng cấp và bổ sung thêm tram biến thế ở các khu dân cư.

Toàn xã có 7 trạm biến áp đạt chuẩn được bố trí trên các thôn thôn: Trí Tiến 2 trạm trong đó 1 trạm có công suất 100 KVA và 1 trạm 150KV, Nam Đông 1 trạm có công suất 100 KVA, còn lại các trạm ở các thôn An Khê, Phú Ốc, Lac Sơn, Đại Đồng Nhất công suất mỗi trạm 150 KVA. Tổng công suất thiết kế 950 KVA và được cung cấp bởi hệ thống lưới điện quốc gia. Đường dây hạ thế 0,2 -0,4 KV có tổng chiều dài 15,2 km được kéo dài đến từng thôn, hệ thống lưới điện này đã đạt chuẩn. Dự kiến đầu tư xây dựng mới 3 trạm 100KVA bố trí trên thôn Nam Tân, thôn Đại Đồng Nhất và khu vực trung tâm xã ở thôn Nam Đông , nâng cấp một số trạm có công suất thấp để đảm bảo phục vụ cho nhân dân

Tổng số hộ dùng điện toàn xã là 1272 hộ, đạt tỷ lệ 100%. Tuy nhiên trong thời gian tới cần phải nâng cấp, xây mới một số hệ thống điện và trạm biến áp để đảm bảo an toàn và cung cấp đủ lượng điện cần thiết cho sinh hoạt, đảm bảo phục vụ sản xuất, nhằm phát triển kinh tế nông thôn cũng như đáp ứng với tốc độ phát triển ngày càng đi lên của địa phương, đồng thời phải tổ chức tốt công tác quản lý điều hành, nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và giảm sự tổn thất điện năng lãng phí.

Bảng . Hiện trạng trạm biến áp

	TT
	Hạng mục
	Công suất

(KVA)
	Số lượng
	Địa bàn phục vụ 

	1
	TBA An Khê
	150
	01
	

	2
	TBA Phú Ốc
	150
	01
	

	3 
	TBA Nam Đông
	100
	01
	

	4 
	TBA Lạc Sơn
	150
	01
	

	5
	TBA Trí Tiến
	100-150
	02
	


	6
	TBA Đại Đồng Nhất
	150
	01
	

	
	Tổng
	950
	07
	


3.4. Hiện trạng về cấp thoát nước và vệ sinh môi trường:
a. Cấp nước sinh hoạt:
Hiện trên địa bàn xã chưa có nước máy, toàn xã có 2 trạm cấp nước sạch tập trung tại thôn An Khê và thôn Đại Đồng Nhất. Nhìn chung 1272 hộ dân trong xã chủ yếu dùng nước giếng khơi và giếng khoan qua bể lọc, chiếm 100%. Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 100 %. 

 Chưa có phân tích đánh giá của sở Tài nguyên và môi trường về chất lượng nước tại địa bàn xã. Tuy nhiên các mạch nước ngầm trên địa bàn nhìn chung vẩn đảm bảo chất lượng tốt. Qua bao đời người dân sử dụng nước sinh hoạt qua các giếng khơi, giếng đào vẩn chưa phát sinh điều bất cập.  
b. Thoát nước: 
Trong khu vực chưa có hệ thống xư lý và hệ thống thoát nước. Nước thải sản xuất và sinh hoạt thải ra môi trường tự nhiên qua hố thấm rồi tự chảy vào hệ thống ao, hồ, kênh rảnh sản có.

c. Hinh thức tổ chức thu gom rác thải:
7/7 thôn của xã và khu vực quanh chợ Nam Đông đã có các điểm thu gom rác thải, sau khi thu gom đưa về xử lý tập trung tại hộ rác đã được xây dựng, đồng thời hợp đồng với công ty Môi trường đô thị huyện vận chuyển rác thải ra khỏi địa bàn, tỷ lệ trên 90 % chất thải, rác thải nông thôn được thu gom và xử lý. Dẩu vậy ý thức xử lý rác thải một số hộ con thấp, hình thức đốt, chôn lấp rác thải xung quanh vườn nhà vẩn còn, tỷ lệ rác được phân loai còn thấp. Tuy nhiên, do mật độ dân cư thấp nên ảnh hưởng của rác thải, nước thải chưa gây ô nhiễm nhiều cho môi trường hiện tại, lâu dài cần có biện pháp xử lý nghiêm để giữ gìn môi trường chung.
d. Thực trạng nghĩa trang, nghĩa địa: 

	Xã không có nghĩa trang liệt sỹ, các mộ liệt sỷ đã được quy tập về nghĩa trang liệt sỷ huyện. Xã có một nhà bia liêt sỷ. Công trình được xây dựng đã lâu đến nay đã xuống cấp cấn phải đầu tư nâng cấp sưa chữa . 

Tổng diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn xã là 14,05ha. Trong đó nhà bia liệt sỷ …….m2 còn lại các nghĩa địa lớn nhỏ được phân bố tại các thôn trên địa bàn xã, cơ bản các nghĩa địa trên nằm xa khu dân cư, chỉ còn một số nhỏ lẽ nằm nằm gần, những nghĩa địa này đã có từ lâu nên cơ bản không ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.
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4. Việc thực hiện các quy hoạch, dự án đã và đang triển khai trên địa bàn xã: 
Trên địa bàn xã không có các quy hoạch liên quan, các dự án lớn mang tầm vóc cấp vùng, tỉnh, chỉ có các dự án, quy hoạch nhỏ phục vị trên địa bàn xã.
4.1. Các dự án, quy hoach đã thực hiện:

+ Đấu giá đất ở địa điểm ở thôn Nam Đông:  Diện tích 1,2 ha lấy từ đất trồng lúa 1 vụ, đất trồng cây hàng năm khác, đất rừng sản xuất thực hiện trong năm 2016.

+ Đấu giá đất ở địa điểm ở thôn An Khê: Diện tích 2,54 ha lấy từ đất Cty cao su Quảng Trị giao lại thực hiện năm 2020.

+ Xây dựng trung tâm VH - TD - TT xã: Diện tích 2 ha  lấy từ đất CTy cao su Quảng Trị giao lại thực hiện năm 2019.

+ Xây dựng nghĩa trang nghĩa địa mới ở thôn Nam Tân, An Khê diện tích 2,3 ha lây từ đất Cty cao su Quảng Trị giao lại.

+ Xây dựng mở rộng trường Mầm non  diện tích 0,09 ha lấy từ đất ở và đất trồng cây hàng năm hộ gia đình đã thực hiện năm 2015.

+ Sân văn hóa xã ở thôn Đại Đồng Nhất diện tích 1,0ha lây đất CTy cao su.

+ Xây dựng 2 điểm phát triển điểm dân cư mới 3,37 ha thôn Đại Đồng Nhất và thôn Trí Tiến

+ Chuyển mục đích sử dụng qua đất ở nông thôn lấy từ các loại đất với diện tích 4,6 ha của 7 thôn. 

4.2. Các dự án chưa thực hiện, có sự điều chỉnh trong kỳ quy hoạch:
+ Xây dựng trụ sở UBND xã ở thôn Nam Đông: Diện tích 0,43 ha lấy từ đất cao su chưa thực hiện.

+ Xây dựng bãi rác ở thôn Lạc Sơn lấy từ đất trồng cây cao su (bỏ không thực hiện)

+ Xây dựng cum tiểu thủ công nghiệp ở thôn An Khê với diện tích 6,5 ha lấy từ đất cao su, đã thực hiện với diện tích dự kiến 1 ha.

+ Bãi đá chẻ tập trung tại thôn Trí Tiến và thôn Đại Đồng Nhất với diện tích 2 ha chưa thực hiện.

+ Điều chỉnh vị trí sân văn hóa xã từ thôn Phú Ốc sang thôn Nam Đông.

V. Đánh giá tổng hợp hiện trạng:
1. Thuận lợi:

Xã Gio Sơn có vị trí rất thuận lợi, nằm trên trục đường tỉnh lộ 74 nối QL1A với đường Hồ Chí Minh, giao nhau đường tỉnh lộ 76 nối xã Gio An với Linh Hải đến các xã lân cận. Từ đây việc phát triển thương mại dịch vụ rất dễ dàng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội toàn xã. Với vị trí địa lý t​ương đối thuận lợi cộng với tiềm năng từ đất đai màu mở, phù hợp phát triển kinh tế vùng gò đồi, lực lương lao dộng dồi dào Gio Sơn là một trong những địa ph​ương có vị thế đặc biệt quan trọng trong chiến l​ược phát triển kinh tế của huyện Gio Linh.
Tài nguyên đất đai khá lớn có diện tích rộng nên việc phát triển ngành nông - lâm - nghiệp rất thuận lợi và ngày càng phát triển. có vùng đất đỏ Bazan phù hợp cho việc phát triển các loại cây công nghiệp dài và ngắn ngày như hồ tiêu, cao su, lạc, bơ…vv. Đặc biệt các đề án tái cơ cấu nghành nông nghiệp và chương trình phát triển kinh tế vùng gò đồi phát huy hiệu quả, mô hình kinh tế trang trại, gia trại  là một mô hình phát triển và ngày càng được nhân rộng. Hiện xã đang xây dựng theo mô hình hộ gia đình và nhóm hộ chủ yếu sản xuất trên các kĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản. Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh đã mang lại hiệu quả góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế của xã.

 Là xã có hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tương đối hoàn thiện, là địa phương có lịch sử văn hóa lâu đời, người dân có truyền thống cách mạng, đoàn kết hiếu học. Lực lượng lao động trẻ dồi dào đây là yếu tố quan trọng cho quá trình hiện đại hoá, công nghiệp hoá nông thôn. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo xã, thôn năng động nhiệt huyết được nhân dân tín nhiệm tin tưởng, là điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức thực hiện các chương trình phát triển cộng đồng, ổn định kinh tế xã hội.
2. Khó khăn tồn tại:
Dân cư phân bố thành 7 thôn tập trung với mật độ cao trên 2 tuyến đường 74 và 76. Hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển kinh tế -xã hội khá hoàn thiện nhưng hình thành đã lâu nên còn nhiều bất cập: Nhà văn hoá sân thể thao thôn, xã đã có nhưng chưa đạt chuẩn. Hạ tầng trường học các cấp còn thiếu và chưa đủ chuẩn trong giai đoạn mới. Giao, thông thủy lợi được cứng hoá đạt chuẩn nhưng bắt đầu xuống cấp. Khu thương mại dịch vụ của xã phát triển chưa đồng bộ và quy mô nhỏ lẻ...
Trình độ thâm canh đã được bồi dưỡng tập huấn nhưng chưa đáp ứng với yêu cầu giai đoạn mới. Chưa tìm được hướng chuyển đổi cơ cấu ngành nghề để tăng giá trị sản xuất. Xã có đất đai màu mỡ nhưng tập trung nhiều ở nông trường, diện tích nông nghiệp ít; người dân từ lâu đời chủ yếu làm nông nghiệp, không có nghề truyền thống thủ công, nên rất khó khăn trong phát triển ngành nghề để xuất khẩu. Lao động địa phương từ bỏ sản xuất nông nghiệp, đi tìm kiếm việc làm trong các thành phố lớn và đi xuất khẩu lao động.
Tình hình biến đổi khí hậu làm cho thời tiết thiên nhiên khắc nghiệt, nắng nóng, mưa lũ xảy ra liên tục không theo như quy luật, tình hình sâu bệnh, dịch bệnh xuất hiện nhiều trên diện rộng tác động ảnh hưởng lớn đến cây trồng và vật nuôi.
3. Đánh giá theo bộ tiêu chí quốc giá về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025:
So sánh với 19 tiêu chí về NTM mới vùng Bắc Trung Bộ theo Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ Tướng Chính Phủ và Quyết định 1739/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021- 2025  như sau: 

	Số tt
	Tên chỉ tiêu
	Nội dung chỉ tiêu
	Tiêu chí

Vùng Bắc TB và tỉnh Q.Trị
	Hiện trạng 2021
	Đánh giá so với tiêu chí
Tỷ lệ (%)  

	A
	NHÓM TIÊU CHÍ LIÊN QUAN ĐẾN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

	1
	Quy hoạch 
	1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã còn thời hạn hoặc đã được rà soát, điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch
	Đạt
	Đang lập
	Không đạt

	
	
	1.2. Có quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	1.3. Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	2
	Giao thông 
	2.1. Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh...) theo quy định
	≥ 70%
	nhựa hóa 100%
	   Đạt

	
	
	2.2. Tỷ lệ đường thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản
	Được cứng hóa và bảo trì hàng năm
	100%
	Đã cứng hóa 92,8 %
	Chưa đạt

	
	
	
	Có các hạng mục cần thiết theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh...) và đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp
	≥ 85%
	75%
	Chưa đạt

	
	
	2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp
	≥ 90%
	Đã cứng hóa 91,1 %
	Đạt

	
	
	2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa
	≥80%
	Đã cứng hóa 87 %
	Đạt

	3
	Thủy lợi và phòng, chống thiên tai
	3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động
	≥90%
	Cơ bản đáp ứng yêu cầu xản xuất và dân sinh
	Đạt

	
	
	3.2. Có ít nhất 01 tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động hiệu quả, bền vững
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	3.3. Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	3.4. Có 100% số công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm
	Đạt
	100%
	Đạt

	
	
	3.5. Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	3.6. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ
	Khá
	Khá 
	Đạt

	4
	Điện
	Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định
	≥99%
	100%
	Đạt

	B
	NHÓM TIÊU CHÍ LIÊN QUAN ĐẾN HẠ TẦNG XÃ HỘI

	5
	Trường học
	5.1. Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2
	100%
	100%
	Đạt

	
	
	5.2. Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
	Đạt
	100%
	Đạt

	
	
	5.3. Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS
	Mức độ 3
	Mức độ 3
	Đạt

	
	
	5.4. Đạt chuẩn xóa mù chữ
	Mức độ 2
	Mức độ 2
	Đạt

	
	
	5.5. Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại
	Khá
	Đạt
	Đạt

	
	
	5.6. Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	6
	Cơ sở vật chất văn hóa
	6.1. Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên
	Đạt
	Chưa có
	Chưa đạt

	
	
	6.2. Di sản văn hóa được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị đúng quy định
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	6.3. Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định và đạt chuẩn nông thôn mới
	100%
	7/7 thôn đạt chuẩn 
	Đạt 

	7
	Cơ sở hạ tầng TM  nông thôn
	Có mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm, hoặc chợ đáp ứng yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm
	Đạt
	Có chợ xây dựng đạt chẩn
	Đạt

	8
	Thông tin và Truyền thông
	8.1. Có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.2. Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh
	≥80%
	≥82%
	Đạt

	
	
	8.3. Có dịch vụ báo chí truyền thông
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.4. Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội và tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.5. Có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng (khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng...)
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	9
	Nhà ở dân cư
	Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố
	85%
	Đạt  97,4%
	Đạt

	C
	NHÓM TIÊU CHÍ LIÊN QUAN ĐẾN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT

	10
	Thu nhập
	Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/ người)
	Năm 2021
	≥43
	39triệu/
người /năm
	Chưa đạt

	
	
	
	Năm 2022
	≥47
	
	

	
	
	
	Năm 2023
	≥51
	
	

	
	
	
	Năm 2024
	≥55
	
	

	
	
	
	Năm 2025
	≥59
	
	

	11
	Nghèo đa chiều
	Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021 -2025
	4,0%
	10, 46%
	Chưa đạt

	12
	Lao động
	12.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)
	≥80%
	66%
	Chưa đạt

	
	
	12.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)
	≥30%
	45,5%
	Đạt

	
	
	12.3. Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	13
	Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn
	13.1. Hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định
	≥1
	2
	Đạt

	
	
	13.2. Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn
	≥1
	Không có
	Chưa đạt

	
	
	13.3. Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm
	≥1
	1
	Đạt

	
	
	13.4. Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã
	≥1
	Chưa đạt
	Chưa đạt

	
	
	13.5. Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử
	≥ 10%
	5%
	Chưa đạt

	
	
	13.6. Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng
	Đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt

	
	
	13.7. Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội
	Đạt
	Không có
	Chưa đạt

	
	
	13.8. Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hóa, môi trường)
	≥1
	2
	Đạt

	D
	NHÓM TIÊU CHÍ LIÊN QUAN ĐẾN VĂN HÓA- XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG

	14
	Y tế
	14.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)
	≥95%
	97,1%
	Đạt

	
	
	14.2. Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)
	≥90%
	100%
	Đạt

	
	
	14.3. Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)
	≥40%
	42%
	Đạt

	
	
	14.4. Tỷ lệ dân số có số khám chữa bệnh điện tử
	≥70%
	71%
	Đạt

	15
	Hành chính công
	15.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính
	Đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt

	
	
	15.2. Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên
	Đạt
	Chưa đạt
	Chưa đạt

	
	
	15.3. Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và không để xảy ra khiếu nại vượt cấp
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	16
	Tiếp cận pháp luật
	16.1. Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận
	≥1
	1
	Đạt

	
	
	16.2. Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành
	≥90%
	95%
	Đạt

	
	
	16.3. Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu
	≥90%
	90%
	Đạt

	17
	Môi trường
	17.1. Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường
	100%
	100%
	Đạt

	
	
	17.3. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định
	≥85%
	≥90%
	Đạt

	
	
	17.4. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả
	≥40%
	≥20%
	Chưa đạt

	
	
	17.5. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn
	≥50%
	≥20%
	Chưa đạt

	
	
	17.6. Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường
	100%
	100%
	Đạt

	
	
	17.7. Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường
	≥80%
	<70%
	Chưa đạt

	
	
	17.8. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường
	≥85%
	≥90%
	Đạt

	
	
	17.9. Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.10. Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng (chỉ xem xét, đánh giá đối với những địa phương có sử dụng hình thức hỏa táng)
	≥5%
	Không có
	Đạt

	
	
	17.11. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn
	≥4m2/người
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định
	≥70%
	Đạt
	Đạt

	18
	Chất lượng môi trường sống
	18.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung
	Xã không thuộc khu vực III
	≥55%
	Chưa đạt
	Chưa đạt

	
	
	
	Xã khu vực III
	≥40%
	
	

	
	
	18.2. Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm
	Xã không thuộc khu vực III
	≥60 lít
	Chưa đạt
	Chưa đạt

	
	
	
	Xã khu vực III
	≥50 lít
	
	

	
	
	18.3. Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững
	Xã không thuộc khu vực III
	≥30%
	Chưa đạt
	Chưa đạt

	
	
	
	Xã khu vực III
	≥25%
	
	

	
	
	18.4. Tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm
	100%
	100
	Đạt

	
	
	18.5. Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của xã
	Không
	Không 
	Đạt

	
	
	18.6. Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận về an toàn thực phẩm
	100%
	100%
	Đạt

	
	
	18.7. Tỷ lệ hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch
	≥95%
	98,2%
	Đạt

	
	
	18.8. Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường
	100%
	100%
	Đạt

	E
	NHÓM TIÊU CHÍ LIÊN QUAN ĐẾN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

	19
	Quốc phòng và An ninh
	19.1. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	19.2. Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên; có mô hình camera an ninh và các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả
	Đạt
	Đạt
	Đạt


Nhận xét về 19 tiêu chí:  trong tổng số 75 mục nhỏ thuộc 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025. Hiện trạng năm 2021, xã Gio Sơn đạt 56 mục nhỏ 
Cụ thể như sau: 

9/19 tiêu chí đạt là các tiêu chí: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 16, 19 tương ứng nội dung thủy lợi phòng chống thiên tai, điên, trường học, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin truyền thông, nhà ở dân cư, y tế, tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh. 

6 tiêu chí gần đạt là: quy hoạch, giao thông, cơ sơ vật chất văn hóa, lao động, hành chính công, môi trường. Tương ứng các chỉ tiêu 1, 2, 6, 12, 15, 17.
4 tiêu chí chưa đạt là: thu nhập, nghèo đa chiều, tổ chức sản xuất phát triển kinh tế, chất lượng môi trường sống. Tương ứng các chỉ tiêu 10, 11, 13, 18.
PHẦN THỨ iii:
XÁC ĐỊNH TIỀM NĂNG, ĐỘNG LỰC VÀ 
DỰ BÁO PHÁT TRIỂN XÃ
I. Tiềm năng và động lực phát triển kinh tế xã hội của xã:
1. Xác định tiềm năng, động lực phát triển của xã:
Gio Sơn có vị trí rất  thuận lợi cho việc phát triển kinh tế -  xã hội. Là xã có vị trí ở vùng trung tâm của huyện Gio Linh, nằm trên trục đường tỉnh lộ 74 nối QL1A với đường Hồ Chí Minh, giao nhau đường tỉnh lộ 76 nối xã Gio An với Linh Hải đến các xã lân cận. Đây là điều kiện tạo đà cho việc phát triển kinh tế đa dạng và bền vững. Đặc biệt trên lĩnh vực chế biến nông – lâm sản, thương mại – dịch vụ. Trên địa bàn xã Gio Sơn và các xã lân cận có các mỏ đá là tiềm năng phát triển Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp sản xuất khai thác vật liệu xây dựng. 
Xã có tài nguyên đất đai lớn, diện tích rộng với hệ thống giao thông tương đối hoàn thiện là những điều kiện cơ bản thuận lợi để phát triển ngành nông - lâm - nghiệp. Có vùng đất đỏ Bazan phù hợp cho việc phát triển các loại cây công nghiệp dài và ngắn ngày có giá trị kinh tế cao  như hồ tiêu, cao su, lạc, bơ…vv.
 Điều kiện địa hình, đất đai thuận lợi cho việc tái cơ cấu nghành nông nghiệp và chương trình phát triển kinh tế vùng gò đồi, mở rộng và phát triển, hình thành các vùng chuyên canh, trang trại, gia trại sản xuất theo hướng hàng hóa với các loại cây trồng dài ngày quy mô tập trung lớn như trang trại gà thả đồi, heo mọi, bò lai sin kết hợp các vườn cây ăn trái cam, chanh, bơ vv… Hệ thông thủy lợi, giao thông nội đồng khá hoàn thiện thuận lợi cho việc phát triển và mở rộng hình thành các vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, khu vực nuôi trồng thủy sản.
Là một xã mang nét đặc trưng của vùng duyên hải có làng xóm phân bố hài hòa, môi trường không khí trong lành, nguồn nước ít bị ô nhiểm tạo thuận lợi cho việc chăm sác sức khỏe người dân và phát triển các ngành du lịch trải nghiệm. 

Xã có nguồn lao động trẻ dồi dào, cần cù, chịu khó, giàu kinh nghiệm, có trình độ thâm canh cao, có ý thức hướng tới sản xuất hàng hóa. là địa phương có lịch sử văn hóa lâu đời, người dân có truyền thống cách mạng, đoàn kết hiếu học. Đội ngũ cán bộ nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm, vận dụng sáng tạo đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của xã.

2. Mục tiêu, Định hướng phát triển:

2.1. Mục tiêu chung:

Phấn đấu xây dựng xã Gio Sơn trở thành mô hình nông thôn mới tiêu biểu cho thời kỳ CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn, có kinh tế phát triển bền vững, hạ tầng kinh tế xã hội văn minh hiện đại, môi trường xanh sạch đẹp bản sắc văn hóa dân tộc và quê hương được giữ gìn, dân chủ cơ sở được phát huy, đảm bảo công bằng và tiến bộ xã hội, quốc phòng an ninh và trật tự xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị vững mạnh tiêu biểu.

Khai thác triệt để các tiềm năng lợi thế của địa phương, tranh thủ và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, phát triển mạnh CN - TTCN- thương mại - dịch vụ.  

Phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội một cách đồng bộ, giữ gìn cảnh quan môi trường thôn quê sáng, xanh, sạch, đẹp. Thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội, từng bước nâng cao mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, thực hiện phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”, thúc đẩy xã hội hóa xây dựng nông thôn mới và cùng hưởng lợi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tiến tới hoàn thiện xây dựng nông thôn mới nâng cao phát triển toàn diện theo hướng văn minh, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

2.2. Mục tiêu cụ thể:

Cụ thể hóa 19 tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao, trong đó hoàn thiện 9 tiêu chí đã đạt được và lên kế hoạch hoàn thành 10 tiêu chí chưa đạt như sau:

Năm 2023 đạt các tiêu chí sau: Tiêu chí 1 (Quy hoạch), 

Năm 2024 đạt các tiêu chí: Tiêu chí 2, 15 (Giao thông, Hành chính công). 

Năm 2025 đạt các tiêu chí: Tiêu chí 6, 12, 17, 18 (Cơ sở vât chất văn hóa, Lao động, Môi trường, Chất lượng môi trường sống).
Năm 2026 – 2030  đạt các 3 tiêu chí còn lại: Tiêu chí 10, 11, 13 (Thu nhập, Nghèo đa chiều, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn), 

Năm 2030 – 2035 giử vững các chỉ tiêu đã đạt được, phát huy thế mạnh địa phương tăng thêm thu nhập cho người dân, nâng cao chất lượng sống trên toàn xã.

2.3. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội:
- Giai đoạn 2021-2025: 

+ Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế: 

 
Ngành nông, lâm, ngư nghiệp : 47 %;

           Ngành thương mại, dịch vụ, vận tải : 34%;

           Công nghiệp, TTCN, xây dựng : 19%

+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế 12%/năm, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025  đạt trên 50 triệu đồng/người/năm.

- Giai đoạn 2026 - 2030: 

+ Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế: 

           Ngành nông, lâm, ngư nghiệp : 45 %;

           Ngành thương mại, dịch vụ, vận tải : 35%;

           Công nghiệp, TTCN, xây dựng : 20%

+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,5%/ năm, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030  đạt trên 59triệu đồng/người/năm.

- Giai đoạn 2030 - 2035: 

+ Giữ vững các chỉ tiêu đã đạt được, tiếp tục phát huy các thế mạnh địa phương nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân.

+ Tỷ lệ phát triển dân số trong cả thời kỳ 2021 – 2025 dưới 0,9 %/năm 

+Tỷ lệ phát triển dân số trong cả thời kỳ 2026 – 2030 dưới 0,85 %/năm
 + Tỷ lệ phát triển dân số trong cả thời kỳ 2030 – 2035 dưới 0,80 %/năm 
+ Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hàng năm giảm 1,5- 2 %, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 7%, năm 2030 còn dưới 4%. Đến năm 2035 còn dưới 3,5%.
- Tỷ lệ hộ có hố xí tự hoại, bán tự hoại đến năm 2025 đạt 100%.

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đến năm 2030 đạt theo các chỉ tiêu: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung trên 55%. Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người trên 60 lit/ngày đêm. Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững trên 30% 
- Tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 trên 75% và đến năm 2035 đạt trên 80%.

- Đến năm 2025 tỷ lệ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội  như giao thông, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất văn hóa, y tế, giáo dục đạt tiêu chí theo quyết định 318/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

3. Mối quan hệ không gian giữa xã với các đơn vị hành chính khác lân cận:

Do có các tuyến đường tỉnh Lộ 74, 76 đi ngang qua và phía Tây giáp đường Hồ Chí Minh nên rất thuận tiện cho việc liên hệ với các xã khác lân cận, đặc biệt qua các tuyến đường này kết nối với các huyện lân cận như Vĩnh Linh, Cam Lộ rất thuận tiện.
Đồng thời là Gio Sơn có vị trí khá gần trung tâm huyện, chỉ cách trung tâm huyện 9km. Là điều kiện thuận lợi trong tiếp cận khoa học kỹ thuật,  giao lưu kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn.
II. Tính chất:

- Là xã thuần nông, định hướng phát triển kinh tế chủ đạo của xã là kinh tế vùng gò đồi với cây cao su, hồ tiêu làm chủ lực. Về chức năng đô thị: xác định xã là vùng phát triển nông, lâm nghiệp là chính, kết hợp phát triển công nghiệp thương mại dịch vụ.

- Loại hình sản xuất chính : Phát triển kinh tế vùng gò đồi trồng cây công nghiệp, cây ăn trái. Trồng lúa, cây lương thực, chăn nuôi, 

III. Dự báo quy mô dân số, lao động và đất đai:
1. Dự báo quy mô dân số:
Căn cứ hiện trạng phát triển dân số của xã năm 2021 và định hướng xây dựng nông thôn mới nâng cao đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, dự báo khả năng phát triển dân số và cơ cấu hộ như sau: 

Dự báo dân số: Qua công thức dự báo: Pt  = P1 x (1+ n)t . 

Trong đó:
+ Pt: Dân số dự báo năm 

+ P1: Dân số hiện trạng năm dự báo

+ n: Tỷ lệ tăng trưởng dân số (bao gồm tăng tự nhiên + tăng cơ học)

+ t: Số năm dự báo.

Bảng dự báo dân số toàn xã đến năm 2025, 2030 và 2035
	TT
	Hạng mục
	Hiện trạng 2021
	Dự báo năm 2025
	Dự báo năm 2030
	Dự báo năm 2035

	
	
	
	T. số
	Tăng
	T. số
	Tăng
	T. số
	Tăng

	1
	Dân số (người)
	5251
	5464
	213
	5742
	491
	6065
	814

	2
	Số hộ
	1272
	1366
	94
	1436
	164
	1516
	244

	3
	Tỷ lệ phát triển DS (%). 
	0.9
	1,0
	
	1,0
	 
	1,1
	 

	 
	  Tỷ lệ tăng tự nhiên (%)
	0,9
	0,9
	
	0,9
	 
	0,9
	 

	 
	  Tỷ lệ tăng cơ học (%)
	…
	0.1
	
	0.1
	 
	0.2
	 

	 4
	Số người bình quân/hộ
	4,1
	4
	
	4
	 
	4
	 


(Các chỉ số tăng, giảm được so sánh với năm 2021)
Bảng dự báo dân số theo các thôn đến năm 2035
	 TT 
	 Hạng mục 
	 Hiện trạng 2021 
	 Dự báo năm 2025 
	Dự báo năm 2030
	Dự báo năm 2035

	
	
	Dân số
	Số. hộ
	Dân số
	 Số hộ 
	 Dân số 
	 Số hộ 
	Dân số 
	 Số hộ 

	1
	 Thôn An Khê
	747
	186
	777
	194
	817
	204
	863
	216

	2
	 Thôn Nam Tân
	691
	168
	719
	180
	756
	189
	798
	200

	3
	 Thôn Phú Ốc 
	682
	155
	710
	177
	746
	187
	788
	197

	4
	 Thôn Nam Đông  
	637
	165
	663
	166
	696
	174
	736
	184

	5
	 Thôn Lạc Sơn
	559
	132
	582
	145
	611
	153
	645
	161

	6
	 Đại Đồng Nhất 
	1179
	284
	1227
	307
	1289
	322
	1362
	340

	7
	 Thôn Trí Tiến 
	756
	182
	786
	197
	827
	207
	873
	218

	
	 Toàn xã
	5251
	1272
	5464
	1366
	5742
	1436
	6065
	1516


2. Dự báo lao động:

Dự kiến bố trí lao động trong cơ cấu đến năm 2025: lao động Nông nghiệp chiếm 45%; lao động phi nông nghiệp ( ngành nghề TTCN, thương mại dịch vụ)  chiếm 55%; đến năm 2030 và năm 2035: lao động Nông nghiệp 40%; lao động phi nông nghiệp 60%, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 80%.

Bảng dự báo lao động toàn xã đến năm 2035
	TT
	Nội dung
	Hiện trạng 2021
	Dự báo đến năm 2025
	Dự báo đến năm 2030
	Dự báo đến năm 2035

	
	
	
	T. số
	Tăng
	T. số
	Tăng
	T. số
	Tăng

	1
	Tổng số lao động trong độ tuổi (người)
	2538
	2641
	+103
	2775
	+237
	2.931
	+393

	2
	Số lao động nông nghiệp trong độ tuổi
	1262
	1188
	-74
	1110
	-152
	1172
	-90

	3
	Tỷ lệ LĐNN/Tổng LĐ (%). 
	49,7
	45,0
	 
	40,0
	 
	40,0
	 

	4
	Lao động phi nông nghiệp trong độ tuổi        
	1276
	1453
	+177
	1665
	+389
	1759
	+483

	5
	Tỷ lệ LĐPNN/Tổng LĐ (%). 
	50,3
	55,0
	 
	60,0
	 
	60,0
	 


(Các chỉ số tăng, giảm được so sánh với năm 2021)

3. Dự báo đất đai cho giai đoạn 2021-2035:
3.1 Dự báo nhu cầu các loại đất đến năm 2035:

	TT 
	 Hạng mục 
	Chỉ tiêu sử dụng đất 

(m2/ người)

Theo QCVN 01:2021/BXD
	 Dự báo đến năm 2025 
	Dự báo đến năm 2030
	Dự báo đến năm 2035

	
	
	
	Dân số tăng (người)
	Diện Tích (m2)
	Dân số tăng (người)
	Diện Tích (m2)
	Dân số tăng (người)
	Diện Tích (m2)

	1
	Đất ở
	71
	213
	15.123
	491
	34. 861
	814
	57.794

	2
	Đất công trình công cộng
	5
	213
	1.065
	491
	2.455
	814
	4.070

	3
	Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật
	7
	213
	1.491
	491
	3.437
	814
	5.698

	4
	Đất cây xanh
	3
	213
	639
	491
	1.473
	814
	2.442

	5
	Đất nông lâm ngư, đất CN-TTCN, phục vụ sản suất 
	1.200
	213
	255.600
	491
	589.200
	814
	976.800


(Các chỉ số nhu cầu đất được so sánh với năm 2021)

3.2 Dự báo đất ở phân bố theo các thôn:

	TT
	 Tên thôn 
	 Dự báo đến năm 2025 
	Dự báo đến năm 2030
	Dự báo đến năm 2035

	
	
	Dân số
	D.tích (m2)
	 Dân số 
	D.tích (m2)
	 Dân số 
	D.tích (m2)

	1
	 Thôn An Khê
	777
	55.167
	817
	58.007
	863
	61.273

	2
	 Thôn Nam Tân
	719
	51.049
	756
	53.676
	798
	56.658

	3
	 Thôn Phú Ốc 
	710
	50.410
	746
	52.966
	788
	55.948

	4
	 Thôn Nam Đông  
	663
	47.073
	696
	49.416
	736
	52.256

	5
	 Thôn Lạc Sơn
	582
	41.322
	611
	43.381
	645
	45.795

	6
	 Thôn Đại Đồng Nhất 
	1227
	87.117
	1289
	91.519
	1362
	96.702

	7
	 Thôn Trí Tiến 
	786
	55.806
	827
	58.717
	873
	61.983

	 
	Toàn xã 
	5464
	387.944
	5742
	407.682
	6065
	430.615


 Năm 2021 diện tích đất ở là 29,61 ha, dự báo đến năm 2025 diện tích đất ở  dân cư là 38,79ha (tăng 9,18 ha so với năm 2021). Đến năm 2030 diện tích đất ở là 40,77 ha (tăng 11,16 ha so với năm 2021). Đến năm 2035 diện tích đất ở là 43,06 ha (tăng 13,45ha so với năm 2021).
IV. Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật:
1. Chỉ tiêu sử dụng đất hạ tầng xã hội:

Áp dụng theo QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỷ thuật Quốc Gia về quy hoạch xây dựng và các thông tư, nghị định hướng dẩn khác.
	Tên loại đất
	Chỉ tiêu

	Đất ở 
	- Đối với đất ở nông thôn: ≤ 300m2/hộ



	Đất hành chính cấp xã (trụ sở UBND, Đảng ủy, HĐND, đoàn thể)
	- Diện tích đất xây dựng: ≥1.000m2
- Diện tích đất làm việc: ≤500m2

	Đất giáo dục

( áp dụng thông tư 13/2020/TT – BGDĐT ngày 26/05/2020)
	- Trường mầm non: diện tích đất xây dựng: ≥12m2 trẻ, bán kính phục vụ ≤1km; quy mô trường: ≥ 8 nhóm, lớp

- Trường tiểu hoc: diện tích đất xây dựng: ≥10m2 /hs, bán kính phục vụ ≤ 1km (vùng sâu, vùng xa ≤2km ); quy mô trường ≥ 10 lớp.

- Trường trung học cơ sở: diện tích đất xây dựng: ≥10m2 /hs, bán kính phục vụ ≤ 3km (vùng sâu, vùng xa ≤4km ); quy mô trường ≥ 8 lớp.

	Đất chợ
	- Diện tích đất khu đất: ≥1500m2 /chợ xã, hoặc ≥ 16m2 /điểm kinh doanh (theo điều hiện mua bán từng xã)

	Đất trạm y tế
	- Có vườn thuốc ≥1000m2 /trạm, không có vườn thuốc ≥ 500m2 /trạm 

	Đất văn hóa – TDTT:

( áp dụng thông tư 05/2014/TT –BVHTTDL ngày 30/05/2014)
	- Khu nhà văn hóa xã ≥ 500m2, Hội trường ≥200 chổ, khu thể thao ≥ 2000m2,(2-3 xã một sân bóng đá 1,2ha). 

- khu nhà văn hóa thôn ≥ 300m2, hội trường ≥100 chổ, khu thể thao ≥ 500m2

	Điểm bưu điện xã
	- Diện tích đất xây dựng: ≥150m2 /điểm

	Đất cây xanh công cộng
	Khu trung tâm xã, điểm dân cư (cụm hoặc tuyến) cải tạo, mới  ≥2m2 /người


2. Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

	Tên
	Chỉ tiêu

	- Chỉ tiêu về giao thông:

(áp dụng QĐ 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ Giao thông vận)
	- Đường trục xã: Từ huyện đến xã, liên xã ( cấp AH) tương đương đường cấp VI  ( TCVN 4054:2005 đường ô tô – yêu cầu thiết kế): chiều rộng mặt đường 3,5m; chiều rộng nền đường 6,5m.

- Đường liền ấp ( cấp A ): chiều rộng mặt đường 3,5m; chiều rộng nền dường 5m.

- Đường ngỏ xóm ( cấp C ): chiều rộng mặt đường 2m; chiều rộng nền đường 3m.

- Đường trục chính nội đồng: mặt đường ≥3m

	- Chỉ tiêu cấp nước:
	- Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung 60%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh ≥ 90%

- Tiêu chuẩn cấp nước (tập trung) cho sinh hoạt ≥60 lít/người/ngày, công cộng ≥10% nước sinh hoạt, sản xuất TTCN ≥ 8% nước sinh hoạt, cấp nước sản xuất cụm CN 20m3/ha.

	- Cấp điện
	- Sinh hoạt: Điện năng: ≥ 200KWh/người; Phụ tải: ≥150 W/người.

- Chỉ tiêu cấp điện cho công trình công cộng ≥ 15% nhu cầu sinh hoạt của xã. Chiếu sáng công cộng ≥ 50%   đường khu trung tâm xã.
- Sản xuất: theo các yêu cầu cụ thể của từng cơ sở SX.

	- Thoát nước
	- nước thải sinh hoạt thug gom xử lý qua bể tự hoại.

- xử lý ≥80% lượng nước thải phát sinh

	- Chất thải rắn
	- Chất thải rắn từ hộ gia đình phải được phân loại thu gom và xử lý:

+  Chất thải hữu cơ: dùng cho chăn nuôi gia súc; xử lý bằng cách chôn lấp cùng với phân gia súc trong đất ruộng, vườn để làm phân bón cho nông nghiệp.
+ Chất thải vô cơ: xử lý tập trung (tái chế, chôn lấp...)

- Khoảng cách ly vệ sinh từ khu xử lý chất thải rắn đến khu dân cư ≥ 3.000m và đến các công trình xây dựng khác ≥1.000m.

	 - Đât nghĩa trang nhân dân:
	- Diện tích đất xây dựng cho một phần mộ: hung táng (khu chôn một thời gian 3-5 năm) và chôn cất 1 lần: ≤ 5 m2/mộ; cát táng ( khu dành cho cát táng): ≤ 3 m2/mộ; vị trí nghĩa trang: 2-3 xã/ nghĩa trang ( bán kinh 5km). Xác đinh diện tích đất nghĩa trang: Tỷ lệ tử vong tự nhiên, DT đất XD cho một phần mộ.


PHẦN THỨ iv:
ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TỔNG THỂ xã 
I. Định hướng chung:

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng giá trị sản xuất Nông- Lâm nghiệp, Thủy sản; tăng tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Thương mại - dịch vụ. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đến năm 2025 ước đạt 275 tỷ đồng, năm 2030 ước đạt 335 tỷ đồng. năm 2035 ước đạt trên 345 tỷ đồng.
+ Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế năm 2030: Ngành nông, lâm, ngư nghiệp: 105 tỷ đồng, chiếm 31,3 %; Ngành thương mại, dịch vụ: 55 tỷ đồng, chiếm 16,5%; Công nghiệp, TTCN, xây dựng: 40 tỷ đồng, chiếm 11,9%; Tiền công, tiền lương và ngành khác : 135 tỷ đồng, chiếm 40,3%  
+Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế năm 2035: Ngành nông, lâm, ngư nghiệp: 105 tỷ đồng, chiếm 30,4 %; Ngành thương mại, dịch vụ: 58 tỷ đồng, chiếm 16,8%; Công nghiệp, TTCN, xây dựng: 45 tỷ đồng, chiếm 13,1%; Tiền công, tiền lương và ngành khác : 137 tỷ đồng, chiếm 39,7%                                    
II. Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã, khu dân cư mới và cải tạo thôn:

1. Định hướng quy hoạch khu trung tâm:

Là khu trung tâm hành chính, văn hóa và thương mại - dịch vụ của xã. Vị trí khu trung tâm xã định hướng trên cơ sở lấy từ khu trung tâm xã Gio Sơn củ đã được đưa vào quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn năm 2010- 2020. Khu trung tâm xã Gio Sơn kéo dài dọc theo trục đường 74 từ trụ sở UB hiện trạng đi về hướng Đông đến trạm y tế xã. Tổng chiều dài khoãng 800m, diện tích khu trung tâm rộng khoảng 42ha, thuộc địa phận các thôn Nam Đông, Phú Ốc và Lạc Sơn.

Khu khu trung tâm xã bao gồm các công trình: Trụ sở UBND xã, Nhà văn hóa xã, Công viên văn hóa, Sân thể dục thể thao xã, chợ Nam Đông, Trường mầm non, Trường tiểu học, trung học cơ sở, Tram y tế, bưu điện, cụm chia lô kinh doanh dịch vụ. Khu trung tâm xã có dân cư tập trung tương đối đông, các khu dịch vụ, buôn bán sầm uất là vị trí khá thuận lợi trong việc giao lưu kinh tế, văn hóa với các xã lân cận.   

2. Định hướng khu dân cư mới và chỉnh trang thôn:

Để xây dựng một nông thôn mới nâng cao định hướng đến năm 2035 theo Bộ tiêu đã ban hành cần đảm bảo yêu cầu chung phù hợp với từng địa phương. Đảm bảo hài hoà giữa kiến trúc không gian và nhu cầu phát triển. Dựa trên nguyên tắc Ổn định - Phát triển - Quy mô - Hiện đại phù hợp nguyện vọng nhân dân.

2.1. Yêu cầu:

a. yêu cầu đối  với chỉnh trang, cải tạo điểm dân cư hiện có:

Khi tiến hành cải tạo, chỉnh trang điểm dân cư​ hiện hữu phải đánh giá thực trạng quy hoạch sử dụng đất của khu dân cư​, khu trung tâm xã, khu xây dựng các công trình sản xuất và phục vụ sản xuất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và khu dành cho các mục đích khác (quốc phòng, du lịch, di tích lịch sử...).

Đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường sống của người dân trong các điểm dân cư​ cũ như​ tổ chức lại các không gian chức năng, nâng cấp mạng lưới giao thông và các công trình đầu mối kỹ thuật, chú trọng yếu tố bảo vệ môi trường.

Quy hoạch mới khu dân cư​ phù hợp với định hướng phát triển trong tương lai hoặc nhu cầu tái định cư​ khi có yêu cầu thay đổi chức năng sử dụng đất, cho các điểm dân c​ư ở các vùng th​ường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai bắt buộc phải di dời.

Cần chuyển đổi mục đích sử dụng những thửa đất canh tác nhỏ lẻ xen lẫn với đất thổ cư​ để có điều kiện hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội và nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

b. Yêu cầu đối với xây dựng, bố trí điểm dân cư mới:
Khi quy hoạch xây dựng mới và mở rộng điểm dân cư​ nông thôn ngoài việc tuân thủ các quy định trong QCVN 14: 2009/BXD – Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. TCVN 4454: 2012/BXD. Thông tư 04/2022/TT- BXD còn phải tuân theo các yêu cầu sau:

Khu đất xây dựng điểm dân cư​ nông thôn phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới điểm dân c​ư nông thôn, đảm bảo điều kiện liên hệ thuận tiện trong sinh hoạt và sản xuất của ng​ười dân. Khoảng cách từ điểm dân cư​ đến khu vực canh tác không lớn hơn 2 km, đáp ứng được yêu cầu sản xuất và dân sinh.

Giải quyết tốt mối quan hệ giữa việc xây dựng hiện tại với dự kiến phát triển tương lai. Dần lấp đầy những vị trí đất xen kẹp trong các khu dân cư để tạo điều kiện hình thành các khu dân cư tập trung.

Đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất cho việc xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Đảm bảo yêu cầu về cấp thoát nước, xử lý nước thải, vệ sinh môi trường và an toàn cháy nổ. Đảm bảo các yêu cầu về an ninh, quốc phòng, văn hoá, lịch sử, tín ngưỡng… 

Chỉ tiêu sử dụng đất xây dựng cho các điểm dân cư nông thôn phải phù hợp với điều kiện đất đai của địa phương.

2.2. Bố trí quy hoạch:

a. Quy hoạch chỉnh trang khu dân cư hiện có:

Nhà ở của đại bộ phận dân cư trong xã được xây dựng từ lâu theo kiến trúc truyền thống của nông thôn Việt Nam, khuôn viên nhà ở có sân, có bếp riêng và có vườn cây phía trước hoặc sau nhà. Quy hoạch đến năm 2035, các cụm dân cư cũ của các thôn vẫn giữ như hiện nay; các điểm dân cư xen ghép mới sẽ phát triển với xu thế bám theo các trục đường chính để thuận tiện trong sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. 

Hỗ trợ cải tạo, xây dựng nhà cửa cho các hộ nghèo, hộ chính sách người già neo đơn nhằm đảm bảo cuộc sống cũng như đảm bảo mỹ quan trong khu dân cư.

Mở rộng và nâng cấp các tuyến đường đúng theo QĐ 315/QĐ – BGTVT ngày 23/02/2011của Bộ Giao thông vận tải.

b. Quy hoạch xây dựng, bố trí điểm dân cư mới:

Năm 2021 đất ở nông thôn toàn xã là 29,61 ha, dự kiến quy hoạch khu dân cư cho xã đến năm 2030 với diện tích 40,77 ha chiếm 2,90% diện tích đất tự nhiên, tăng 11,16 ha. Đến năm 2035 là 43,0 ha chiếm 3,06% diện tích đất tự nhiên, tăng 13,39 ha. Lấy từ các loại đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, rừng sản xuất, đất bằng chưa sử dụng. Bao gồm: 


+ Quy hoạch khu dân cư mới (DNT), Diện tích: 1,2ha tại thôn Đại Đồng Nhất. Lấy từ đất bằng chưa sử dụng và đất trông cây hằng năn do công ty cao su Quảng Trị giao lại (thuộc thửa số 512, 513, tờ bản đồ địa chính số 27) 

+ Quy hoạch khu dân cư mới (DNT), Diện tích: 2,0ha tại thôn Trí Tiến. Lấy từ đất bằng chưa sử dụng (thuộc thửa số         , tờ bản đồ địa chính số       )

+ Quy hoạch khu dân cư mới (DNT), Diện tích: 2,8ha tại thôn An Khê. Lấy từ đất bằng chưa sử dụng và đất rừng sản xuất do công ty cao su Quảng Trị giao lại (thuộc thửa số 87, tờ bản đồ địa chính số 09) 


+ Quy hoạch khu dân cư mới (DNT), Diện tích: 3,2ha tại thôn Phú Ốc . Lấy từ đất bằng chưa sử dụng và đất trông cây lâu năn do công ty cao su Quảng Trị giao lại (thuộc thửa số 726, 759, tờ bản đồ địa chính số 07) 


+ Quy hoạch khu dân cư mới (DNT), Diện tích: 2,4ha giao cho các hộ gia đình chính sách, khó khăn tại thôn Đại Đồng Nhất, Phú Ốc . Lấy từ đất bằng chưa sử dụng và đất trông cây hằng năm (thuộc thửa số           , tờ bản đồ địa chính số     ) 

Căn cứ vào tình hình cụ thể về hiện trạng đất đai của địa phương để bố trí quy hoạch đất ở vào những vị trí sinh lợi cao. Ngoài hạn mức đất ở theo quy định, cần cấp thêm đất vườn liền kề để trồng rau màu, tuỳ theo vùng để xác định diện tích đất ở cho mỗi lô trung bình từ 200 m2 - 350 m2. 
III. Định hướng tổ chức công trình công cộng, dịch vụ:
1. Trường học:

1.1. Trường Mầm non - nhà trẻ:

Trường có khu vực trung tâm tại thôn Nam Đông diện tích 3860m2 và cơ sở 2 tại thôn Đại Đồng Nhất diện tích 3000m2. Tổng diện tích trường 6860m2, diện tích xây dựng  1300m2. Trong đó Phòng học kiên cố 12 phòng, 3 phòng chức năng và có 7 phòng làm việc. Trường Mầm Non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2020. Tuy nhiên để đạt chuẩn giáo dục trong giai đoạn mới tiếp cận với nền giáo dục hiện đại, trường cần đầu tư thêm cơ sở hạ tầng còn thiếu như: 

+ Khu trung tâm: 2 phòng học chức năng tin học, ngoại ngữ, nhà kho, nhà vệ sinh, sân chơi thảm cỏ. Sửa chữa nhà hiệu bộ nhà học, mở rộng thêm khuôn viên trường ra phía hội trường UBND xã.

+ Tại cơ sở 2: mở rộng khuôn viên 0,1ha lát 500m2 sân bê tông, xây mới cổng , 1 phòng đa năng, 1 phòng âm nhạc, sân chơi thảm cỏ, sửa chữa mở rộng nhà bếp ăn, dảy nhà học.

1.2. Trường Tiểu học:

Trường có khu vực trung tâm tại thôn Nam Đông và 1 điểm trường tại thôn Đại Đồng Nhất. Tổng diện tích trường 20.772 m2, trường có 18 phòng học và 5 phòng học chức năm, 2 phòng thư viện và 2 phòng thiết bị, 8 phòng làm việc. Thiết bị dạy học đạt chuẩn, hệ thống tường rào, bôn hoa cây xanh, sân chơi xây dựng  khá hoàn chỉnh. Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2020, tuy nhiên để đạt chuẩn giáo dục trong giai đoạn mới cần xây dựng thêm 

+ 4 phòng học chức năng âm nhạc mỷ thuật, lát sân, nhà bếp, 2 phòng thiết bị, 1 phòng y tế , sửa chữa nhà học 2 tầng và mua sắm thêm trang thiết bị vv…tại cơ sở 2 mở rộng thêm khuôn viên ra phía sau.
1.3. Trường trung học sơ sở:

Trường THCS tại thôn Phú Ốc. Tổng diện tích khuôn viên trường 7.930m2, diện tích sàn xây dựng  720 m2. Trường có 8 phòng học, 2 phòng học chức năng tin học, ngoại ngữ và thư viện đạt chuẩn. Có khối hiệu bộ với 7 phòng xây dựng đã lâu. Trường có cổng- tường rào kiên cố, hệ thống sân vườn, cây xanh, sân thể dục, nhà để xe đã hoàn chỉnh. Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2015, tuy nhiên để đạt chuẩn giáo dục trong giai đoạn mới cần xây dựng thêm như: 

+ 4 phòng học, 1 nhà đa năng, 4 phòng học chức năng âm nhạc, mỷ thuật, công nghệ, KHXH, nhà vệ sinh, nhà bảo vệ, và trang thiết bị dạy học.
2. Cơ sở vật chất văn hóa:

Mở rộng khuôn viên bia ghi danh chiến thắng 74 ra phía sau thêm 0,15ha. Trùng tu lại các hệ thống dẩn thủy giếng Đa, giếng Hồng, giếng Hùng, lập khuôn viên bảo vệ di tích 0,25 ha cho cả 3 di tích. Quy hoach đất xây dựng niệm phật đường Đồng Tân ở thôn Đại Đồng Nhất.

Xã có 2 khu thể thao vui chơi giải trí trung tâm đã có sân khấu đạt chuẩn diện tích trên 4000m2/khu. Nhà văn hóa xã là nhà cấp 4 quy mô 180 chổ xây dựng đạt chuẩn, nằm trong khuôn viên trụ sở UBND xã. Tuy nhiên công trình xây dựng đã lâu, lại năm trong khuôn viên UBND xã nên diện tích chật hẹp không còn đáp úng nhu cầu sử dụng. 

7/7 thôn đã có nhà văn hóa với 10 nhà với khuôn viên rộng 600m2 – 1000m2 tuy nhiên diện tích xây dựng nhỏ chỉ từ 80m2 - 100m2 quy mô 50 - 60 chổ như vây toàn xã chưa có nhà văn hóa thôn đạt chuẩn. Các thôn đã có khu thể thao giải trí nhưng chưa có thiết bị thể dục. Cần xây dựng thêm:

+ Trung tâm hoc tập cộng đồng các thôn Trí Tiến, Đại Đồng Nhất, Nam Đông, Phú Ốc. Xây dựng khuôn viên, sân văn hóa thôn Lạc Sơn Nam Tân, hệ thống truyền thanh cả 7 thôn, sân thể thao An Khê, Trí Tiến.

+ Nâng cấp nhà hoc tập cộng đồng thôn Nam Tân, An Khê, Lạc Sơn (nhà SHCĐ, khuôn viên, thoát nước, bồn hoa, sân thể thao),

3. Chợ nông thôn, thương mại dịch vụ:

Xã có chợ Nam Đông và khu dịch vụ đi kèm nằm khu trung tâm xã, đã xây dựng hoàn chỉnh đạt chẩn. Tuy nhiên cần quy hoạch them các khu thương mại dịch vụ: 
4. Bưu điện:

Xã có 1 điểm Bưu điện văn hóa xây dựng tại khu vực trung tâm xã, diện tích trên 160m2 theo tiêu chuẩn của ngành, là điểm cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông, báo chí cho người dân trong xã. Hiện xã đã có trên 30 điểm truy cập internet trong công cộng dân cư trên địa bàn. Tỷ lệ hộ dùng điện thoại di động trên 98% trong đó trên 82% là điện thoại thông minh.

5. Y tế: 

Diên tích khuôn viên 1,1ha, vườn thuốc nam rộng 80m2 . Quy mô trạm 2 tầng, diện tích sàn 310 m2, với dảy 2 phòng 4 giường bệnh, 9 phòng chức năng diện tích từ 10-25m2. Đã Có tường rào, cơ sở vật chất và phương tiện khám chữa bệnh ở mức cơ bản. Trạm y tế được công nhận đạt chuẩn 2 Quốc gia năm 2015. Tuy vậy theo quy định của chuẩn về y tế mới cần đầu tư thêm:

+ Xây bôn hoa, cây xanh, lát 600m2 sân bê tông mua sắm trang thiết bị y tế. 

+ Sửa chữa tường rao, mái che, hệ thống điện,

6. UBND xã: 

+ Được xây dựng từ năn 1999 trên khuôn viên diện tich 1198m2, quy mô 2 tầng, diện tích sàn 320m2, 10 phòng làm việc, hội trường: 210m2. Diện tích khuôn viên quá chật hẹp, chưa đạt chuẩn NTM.

 Tuy nhiên huyện đã có chủ trương xây dựng trụ sở mới đạt chuẩn NTM nâng cao ở thôn Nam Đông trên khuôn viên 1,2ha. Quy mô nhà làm việc 2 tầng, 12 phòng diện tích sàn 600m2, nhà hội trường 1 tầng 400m2, sân 500m2

7. An ninh, quốc phòng:
+ Quy hoach mới trụ sở công an, quốc phòng diện tích 0,4ha nằm sát trụ sở UBND mới tại thôn Nam Đông, lấy tứ đất của nông trường giao lại.
+ Bổ sung 1,2 ha đất quy hoạch cho thao trường huấn luyện quân sụ xã vị trí tại thôn Phú Ốc.
8. Nghĩa trang, Nghĩa địa:
Toàn bộ các nghĩa trang, nghĩa địa của xã đã được xây dựng theo quy hoạch. Tổng diện tích hiện trạng trên địa bàn xã là 14,05ha và tất cả đều cách xa khu dân cư. Với diện tích như vậy cơ bản chỉ đáp ứng nhu cầu trên địa bàn xã đến năm 2030, do đó về lâu dài vẩn cần quy hoạch bổ sung thêm đất nghĩa trang - nghĩa địa. 

+ Nghĩa trang xã đã xuông cấp cân nâng cấp cải tạo lại, bố trí lại sân vườn câu xanh. Lát gạch sân bê tông tu bổ sơn quét lại nhà bia.
+ Mở rộng nghĩa địa của thôn Phú Ốc, Lạc Sơn, Đại Đồng Nhất thêm 0,7ha. Quy hoạch mới nghĩa địa 0,8ha tại thôn Đại Đồng Nhất. 

IV. Định hướng tổ chức các khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung, làng nghề, khu vực sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp:

1. Định hướng sản xuất nông nghiệp:
          Tập trung chuyển đổi diện tích canh tác, tăng hệ số sử dụng đất sản xuất, nâng cao năng suất, sản lượng cũng như chất lượng nông sản để phụ hợp với thị hiếu, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

          Chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến một cách rộng rãi, huy động vốn đầu tư từ nhiều nguồn vốn khác nhau nhằm xây dựng vùng sản xuất tập trung với quy mô lớn, giảm thiểu chi phí đầu vào trong sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng từ đó tăng giá trị sản phẩm đầu ra.

Phát triển vùng sản suất tập trung với các sản phẩm thế mạnh, các sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao, phù hợp với điều kiện sản xuất ở địa phương.

          Tăng cường sự phối hợp, liên kết chặt chẻ giữa 4 nhà ( Nhà nước, nhà khoa học, nhà kinh doanh, nhà nông) đảm bảo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, có hiệu quả kinh tế cao, cần bằng giữa các yêu tố sản xuất đầu vào, nâng cao chất lượng sản phẩm đâu ra, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm. Tạo nền tảng thúc đẩy sự phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất nông sản hàng hóa có chất lượng cao. Đến năm 2030, đưa sản xuất nông nghiệp xã Gio Sơn cơ bản trở thành nền nông nghiệp có trình độ sản xuất cao, có quy mô bán chuyên nghiệp.

1.1. Ngành trồng trọt:

Tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cải tạo vườn tạp. Ổn định diện tích trồng lúa, diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như cao su, hồ tiêu, ..., tập trung đẩy mạnh thâm canh, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đây chính là mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp chính cũa xã Gio Sơn.

a. Cây lương thực, ngủ cốc:
* cây lúa:

Lúa trồng trên địa bàn xã với diện tích gieo trồng cả năm 2021 là  102,9/119,36 ha, sản lượng 590,5 tấn. Tập trung chú trọng đầu tư khoa học kỹ thuật về giống, thâm canh, về sản xuất giống lúa chất lượng cao có giá trị xuất khẩu lớn, về bảo vệ thực vật để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm lúa gạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng gạo. Đưa cơ giới hóa vào sản xuất, tập huấn nâng cao trình độ thâm canh cho  người dân, từng bước ổn định và giảm cơ cấu lao động trong ngành nông nghiệp.

Diện tích gieo trồng lúa cả năm đến năm 2030 và 2035 sẽ ổn định 117,68 ha. Nhưng do áp dụng các tiến bộ KHKT kết hợp các giống lúa mới chất lương tốt, năng xuất cao, đồng thời đưa cơ giới hóa vào sản xuất nên năng suất và sản lượng ngày càng tăng. 
* cây ngô:
Diện tích ngô lai cả năm là 10 ha dự kiến quy hoạch đến năm 2030 và 2035 sẽ ổn định còn 9- 10 ha, 
b. Cây trồng hàng năm khác:

Hiện trạng năm 2021 đất trồng cây hàng năm 108,09ha, trong đó một số gắn liền với đất ở nông thôn. Tập trung vào các loại rau màu năng suất cao như sắn, khoai, ngô, đậu, ớt các loại...

Quy hoach đến năm 2030 và 2035 diện tích giảm cỏn 102,66 ha và 106,4 ha. Tập trung vào cây loại ngắn ngày có năng suất cao như sắn, ngô, lạc, khoai môn các loại...Bên cạnh phát triển các vung chuyên canh rau màu, ứng dụng hình thức luân canh phù hợp với từng mùa vụ, từng loại đất. Khuyến khích hình thành các nông trại rau sạch, trồng rau trái vụ hướng đến tiêu chuẩn VietGAP, đưa sản phẩm vào các siêu thị nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. 
c. Cây trồng lâu năm:

Cao su, hồ tiêu hiện là cây trồng chủ lực nhằm phát triển kinh tế nâng cao thu nhập của nhân dân xã Gio Sơn với diện tích trồng 814,8ha. Tuy nhiên những năm qua diện tích và sản lượng có giám so với các năm trước do giá thanh sản phẩm có hạ và một số vườn cây đã già cỗi, còi cộc hết cho sản phẩm nên thanh lý và chưa được cải tạo lại. Trong những năm tới cần cải tạo lại vườn cao su, hồ tiêu hiện, chặt bỏ những vườn cây già cỗi và trồng bổ sung. Nghiên cứu phát triển thêm các giống cây mới hợp khí hậu, thổ nhưỡng địa phương nhằm đa dạng hóa sản phẩm. Đến năm 2030 diện tích là 783,11ha, năm 2305 là 787,58ha.
*Cây hồ tiêu: 
Rút kinh nghiệm những năm vừa qua, xã đang triển khai quy hoạch mới và phục hồi vườn tiêu hiện có bằng cộng nghệ kỷ thuật canh tác mới phòng chống bệnh chết nhánh do tuyến trùng hại tiêu. Dự kiến diện tích ổn định đến năm 2035 là 75ha, tăng 23,5ha so với năm 2021 được lấy từ đất chưa sử dụng, đất trồng cây hàng năm. Năng suất đạt 16 tạ/ha và sản lượng đạt 120 tấn.

*Cây Cao Su: 

+ Cần đẩy mạnh công tác đào tạo, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để người trồng, chăm sóc và khai thác có hiệu quả, tạo điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm. Diện tích cao su hiện có 280,46 ha, trồng mới 11 ha; diện tích cho khai thác 247,27 ha, năng suất 16 tạ/ha, sản lượng 395,6 tấn
+ Quy hoạch đến 2030 diện tích 290 ha được chuyển từ đất rừng sản xuất, đất chưa sử dụng và đất trồng cây hàng năm. Sản lượng đạt 464 tấn
+ Quy hoạch đến năm 2035 diện tích 300 ha được chuyển từ đất rừng sản xuất, đất chưa sử dụng. Sản lượng đạt 480 tấn

* Để đạt được mục tiêu trên cần phải tập trung rà soát quy hoạch vùng trồng tiêu, cao su tập trung, phân tích đánh giá những vườn có thể phục hồi để xác lập tiến độ cải tạo giống mới, thâm canh từ đó xác lập phương án đầu tư cơ sở hạ tầng hợp lý. Thiết lập các tổ sản xuất, hợp tác xã như hộp tác xã cam Đồng Tiến, tiến hành đánh giá chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn cao như ViêtGAP, đưa sản phẩm vào hệ thống OCOP có điểm truy xuất nguồn gốc sản phẩm rỏ ràng. Tổ chức liên hệ thị trường tìm hướng đầu ra cho sản phẩm bằng cách ký hợp đồng với các tổ chức, nhà máy trong và ngoài tỉnh bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm. 
1.2. Ngành chăn nuôi:

a. Định hướng chung phát triển chăn nuôi trên địa bàn:
Tăng nhanh giá trị sản xuất cũng như tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp trên cơ sở hình thành những trang trại chăn nuôi tập trung xa khu dân cư có quy mô, gắn với công nghiệp chế biến, tiêu thụ và đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. 
Xây dựng hệ thống chuồng trại, hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi một cách đồng bộ nhằm ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh, cần tạo thành vùng sản xuất chăn nuôi tập trung, có điều kiện áp dụng những phương pháp chăn nuôi mới, từng bước áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất giảm chi phí sản xuất, nhân công.

Gia tăng cả về số lượng tổng đàn gia súc, gia cầm và chất lượng sản phẩm đặc biệt chú trọng con giống vật nuôi có giá trị sản xuất, hiệu quả kinh tế cao. Tập trung phát triển lợn lai hướng thịt, bò thịt, đàn gia cầm theo hướng sản xuất thịt, trứng.

Phát triển chăn nuôi kết hợp đồng bộ với các dịch vụ kỹ thuật, công tác thú y, nhân giống, sản xuất thức ăn đảm bảo từ cung cấp sản phẩm dịch vụ đầu vào tới vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm đầu ra giúp người dân yên tâm đầu tư vào sản xuất.

b. Bố trí tổng đàn:
*Đàn lợn:
Khuyến khích hình thức chăn nuôi nông hộ quy mô vừa xa khu dân cư từ 20-50 con trở lên/gia trại, hạn chế chăn nuôi nhỏ lẻ dưới 5 con nhằm từng bước đưa chăn nuôi ra xa khu dân cư tập trung. Trên địa bàn xã hiện có 227 hộ chăn nuôi hình thức nông hộ quy mô nhỏ và 9 trang trại nuôi tập trụng với đàn từ 30-100 con/lứa, dự kiến đến năm 2030 có 12 trang trại, đến năm 2035 có 15 trang  trại. 

*Đàn trâu, bò:
Năm 2021 tổng đàn trâu, bò 975 con, trong đó bò lai 642 con, hinh thức chăn nuôi chủ yếu nông hộ với 310 hộ, toàn xã có 6 trang trại. Đến năm 2030, tổng đàn bò đạt 1050 con, trong đó chủ yếu bò lai zeebu, phát triển lên 8 trang trại. Đến năm 2035 tăng lên 1400 con,với 10 trang trại.
*Đàn gia cầm:
Hiện đàn gia cầm có 18.350 con. Trong những năm tới phát triễn đàn gia cầm lên 25.000con, chăn nuôi gia cầm trên địa bàn xã chủ yếu bao gồm gà, vịt, ngan ngỗng, bồ câu pháp .... sản xuất theo hướng thịt, trứng. Trong thời gian tới dự kiến mở rộng quy mô cả về số lượng và chất lượng trong đó gà, vịt và bồ câu pháp là vật nuôi chủ lực nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường ngày càng tăng.
Biểu: Dự kiến quy mô phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030

	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Năm 2021
	Năm 2030
	Năm 2035

	1
	Lợn
	Con
	1.850
	2.800
	3.600

	-
	Trong đó: Lợn nái
	Con
	329 
	360
	400

	-
	Sản lượng thịt hơi
	Tấn
	129
	196
	252

	 -
	Số Trang trại
	 Trại
	9
	12
	15

	2
	Trâu, Bò
	Con
	975
	1050
	1400

	-
	Trong đó: Bò Lai
	Con
	642
	750
	900

	-
	Số trang trại
	Trại
	6
	8
	12

	3
	Đàn gia cầm
	Con
	18.350
	22.000
	25.000

	
	Sản lương thịt X C
	Tấn
	26,5
	31
	35

	
	
	
	
	
	


1.3. Vùng trồng rừng sản xuất:

 Đất rừng sản xuất hiện năm 2021 là 52,39ha. Triển khai các công tác chăm sóc và bảo vệ rừng, phương án phòng cháy chửa cháy hàng năm, quản lý chặt chẻ việc khai thác và sử dụng các sản phẩm từ rừng.

Quy hoạch đến 2030 còn 9,34ha và 2035 là 12,5ha, tiến hành khai thác và chuyển đổi dần diện tích trồng rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm và đất nông nghiệp khác, phát triển cây công nghiệp dài ngày hiệu quả kinh tế cao hơn. 

1.4. Vùng nuôi trồng thủy sản:
Ổn định diện tích nuôi trồng hiện có với diện tích là 9,3ha, trong đó chủ yếu tận dụng mặt nước hồ Hà Thượng, tận dụng mặt thoáng để thả cả nước ngọt và nuôi cá chình lồng, đến năm 2035 có 40 lồng  
Đầu tư nuôi trồng theo hướng thâm canh và bán thâm canh với chủ yếu là các loaị giống cá nước ngọt như trắm cỏ, mè, chép... Tìm tòi và phát  triển một số loại thuỹ sản mới như ếch, Baba, cá chình vv... 
1.5. Mô hình sản xuất nông nghiệp:
1.5.1. Phát triển các hình thức trang trại:

Quy hoạch các vùng sản xuất tập trung để nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, trồng trọt. Dự kiến sẽ tiến hành xây dựng một số các mô hình chủ yếu sau: VAC; Cá-lúa; vịt-cá; chăn nuôi trang trại, gia trại kết hợp hầm Bioga, vườn cây ăn trái; phát triển các loại con nuôi mới như thỏ, hươu, dê, nhím, lợn rừng, bồ câu pháp...
* Các mô hình trang trại dự kiến phát triển gồm:
+ Trang trại trồng trọt: 9 trang trại, tập trung chủ yếu ở các thôn thuận lợi về địa hình, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu như Trí Tiến, Đại Đồng Nhất, Lạc Sơn, An Khê… Mô hình trang trại nhà kính trồng rau quả sạch theo hướng đạt tiêu chuẩn VietGAP tiến tới đưa sản phẩm vào siêu thị ở thôn Trí Tiến diện tích 6,8 ha, thôn Đại Đồng Nhất 6,2ha. Mô hình hợp tác xã trồng cam Đồng Tiến 4,0ha.  Mô hình trang trại hồ tiêu, trồng xen cây ăn quả, trồng Hoa... và kết hợp giữa trồng trọt với chăn nuôi diện tích 4,9 ha ở thôn Đại Đồng Nhất .

+ Trang trại chăn nuôi: 25 trang trại với quy mô vừa và nhỏ, quy trình nuôi khép kín (Trồng cỏ, sắn,…). Tập trung ở hầu hết các thôn. Loại hình chăn nuôi gồm: Bò lai, lợn, lợn rừng, dê, nhím, chăn nuôi gia cầm như gà vịt, bồ câu pháp…vv. Chăn nuôi theo mô hình này cho hiệu quả kinh tế cao, tận dụng được nhiều nguồn thức ăn, ít tốn công chăn thả; nguy cơ về dịch bệnh được hạn chế đến mức thấp nhất.

+ Trang trại hổn hợp kết hợp chăn nuôi và trồng trọt: khoảng 5 trang trại, tổ chức các mô hình nuôi lợn thả đồi, gà thả đồi, lợn rừng, ong kết hợp vươn cây ăn trái như cam, chanh, bưới, ổi vv… như khu trang trại thôn Phú Ốc 3,9ha, trang trại thôn Trí Tiến 2,8ha, thôn Đại Đồng Nhất 4,7ha.
+ Thành lập các tổ sản xuất, tổ hợp tác tận dung các mặt hồ, sông suối để nuôi trồng thủy sản, nuôi cá lồng, bè như tổ hợp nuôi cá lòng hồ Hà Thượng, Phú Dụng. 

1.5.2. Phát triển hoạt động của hợp tác xã:

Phát triển tổ chức hợp tác xã, tổ hợp tác nâng cao trình độ quản lý kinh tế cũng như nghiệp vụ của cán bộ đồng thời tăng về số lượng nhân sự cũng như tăng về các ngành nghề dịch vụ, nhằm  phát triển tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh tổng hợp đa dạng. Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đúng thời vụ, cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại giống, vật tư phân bón, thuốc phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi đủ về số lượng, chất lượng. Thực hiện có hiệu quả dịch vụ tiêm phòng cho gia súc, gia cầm. Đặc biệt cần nắm bắt kịp thời các thông tin về sản phẩm cũng như khả năng tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của xã. Tăng nguồn vốn bằng cách liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương để thu mua sản phẩm hàng hóa trong xã, tăng khả năng điều tiết sản phẩm, chống bị tư thương ép giá, nâng cao hiệu quả sản xuất của nhân dân.

2. Quy hoạch các ngành nghề phi nông nghiệp:

2.1. Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng:

Gio Sơn là địa phương có tiềm năng phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và chế biến nông - lâm sản.

- Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng:

+ Sản suất đá viên: Trên địa bàn xã dọc theo trục đường 74 thuộc thôn Đại Đồng Nhất và Trí Tiến hiện có các xưỡng chế tác đá viên, đá lát hoạt động rất hiệu quả. Tuy nhiên việc sản xuất chưa theo quy hoạch gây ô nhiểm. Do đó cần bố trí lại liên kết các điểm thành khu sản xuất tâp trung xưỡng cưa cắt đá tại  thôn Trí Tiến diện tích 1,2 ha, tiếp tục phát triển mở rộng quy mô nâng cao chất lượng cũng như sản lượng phấn đấu đạt trên 2 triệu viên/năm.
+ Sản xuất Bờ lô: Tiếp tục phát triển các cơ sở sản xuất Bờ lô trên địa bàn ước tính sản lương hang năn đạt trên 1triệu viên.

- Công nghiệp chế biến nông - lâm sản: Chế biến gỗ thành phẩm, chế biến mủ cao su thô. Mở rộng các điểm thu mua, các xưỡng chế biến trên diện tích 1,5ha đất công nghiệp tại thôn có giao thông thuận lợi như An Khê, Nam Tân.

Xã Gio Sơn không có làng nghề truyền thống, do vậy trong thời gian tới cần quan tâm phát triển một cách đa dạng ngành nghề hiện có, du nhập các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp mới vào địa bàn như nghề làm bún, sửa chữa cơ khí, hay chế tác đá mỷ nghệ vv… từ đó tạo ra chuyển biến nhanh chống về đời sống nhân dân.

Hướng phát triển Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp- Xây dựng bắt nguồn từ chất liệu địa phương, phải gắn với sản xuất nông nghiệp, cung cấp trang thiết bị hỗ trợ sản xuất máy móc, cơ khí, sữa chửa công cụ sản xuất, chế biến nông sản, đồ mỹ nghệ... giúp tăng hiệu quả sản xuất và gí trị sản phẩm. Ngoài ra cần phải nâng cao vai trò, chức năng hoạt động của các HTX trong việc hỗ trợ xã viên phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, cho vay vốn kinh doanh,..
2.2. Ngành thương mại dịch vụ và du lịch:

Bố trí thương mại dịch vụ dọc trên tuyến đường liên xã và tập trung phát triển thương mại dịch vụ tại khu vực dọc tuyến Tỉnh Lộ 74, 76. Đặc biệt chú trọng khu trung tâm xã từ chợ Nam Đông đến ủy ban xã. Dự kiến đến năm 2035, nên kinh tế của xã phát triển hơn, các nhu cầu về dịch vụ cao hơn sẽ là động lực thúc đẩy các ngành nghề dịch vụ của xã phát triển, sẽ thu hút nhiều hộ tham gia và số lao động tham gia vào các ngành nghề phi nông nghiệp sẽ tăng lên do đó cần bó trí thêm các điểm thương mại dịch vụ:
+ Điểm dịch vụ thương mại thôn An Khê diện tích 4,0ha với các lỉnh vực cây xăng, dịch vụ vận tải, lưu trú, kho bải. Điểm thương mại dịch vụ vui chơi giải trí Hải Quang  thôn Trí Tiến diện tích 3,8ha. 

+ Quy hoạch cơ sở giết mổ động vật tập trung + khu xử lý nước thải thôn Lạc Sơn, diện tích 0,7ha
V. Quy hoạch khu chức năng dịch vụ hổ trợ phát triển kinh tế nông thôn xã:

Với chức năng chính là sản xuất, trưng bày, bảo quản, quản lý chất lượng, giới thiệu sản phẩm kết hợp kinh doanh, buôn bán các sản phẩm chủ lực của địa phương về nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vật tư nông nghiệp vv…

Khu chức năng dịch vụ hổ trợ phát triển kinh tế xã được bố trí phân tán trên địa địa bàn với diện trích 0,8 ha, lồng ghép chủ yếu vào 3 khu vực quy hoach đất  thương mại dịch vụ trong điểm của xã là: Khu thương mại dịch vụ thôn An Khê, tập trung vào dịch vụ vận tải, kho bãi, chế biến bảo quản, bán buôn nông sản như hồ tiêu, cao su, cây ăn trái vv… và vật tư nông nghiệp. Khu thương mại dịch vụ thôn Trí Tiến, tập trung các sản phẩm công nghiệp như đá chẻ viên, đá lát vv…các ngành nghề dịch vụ, du lịch, giải trí. Khu thương mại dịch vụ quanh chợ Nam Đông, kinh doanh buôn bán các nông sản, lâm sản vật tư nông nghiệp, bảo vệ thực vật vv...

PHẦN THỨ v:
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
I. Phương án quy hoạch sử dụng đất:
Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2035 được xây dựng trên căn sau:

- Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Gio Linh đến năm 2030.

- Báo cáo chính trị đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2021 - 2025

- Nghị quyết của HĐND xã Gio Sơn năm 2022.


- Các chương trình và đề án trên địa bàn xã, huyện.

- Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã đến năm 2030.

Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2035 của xã Gio Sơn, huyện Gio Linh được phân làm 2 kỳ. Kỳ đầu năm 2021 - 2030, và kỳ cuối 2031 - 2035.
	Biểu     PHÂN KỲ CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KỲ 

           QUY HOẠCH XÃ GIO SƠN - HUYỆN GIO LINH

	STT
	CHỈ TIÊU
	Mã
	Hiện trạng
năm 2021
	Các kỳ kế hoạch

	
	
	
	
	Kỳ đầu, 
đến năm 2030
	Kỳ cuối,
đến năm 2035

	
	
	
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	 
	Tổng d.tích đất tự nhiên
	
	1405.31
	100
	1405.31
	100
	1405.31
	100

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	1097.11
	78.07
	1041.08
	74.08
	1045.62
	74.40

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	1044.26
	74,31
	1003.45
	71.41
	1011.66
	71.99

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	CHN
	229.46
	16.33
	220.34
	15.68
	224.08
	15.94

	1.1.1.1
	Đất trồng lúa 
	LUA
	121.38
	8.64
	117.68
	8.37
	117.68
	8.37

	1.1.1.2
	Đất trồng cây h. năm khác
	HNK
	108.08
	7.69
	102.66
	7.31
	106.40
	7.57

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	814.80
	57.98
	783.11
	55.73
	787.58
	56.04

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	52.39
	3.73
	9.34
	0.66
	12.50
	0.89

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	52.39
	3.73
	9.34
	0.66
	12.50
	0.89

	1.2.2
	 Đất rừng phòng hộ
	RPH
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.3
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	0.46
	0.03
	0.29
	0.02
	0.46
	0.03

	1.4
	Đất làm muối
	LMU
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	-
	-
	28.00
	1.99
	21.00
	1.49

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	278.75
	19.83
	335.86
	23.90
	343.44
	24.44

	2.1
	Đất ở
	OTC
	29.61
	2.11
	40.77
	2.90
	43.00
	3.06

	2.1.1
	 Đất ở tại nông thôn
	ONT
	29.61
	2.11
	40.77
	2.90
	43.00
	3.06

	2.1.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Đất chuyên dùng
	CDG
	223.24
	15.88
	270.89
	19.28
	275.29
	19.59

	2.2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	TSC
	0.28
	0.02
	1.19
	0.08
	1.19
	0.08

	2.2.2
	Đất quốc phòng
	CQP
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.3
	 Đất an ninh
	CAN
	-
	-
	0.15
	0.01
	0.15
	0.01

	2.2.4
	Đất xd công trình sự nghiệp
	DSN
	7.02
	0.50
	13.16
	0.94
	13.16
	0.94

	2.2.5
	Đất sx, kd phi nông nghiệp
	CSK
	0.3
	0.02
	11.60
	0.83
	13.50
	0.96

	2.2.6
	Đất có mục đích công cộng
	CCC
	215.62
	15.34
	244.79
	17.42
	247.29
	17.60

	2.3
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	0.53
	0.04
	0.68
	0.05
	0.68
	0.05

	2.4
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	0.45
	0.03
	0.6
	0.04
	0.6
	0.04

	2.5
	Đất làm nghĩa trang,nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT
	NTD
	14.05
	1.00
	15.55
	1.11
	16.50
	1.17

	2.6
	Đất sông, kênh, rạch,suối
	SON
	6.32
	0.45
	6.32
	0.45
	6.32
	0.45

	2.7
	Đất  mặt nước chuyên dùng
	MNC
	4.55
	0.32
	1.05
	0.07
	1.05
	0.07

	2.8
	Đất  phi nông nghiệp khác
	PNK
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	29.45
	2.10
	28.37
	2.02
	16.25
	1.16

	3.1
	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	29.45
	2.10
	28.37
	2.02
	16.25
	1.16

	3.2
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3
	Núi đá không có rừng cây
	NCS
	-
	-
	-
	-
	-
	-


1. Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030:

- Đất nông nghiệp: Hiện trạng 1097,11 ha, quy hoạch đến năm 2030 là 1041,08 ha. Giảm 56,03 ha.

- Đất phi nông nghiệp: Hiện trạng 278,75 ha, quy hoạch đến năm 2030 là 335,86 ha. Tăng 57,11 ha.

- Đất chưa sử dụng: Hiện trạng năm 2021 là 29,45 ha, quy hoạch đến năm 2030 là 28,37 ha, Giảm 1,08 ha.

- Đất khu dân cư nông thôn: Hiện trạng 29,61 ha, quy hoạch đến năm 2030 là 40,77 ha. Tăng 11,16 ha.

1.1 Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp:

Diện tích đất nông nghiệp hiện trạng là 1097,11 ha, quy hoạch đến năm 2030 là 1041,08 ha. Như vậy, trong kỳ quy hoạch diện tích đất nông nghiệp sẽ giãm 56,03 ha. Diện tích các loại đất được phân bố như sau:

a. Đất sản xuất nông nghiệp:
-  Đất trồng lúa: 

Diện tích đất lúa nước hiện trạng là 121,38 ha, quy hoạch đến năm 2030 diện tích đất trồng lúa là 117,68ha. Như vậy trong kỳ quy hoạch diện tích giãm 3,7 ha.

- Đất trồng cây hàng năm khác:

Diện tích đất trồng cây hằng năm khác hiện trạng là 108,08 ha, quy hoạch đến năm 2030 là 102,66 ha. Như vậy trong kỳ quy hoạch diện tích giãm 5,42ha.
Diện tích đất trồng cây hàng năm được chuyển đổi như sau:

- Chuyển 0,06 ha đất trồng lúa sang đất thủy lợi.

- Chuyển 3,64 ha đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác.

- Chuyển 0,5 ha đất trồng cây hàng năm khác sang đất thương mại dịch vụ.

- Chuyển 0,8 ha đất trồng cây hàng năm khác sang đất có di tích LS, VH.

- Chuyển 2,12ha đất trồng cây hàng năm sang đất khu vui chơi giải trí ccộng.

- Chuyển 2,0 ha đất trồng cây hàng năm khác sang đất ở nông thôn. 

b. Cây trồng lâu năm:
Diện tích đất trồng cây lâu năm hiện trạng là 814,80ha, quy hoạch đến năm 2030 là 783,11ha. Như vậy trong kỳ quy hoạch diện tích giảm 31,69ha.
Diện tích đất trồng cây lâu năm được chuyển đổi như sau:

- Chuyển 1,06 ha đất trồng cây lâu năm sang đất trụ sở cơ quan, đất an ninh.

- Chuyển 0,93 ha đất trồng cây lâu năm sang đất giáo dục đào tạo.

- Chuyển 5,30 ha đất trồng cây lâu năm sang đất cơ sở thể dục, thể thao.

- Chuyển 1,0 ha đất trồng cây lâu năm sang đất thương mại dịch vụ.

- Chuyển 2,80 ha đất trồng cây lâu năm sang đất cơ sở s.x phi nông nghiệp.

- Chuyển 7,0 ha đất trồng cây lâu năm sang đất sản xuất vật liệu xây dựng.

- Chuyển 0,56 ha đất trồng cây lâu năm sang đất giao thông.

- Chuyển 5,89 ha đất trồng cây lâu năm sang đất vui chơi, giải trí công cộng.

- Chuyển 0,3 ha đất trồng cây lâu năm sang đất tôn giáo, tín ngưỡng.

- Chuyển 1,0 ha đất trồng cây lâu năm sang đất nghĩa trang, nghĩa địa.

- Chuyển 5,85 ha đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn.

c. Quy hoạch sử dụng đất Lâm nghiệp:

Diện tích đất rừng sản xuất hiện trạng là 52,39 ha, quy hoạch đến năm 2030 là 9,34ha. Như vậy trong kỳ quy hoạch diện tích giãm 43,05 ha. Diện tích đất rừng sản xuất được chuyển đổi như sau:

- Chuyển 24,17 ha đất rừng sản xuất sang đất nông nghiệp khác.

- Chuyển 13,24 ha đất rừng sản xuất sang đất khu vui chơi, giải trí c.cộng.

- Chuyển 3,0 ha đất rừng sản xuất sang đất công trình năng lượng. 

- Chuyển 0,5 ha đất rừng sản xuất sang đất nghĩa trang, nghĩa địa. 

- Chuyển 2,14 ha đất rừng sản xuất sang đất ở nông thôn.

d. Đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích hiện trạng là 0,46 ha, quy hoạch đến năm 2030 là 0,29 ha, giãm 0,17 ha. Diện tích đất được chuyển đổi như sau:

- Chuyển 0,17 ha đất nuôi trồng thủy sản sang đất nông nghiệp khác.

e. Đất nông nghiệp khác: Diện tích hiện trạng là 0,0 ha, quy hoạch đến năm 2030 là 28,0 ha, tích tăng 28,0 ha. Diện tích đất được chuyển đổi như sau:

- Đất trồng lúa chuyển sang đất nông nghiệp khác là 3,64 ha.

- Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất nông nghiệp khác là 0,17 ha.

- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp khác là 24,17 ha.

1.2. Quy hoạch sử dụng đất  phi nông nghiệp:

Diện tích đất phi nông nghiệp hiện trạng là 278,75 ha, quy hoạch đến năm 2030 là 335,86 ha. Như vậy, trong kỳ quy hoạch diện tích đất phi nông nghiệp tăng 57,11 ha. Diện tích các loại đất được phân bổ như sau:

a. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, an ninh, quốc phòng. 

Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất an ninh, quốc phòng hiện trạng là 0,28 ha, quy hoạch đến năm 2030 là 1,34 ha, tăng 1,06ha. Diện tích được chuyển đổi như sau:

- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất trụ sở cơ quan sự nghiệp an ninh quốc phòng là 1,06 ha.

b. Đất xây dựng công trình sự nghiệp:

Diện tích đất xây dựng công trình sự nghiệp hiện trạng là 7,02 ha, quy hoạch đến năm 2030 là 13,16 ha. Như vậy, trong kỳ quy hoạch diện tích đất xây dựng công trình sự nghiệp tăng 6,14ha. Diện tích được chuyển đổi như sau:

- Chuyển 0,09 ha đất cơ sở y tế sang đất ở nông thôn.

- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất giáo dục đào tạo là 0,93 ha.

- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất thể dục thể thao là 5,30 ha.

c. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp:       

Diện tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh hiện trạng là 0,30 ha, quy hoạch đến năm 2030 là 11,60 ha. Như vậy, trong kỳ quy hoạch diện tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh tăng 11,30 ha. Diện tích được chuyển đổi như sau:

- Đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất thương mại dịch vụ là 0,50 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất thương mại dịch vụ là 1,0 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 2,80 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm sang đất sản xuất vật liệu xây dựng,làm gốm 7,0 ha. 

d. Đất mục đích công cộng:

Diện tích đất công cộng hiện trạng là 215,62 ha quy hoạch đến năm 2030 là 244,79 ha. Như vậy, trong kỳ quy hoạch diện tích đất công cộng tăng 29,17 ha. Diện tích được chuyển đổi như sau:

- Chuyển 0,25 ha đất sinh hoạt công cộng sang đất vui chơi, giải trí c. cộng.

- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất giao thông là 0,56 ha.

- Đất trồng lúa chuyển sang đất thủy lợi là 0,06 ha.

- Đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất có di tích lịch sử, vh là 0,80 ha.

- Đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất vui chơi, giải trí c. cộng 2,12 ha.

- Đất mặt nước chuyên dụng chuyển sang đất vui chơi, giải trí cc là 3,50 ha.

- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất vui chơi, giải trí c.cộng là 5,89 ha.

- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất vui chơi, giải trí công cộng là 13,24 ha.

- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất công trình năng lượng là 3,0 ha.

e.  Đất tôn giáo tính ngưỡng: 

Hiện trạng năm 2021 diện tích đất tôn giáo 0,53 ha và tín ngưỡng 0,45 ha. Quy hoạch đến năm 2030 diện tích đất tôn giáo 0,68 ha và tín ngưỡng 0,60 ha tăng lần lượt 0.15 ha và 0,15 ha. Diện tích được chuyển đổi như sau:
- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất tôn giáo, tín ngưỡng là 0,3ha. 

f. Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 

Diện tích hiện trạng là 14,05 ha. Quy hoạch đến năm 2030 là 15,55 ha. tăng 1,5 ha. Diện tích được chuyển đổi như sau:

- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nghĩa trang, nghĩa địa  là 0,5 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất nghĩa trang, nghĩa địa là 1,0 ha. 

g. Đất sông suối và mặt ngước chuyên dùng: 

Diện tích hiện trạng là 10,87 ha. Quy hoạch đến năm 2030 là 7,37 ha, giãm 3,5 ha Diện tích được chuyển đổi như sau:

- Chuyển 3,5 ha đất mặt nước chuyên dụng sang đất vui chơi, giải trí c. cộng.

1.3. Đất bằng chưa sử dụng:

Diện tích đất chưa sử dụng hiện trạng là 29,45 ha, quy hoạch đến năm 2030 diện tích đất là 28,37 ha, giảm 1,08 ha. Diện tích được chuyển đổi như sau:

- Chuyển 1,08 ha đất bằng chưa sử dụng sang đất đất ở nông thôn.

1.4.  Đất ở nông thôn:

Diện tích đất ở nông thôn hiện trạng là 29,61 ha, quy hoạch đến năm 2030 là 40,77 ha. Như vậy diện tích tăng 11,16 ha, được chuyển đổi như sau:
- Đất xây dựng cơ sở y tế chuyển sang đất ở nông thôn là 0,09 ha.

- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất ở nông thôn là 5,85ha.

- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất ở nông thôn là 2,0ha. 

- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất ở nông thôn là 2,14ha. 

- Đất bằng chưa sử dụng chuyển sang đất ở nông thôn là 1,08ha.

2. Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2031 - 2035:

- Đất nông nghiệp: năm 2030 là 1041,08 ha, quy hoạch đến năm 2035 là 1045,62 ha. tăng 4,54 ha.

- Đất phi nông nghiệp: năm 2030 là 335,86 ha, quy hoạch đến năm 2035 là 343,44 ha. Tăng 7,58 ha.

- Đất chưa sử dụng: năm 2030 là 28,37 ha, quy hoạch đến 2035 là 16,25 ha, Giảm 12,12 ha. 

- Đất khu dân cư nông thôn: năm 2030 là 40,77 ha, quy hoạch đến năm 2035 là 43,0 ha. Tăng 2,23 ha.

2.1 Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp:

Diện tích đất nông nghiệp năm 2030 là 1041,08 ha, quy hoạch đến 2035 là 1045,62 ha. Như vậy, trong kỳ quy hoạch diện tích đất nông nghiệp tăng 4,54 ha. Diện tích các loại đất được phân bố như sau:

a. Đất sản xuất nông nghiệp:

-  Đất lúa nước: 

Diện tích đất lúa nước năm 2030 là 117,68 ha, quy hoạch đến 2035 diện tích ổn định không thay đổi.

- Đất trồng cây hàng năm khác:

Diện tích đất trồng cây hàng năm khác năm 2030 là 102,66 ha, quy hoạch đến 2035 là 106,40 ha. Như vậy trong kỳ quy hoạch diện tích tăng 3,74 ha.
Diện tích đất trồng cây hàng năm được chuyển đổi như sau:

- Chuyển 0,5 ha đất trồng cây hằng năm khác sang đất sinh hoạt cộng đồng. 

- Đất bằng chưa sử dụng chuyển sang đất trồng cây hằng năm khác là 1,24ha.

- Đất nông nghiệp khác chuyển sang đất trồng cây hằng năm khác là 3,0ha.

b. Cây trồng lâu năm:

Diện tích đất trồng cây lâu năm năm 2030 là 783,11 ha, quy hoạch đến năm 2035 là 787,58 ha, tăng 4,47 ha. Diện tích được chuyển đổi như sau:
- Chuyển 0,5 ha đất trồng cây lâu năm sang đất giao thông. 

- Chuyển 1,2 ha đất trồng cây lâu năm sang đất thương mại dịch vụ. 

- Chuyển 1,0 ha đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn. 

- Đất bằng chưa sử dụng chuyển sang đất trồng cây lâu năm là 4,17 ha.

- Đất nông nghiệp khác chuyển sang đất trồng cây lâu năm là 3,0ha.

c. Quy hoạch sử dụng đất Lâm nghiệp:

Diện tích đất rừng sản xuất hiện năm 2030 là 9,34 ha, quy hoạch đến năm 2035 diện tích là 12,50 ha. Như vậy trong kỳ quy hoạch diện tích tăng 3,16 ha. Diện tích đất rừng sản xuất được chuyển đổi như sau:

- Chuyển 0,7ha đất rừng sản xuất sang đất cơ sở sản xuất phi n. nghiệp. 

- Chuyển 1,0 ha đất rừng sản xuất sang đất giao thông. 

- Chuyển 0,95 ha đất rừng sản xuất sang đất nghĩa trang nghĩa địa. 

- Đất nông nghiệp khác chuyển sang đất rừng sản xuất là 0,83 ha.

- Đất bằng chưa sử dụng chuyển sang đất rừng sản xuất là 4,98 ha.

d. Đất nuôi trồng thủy sản: 

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản năm 2030 là 0,29 ha, quy hoạch đến năm 2035 là 0,46 ha, tăng 0,17 ha. Diện tích được chuyển đổi như sau:

- Đất nông nghiệp khác chuyển sang đất nuôi trồng cây thủy sản là 0,17ha.

e. Đất nông nghiệp khác: Diện tích năm 2030 là 28,0 ha, quy hoạch đến năm 2035 là 21,0 ha, tích giãm 7,0 ha. Diện tích đất được chuyển đổi như sau:

- Chuyển 3,0 ha đất nông nghiệp khác sang đất trồng cây hàng năm khác.

- Chuyển 3,0 ha đất nông nghiệp khác sang đất trồng cây lâu năm.

- Chuyển 0,17 ha đất nông nghiệp khác sang đất nuôi trồng thủy sản.

- Chuyển 0,83 ha đất nông nghiệp khác sang đất rừng sản xuất.

2.2. Quy hoạch sử dụng đất  phi nông nghiệp:
Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2030 là 335,86 ha, quy hoạch đến năm 2035 là 343,44 ha. Như vậy, trong kỳ quy hoạch diện tích đất phi nông nghiệp tăng 7,58 ha. Diện tích các loại đất được phân bổ như sau:

a. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, an ninh, quốc phòng: 

Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan quy hoạch đến năm 2035 là 1,34 ha. Như vậy, trong kỳ quy hoạch diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan không thay đổi

b. Đất xây dựng công trình sự nghiệp: 

Diện tích đất xây dựng công trình sự nghiệp năm 2030 là 13,16 ha, quy hoạch đến năm 2035 diện tích không đổi là 13,16 ha. 

c. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp:       

Diện tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh năm 2030 là 11,60 ha, quy hoạch đến 2035 diện tích là 13,50 ha tăng 1,90 ha. Diện tích được chuyển đổi như sau:

- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi n.nghiệp là 0,7 ha.

- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất thương mại dịch vụ là 1,2 ha. 

d. Đất mục đích công cộng:

Diện tích đất công cộng năm 2030 là 244,79 ha, quy hoạch đến 2035 là 247,29 ha. Như vậy, trong kỳ quy hoạch diện tích đất công cộng tăng 2,50 ha. Diện tích được chuyển đổi như sau:

- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất sinh hoạt cộng đồng 0,5 ha. 

- Đất bằng chưa sử dụng chuyển sang đất sinh hoạt cộng đồng là 0,5ha.

- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất giao thông là 0,5 ha. 

- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất giao thông là 1,0 ha.

e.  Đất tôn giáo, tính ngưỡng:

Diện tích đất tôn giáo là 0,68 ha, đất tín ngưỡng là 0,6 ha. Quy hoạch đến đến năm 2035 diện tích không thay đổi là 1,28ha.

f. Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 

Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa năm 2030 là 15,55 ha, quy hoạch đến 2035 diện tích là 16,50 ha tăng 0,95 ha. Diện tích được chuyển đổi như sau:

- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nghĩa trang nghĩa địa là 0,95 ha.
g. Đất sông suối và mặt ngước chuyên dùng: 

Diện tích đất sông suối, kênh rạch là 6,32 ha, đất mặt nước chuyên dụng là 1,05 ha. Quy hoạch đến đến năm 2035 diện tích không thay đổi là 7,37ha.

2.3. Đất chưa sử dụng đất:
Diện tích đất chưa sử dụng năm 2030 là 28,37 ha, quy hoạch đến năm 2035 là 16,25 ha,  diện tích giảm 12,12 ha.

- Chuyển 4,98 ha đất bằng chưa sử dụng sang đất rừng sản suất.

- Chuyển 4,17 ha đất bằng chưa sử dụng sang đất trồng cây lâu năm.

- Chuyển 1,24 ha đất bằng chưa sử dụng sang đất trông cây hàng năm khác.

- Chuyển 0,5 ha đất bằng chưa sử dụng sang đất sinh hoạt cộng đồng.

- Chuyển 1,23 ha đất bằng chưa sử dụng sang đất ở nông thôn.

2.4.  Đất ở nông thôn:
Diện tích đất ở năm 2030 là 40,77 ha, quy hoạch đến năm 2035 là 43,0 ha như vậy trong kỳ quy hoạch diện tích này tăng 2,23 ha. Diện tích đất ở được chuyển đổi như sau:
- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất ở nông thôn là 1,0 ha.

- Đất bằng chưa sử dụng chuyển sang đất ở nông thôn là 1,23 ha

3. Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích sử dụng.

Diện tích sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch xã Gio Sơn, huyện Gio Linh được phân làm hai kỳ là kỳ đầu từ năm 2021 - 2030, và kỳ cuối là từ 2031 - 2035 như sau:

3.1. Kỳ đầu giai đoạn 2021- 2030:

* Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 46,06 ha, cụ thể: 

- Chuyển 0,06 ha đất trồng lúa sang đất thủy lợi.

- Chuyển 0,5 ha đất trồng cây hàng năm khác sang đất thương mại dịch vụ.

- Chuyển 0,8 ha đất trồng cây hàng năm khác sang đất có di tích LS, VH.

- Chuyển 2,12ha đất trồng cây hàng năm sang đất khu vui chơi giải trí ccộng.

- Chuyển 1,06 ha đất trồng cây lâu năm sang đất trụ sở cơ quan, đất an ninh.

- Chuyển 0,93 ha đất trồng cây lâu năm sang đất giáo dục đào tạo.

- Chuyển 5,30 ha đất trồng cây lâu năm sang đất cơ sở thể dục, thể thao.

- Chuyển 1,0 ha đất trồng cây lâu năm sang đất thương mại dịch vụ.

- Chuyển 2,80 ha đất trồng cây lâu năm sang đất cơ sở s.x phi nông nghiệp.

- Chuyển 7,0 ha đất trồng cây lâu năm sang đất sản xuất vật liệu xây dựng.

- Chuyển 0,56 ha đất trồng cây lâu năm sang đất giao thông.

- Chuyển 5,89 ha đất trồng cây lâu năm sang đất vui chơi, giải trí công cộng.

- Chuyển 0,3 ha đất trồng cây lâu năm sang đất tôn giáo, tín ngưỡng.

- Chuyển 1,0 ha đất trồng cây lâu năm sang đất nghĩa trang, nghĩa địa.

- Chuyển 13,24 ha đất rừng sản xuất sang đất khu vui chơi, giải trí c.cộng.

- Chuyển 3,0 ha đất rừng sản xuất sang đất công trình năng lượng. 

- Chuyển 0,5 ha đất rừng sản xuất sang đất nghĩa trang, nghĩa địa. 

* Đất nông nghiệp và phi nông nghiệp chuyển sang đất ở nông thôn 10,08 ha, cụ thể:

- Đất xây dựng cơ sở y tế chuyển sang đất ở nông thôn là 0,09 ha.

- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất ở nông thôn là 5,85ha.

- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất ở nông thôn là 2,0ha. 

- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất ở nông thôn là 2,14ha. 

* Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 28,0 ha, cụ thể:

- Chuyển 3,64 ha đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác.

- Chuyển 24,17 ha đất rừng sản xuất sang đất nông nghiệp khác

- Chuyển 0,17 ha đất nuôi trồng thủy sản sang đất nông nghiệp khác.

* Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất phi nông nghiệp là 3,75 ha, cụ thể:

- Chuyển 3,5 ha đất mặt nước chuyên dụng sang đất vui chơi, giải trí c. cộng.

- Chuyển 0,25 ha đất sinh hoạt công cộng sang đất vui chơi, giải trí c. cộng.
3.2. Kỳ cuối giai đoạn 2030 - 2035:
* Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 4, 85 ha, cụ thể:

 - Chuyển 0,5 ha đất trồng cây hằng năm khác sang đất sinh hoạt cộng đồng. 

- Chuyển 0,5 ha đất trồng cây lâu năm sang đất giao thông. 

- Chuyển 1,2 ha đất trồng cây lâu năm sang đất thương mại dịch vụ. 

- Chuyển 0,7ha đất rừng sản xuất sang đất cơ sở sản xuất phi n. nghiệp. 

- Chuyển 1,0 ha đất rừng sản xuất sang đất giao thông. 

- Chuyển 0,95 ha đất rừng sản xuất sang đất nghĩa trang nghĩa địa. 
* Đất nông nghiệp chuyển sang đất ở nông thôn 1,0 ha, cụ thể:
- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất ở nông thôn là 1,0 ha.

* Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 7,0 ha cụ thể: 

- Chuyển 3,0 ha đất nông nghiệp khác sang đất trồng cây hàng năm khác.

- Chuyển 3,0 ha đất nông nghiệp khác sang đất trồng cây lâu năm.

- Chuyển 0,17 ha đất nông nghiệp khác sang đất nuôi trồng thủy sản.

- Chuyển 0,83 ha đất nông nghiệp khác sang đất rừng sản xuất.

4. Phân kỳ diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng:

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch xã Gio Sơn, huyện Gio Linh được phân làm hai kỳ là kỳ đầu từ năm 2021 - 2030, và kỳ cuối là từ 2031 - 2035 như sau:

41. Kỳ đầu giai đoạn 2021- 2030:

* Đất chưa sử dụng chuyển sang đất ở nông thôn, nông nghiệp vv. là 1,08ha, cụ thể:

- Chuyển 1,08 ha đất bằng chưa sử dụng sang đất đất ở nông thôn.

4.2. Kỳ cuối giai đoạn 2031- 2035:

* Đất bằng chưa sử dụng chuyển sang đất nông nghiệp, phi nông nghiệp và đất ở là 12,12 ha, cụ thể:

- Chuyển 4,98 ha đất bằng chưa sử dụng sang đất rừng sản suất.

- Chuyển 4,17 ha đất bằng chưa sử dụng sang đất trồng cây lâu năm.

- Chuyển 1,24 ha đất bằng chưa sử dụng sang đất trông cây hàng năm khác.

- Chuyển 0,5 ha đất bằng chưa sử dụng sang đất sinh hoạt cộng đồng.

- Chuyển 1,23 ha đất bằng chưa sử dụng sang đất ở nông thôn.

II. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu:

1. Diện tích đất để phân bổ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội:

Phương án quy hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2021 - 2030 của xã Gio Sơn được xây dựng và lựa chọn, nhằm đáp ứng đủ diện tích để các ngành phát triển phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã cũng như các công trình mang tính văn hoá, kinh tế, chính trị khác. Các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được xác định trên những quan điểm nguyên tắc chung là sử dụng đầy đủ, tiết kiệm, có hiệu quả và kết hợp với bảo vệ thiên nhiên môi trường sinh thái.
   Bảng - Kế hoạch sử dụng đất phân theo từng năm trong kỳ đầu quy hoạch
	Đơn vị tính: ha

	STT
	CHỈ TIÊU
	Mã
	Năm 2021
	Diện tích phân theo năm

	
	
	
	
	Năm 2024
	Năm 2026
	Năm 2028
	Năm 2030

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	 
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	
	1405.31
	1405.31
	1405.31
	1405.31
	1405.31

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	1097.11
	1091.35
	1074.27
	1049.22
	1041.08

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	1044.26
	1038.48
	1018.26
	1003.45
	1003.45

	1.1.1
	 Đất trồng cây hàng năm
	CHN
	229.46
	226.60
	222.46
	220.34
	220.34

	1.1.1.1
	  Đất trồng lúa
	LUA
	121.38
	121.32
	117.68
	117.68
	117.68

	1.1.1.2
	  Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	108.08
	105.28
	104.78
	102.66
	102.66

	1.1.2
	 Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	814.80
	811.88
	795.80
	783.11
	783.11

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	52.39
	48.22
	42.72
	22.48
	9.34

	1.2.1
	 Đất rừng sản xuất
	RSX
	52.39
	48.22
	42.72
	22.48
	9.34

	1.2.2
	 Đất rừng phòng hộ
	RPH
	-
	-
	
	
	-

	1.3
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	0.46
	0.29
	0.29
	0.29
	0.29

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	
	4,36
	13.0
	23.0
	28.0

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	278.75
	284.51
	302,67
	327,72
	335.86

	2.1
	Đất ở
	OTC
	29.61
	31.70
	35.63
	38.63
	40.77

	2.1.1
	 Đất ở tại nông thôn
	ONT
	29.61
	31.70
	35.63
	38.63
	40.77

	2.2
	Đất chuyên dùng
	CDG
	223.24
	226.61
	243.84
	264.89
	270.89

	2.2.1
	 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, QP, AN
	TSC
	0.28
	1.34
	1.34
	1.34
	1.34

	2.2.2
	 Đất xd công trinh sự nghiệp
	DSN
	7.02
	6.93
	13.16
	13.16
	13.16

	2.2.3
	 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	0.3
	1.30
	8.80
	11.60
	11.60

	2.2.4
	 Đất có mục đích công cộng
	CCC
	215.62
	217.04
	220,54
	238.79
	244.79

	2.3
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TON
	0.98
	1.28
	1.28
	1.28
	1.28

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	14.05
	14.05
	14.55
	15.55
	15.55

	2.5
	Đất sông, suối kênh rạch 
	SON
	6.32
	6.32
	6.32
	6.32
	6.32

	2.6
	Đất mặt n​ước chuyên dùng
	MNC
	4.55
	4.55
	1.05
	1.05
	1.05

	2.7
	Đất phi nông nghiêp khác
	PNK
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	29.45
	29.45
	28.37
	28.37
	28.37

	3.1
	Đất bằng ch​ưa sử dụng
	BCS
	29.45
	29.45
	28.37
	28.37
	28.37


2. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng theo từng năm kế hoạch:

2.1. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2024:

* Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 3,78 ha, cụ thể: 

- Chuyển 0,06 ha đất trồng lúa sang đất thủy lợi.

- Chuyển 0,8 ha đất trông cây hàng năm khác sang đất có di tích lịch sử, VH.

- Chuyển 1,06 ha đất cây trồng lâu năm sang đất trụ sở cơ quan, đất an ninh.

- Chuyển 1,0 ha đất trồng cây lâu năm sang đất thương mại dịch vụ.

- Chuyển 0,56 ha đất trồng cây lâu năm sang đất giao thông.

- Chuyển 0,3 ha đất trồng cây lâu năm sang đất tôn giáo, tín ngưỡng.

* Đất nông nghiệp và phi nông nghiệp chuyển sang đất ở nông thôn 2,09 ha, cụ thể:

- Chuyển 0,09 ha đất xây dựng cơ sở y tế sang đất ở nông thôn.

- Chuyển 2,0 ha đất trông cây hàng năm khác sang đất ở nông thôn.

* Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 4,34 ha, cụ thể:

- Chuyển 4,17 ha đất rừng sản xuất sang đất nông nghiệp khác.

- Chuyển 0,17 ha đất nuôi trồng thủy sản sang đất nông nghiệp khác.

2.2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2026:
* Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 14,23ha, cụ thể: 

- Chuyển 0,5 ha đất trồng cây hàng năm khác sang đất thương mại dịch vụ.

- Chuyển 0,93ha đất trồng cây lâu năm sang đất giáo dục đào tạo.

- Chuyển 5,3 ha đất trồng cây lâu năm sang đất cơ sở thể dục thể thao.

- Chuyển 7,0 ha đất trồng cây lâu năm sang đất sản xuất vật liệu xây dựng.

- Chuyển 0,5 ha đất rừng sản xuất sang đất nghĩa trang, nghĩa địa. 

* Đất nông nghiệp và phi nông nghiệp chuyển sang đất ở nông thôn 2,85 ha, cụ thể:

- Chuyển 2,85 ha đất cây trồng lâu năm sang đất ở nông thôn.

* Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 8,64 ha, cụ thể:

- Chuyển 3,64 ha đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác.

- Chuyển 5,0 ha đất rừng sản xuất sang đất nông nghiệp khác. 
* Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất phi nông nghiệp là 3,75 ha, cụ thể:

- Chuyển 0,25 ha đất sinh hoạt c.cộng sang đất khu vui chợi giải trí c.cộng. 
- Chuyển 3,5 ha đất mặt nước chuyên dụng sang đất vui chợi giải trí c.cộng. 
2.3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2028:

* Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 22,05 ha, cụ thể: 

- Chuyển 2,12 ha đất trồng cây hàng năm khác sang đất khu vui chơi gtcc.

- Chuyển 2,8 ha đất trồng cây lâu năm sang đất cơ sở SX phi nông nghiệp.

- Chuyển 5,89 ha đất trồng cây lâu năm sang đất khu vui chơi giải trí c.cộng.

- Chuyển 1,0 ha đất trồng cây lâu năm sang đất nghĩa trang nghĩa địa.

- Chuyển 7,24 ha đất rừng sản xuất sang đất khu vui chơi giải trí c.cộng. 

- Chuyển 3,0 ha đất rừng sản xuất sang đất công trình năng lượng. 

* Đất nông nghiệp và phi nông nghiệp chuyển sang đất ở nông thôn 3,0 ha, cụ thể:

- Chuyển 3,0 ha đất cây trồng lâu năm sang đất ở nông thôn.

* Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 10,0 ha, cụ thể:

- Chuyển 10,0 ha đất rừng sản xuất sang đất nông nghiệp khác.

 2.4. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2030:

* Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 6,0 ha, cụ thể: 

- Chuyển 6,0 ha đất rừng sản xuất sang đất khu vui chơi giải trí công cộng.

* Đất nông nghiệp và phi nông nghiệp chuyển sang đất ở nông thôn 2,14 ha, cụ thể:

- Chuyển 2,14 ha đất rừng sản xuất sang đất ở nông thôn.

* Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 5,0 ha, cụ thể:

- Chuyển 5,0 ha đất rừng sản xuất sang đất nông nghiệp khác.

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng theo từng năm kế hoạch

3.1. Kế hoạch năm 2024: 

* Đất chưa sử dụng đến năm 2024 không có biến động

3.2. Kế hoạch năm 2026:

* Đất chưa sử dụng đến năm 2026 còn lai 28,37 ha biến động giảm 1,08 ha, cụ thể: 

- Chuyển 1,08 ha đất bằng chưa sử dụng sang đất ở nông thôn.

3.4. Kế hoạch năm 2028, 2030: 

* Đất chưa sử dụng đến năm 2028 và 2030 là không thay đổi:

PHẦN THỨ vi:
QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỶ THUẬT, 

ĐẾ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I. Quy hoạch hệ hạ tầng kỹ thuật:

1. Quy hoạch hệ thống giao thông:

1.1. Cơ sở thiết kế:

Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 07 năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025”
1.2. Giải pháp quy hoạch:

Giao thông giữ một vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng mạng lưới giao thông trong các làng xóm, đường trục nối liền các khu dân cư tập trung với các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ đảm bảo các dịch vụ công cộng đến người dân như thông tin liên lạc, y tế, an ninh... tăng tính liên kết với các khu vực lân cận.

Hiện các tuyến giao thông của xã tương đối hoàn thiện đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên để đáp ứng tiêu chí nông thôn mới nâng cao, hình thành cơ bản về mạng lưới giao thông: Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp và đáp ứng được nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá cần được nâng cấp thêm.
Đến năm 2025, đầu tư xây dựng các tuyến giao thông trên địa bàn đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025. Thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định, thực hiện tốt chức năng liên kết kinh tế với các xã lân cận cũng như toàn huyện. Bố trí xây dựng đường nội đồng hoàn chỉnh, hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển vật tư, nông sản phẩm, đẩy mạnh công tác cơ giới hoá các khâu sản xuất.

a. Đường giao thông trục xã, liên xã:

- Quy hoạch đường AH nền đường rộng 6,5 m, mặt cắt 1,5m+3,5m+1,5m, mặt đường thảm nhựa, hành lang an toàn mổi bên 4 m.
 - Do đặc điểm địa hình các thôn, xóm hình thành tập trung trên 2 tuyến đường  tỉnh lộ 74 và 76 nên lưu thông giao thông trục xã, liên xã trên địa bàn và liên kết các xã khác đều nằm trên 2 tuyến đường này. Với mặt đường bê tông nhựa rộng 6m, nềm đường rộng 12m, mặt cắt đường 3+6+3m.
b. Đường trục thôn, xóm: 
- Quy hoạch đường cấp B nền rộng 5 m, mặt cắt 0,75+3,5+0,75m, mặt đường bê tông hóa, hoặc thảm nhựa. 

Toàn xã có tổng chiều dài 28,766 km. Trong đó: 26,711 km đã được đổ bê tông xi măng mặt đường từ 2m - 4m, nền đường 3m - 6m Đạt 92,8%. Còn 2,055 km đường đất cấp phối cần được nâng cấp và cứng hóa.
- Giai đoạn 2021 – 2025: 

Nâng cấp, mở rộng các tuyến chưa đạt chuẩn. Bê tông hóa 2055m đường trục thôn, xóm đạt tỷ lệ 100%. Mở mới các tuyến đường thôn Phú Ốc (2 tuyến), Nam Tân. Đường liên thôn An Khê – Nam Đông, Nám Tân – Phú Ốc. 
- Giai đoạn 2026 - 2030:

 Nâng cấp bảo trì các tuyến đường củ, lắp đặt biển báo, gờ giảm tốc, điện chiếu sang, đảm bảo tỷ lệ trên 85% đường thôn xóm sang- xanh- sạch- đẹp. Mở mới các tuyến đường thôn Trí Tiến, Đại Đồng Nhất (3 tuyến), mở đường mới nối thôn Đại Đồng Nhất đi xã Linh Hải.
c. Đường ngõ xóm: 

- Quy hoạch đường cấp C nền đường rộng 4m mặt cắt 0,5 + 3,0 +0,5m, mặt đường bê tông hóa.

Toàn xã có tổng chiều dài khoãng 26,9km, trong đó 24,5km đã được bê tông hóa chiếm 91,1%, với mặt đường rộng 2-3m, nền đường 3-4m. còn 2,4km là đường đất cấp phối và đất khác chưa đạt chuẩn chiếm 8,9%. Tuy nhiên các tuyến này mặt đường chủ yếu rông 2m – 2,5m, vì vậy cần nâng cấp mở rộng để đạt chuẩn.

- Giai đoạn 2021 – 2025: 

Nâng cấp, mở rộng các tuyến chưa đạt chuẩn. Bê tông hóa 2400m đường ngỏ xóm đạt tỷ lệ 100%. Mở mới đường dân sinh các thôn Nam Tân, Lac Sơn (2 tuyến), Trí Tiến, Đại Đồng Nhất. 
- Giai đoạn 2026 - 2030:

Nâng cấp bảo trì các tuyến đường củ, lắp đặt điện chiếu sang, trong cây xanh, đảm bảo tỷ lệ trên 90% đường ngỏ xóm sang- xanh- sạch- đẹp.
Biểu  : Quy hoạch, phân kỳ xây dựng các tuyến giao thông xã Gio Sơn

	Số
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	Danh mục công trình
	Địa điểm
xây dựng
	Quy mô xây dựng
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vị
tính 
	 Tổng Số
lượng 
	Kết
cấu
	Phân kỳ năm đầu tư

	
	
	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	QH 2030

	
	
	
	
	
	
	SL
	SL
	SL
	SL
	SL

	I
	Đường giao thông tuyến huyện
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	

	1
	Tuyến Tỉnh Lộ 74
	Đại Đồng Nhất- An Khê
	km
	8
	
	
	
	
	
	

	
	Tuyến Tỉnh Lộ 76
	Nam Đông- Lạc Sơn
	km
	2,8
	
	
	
	
	
	

	II
	Đường giao thông tuyến  xã
	
	km
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Đường trục thôn, xóm
	 
	km 
	               28,766 
	Bêtông
	
	
	
	
	

	
	Nâng cấp/ Làm mới mặt đường
	 Nâng cấp 9,09 km / 
Làm mới BTH 2,95km
	 km
	               11,04
	Bêtông
	
	2,95
	4,48
	4,61
	

	1
	Thôn An Khê
	
	
	1,13
	
	
	0,13
	0,50
	0,50
	

	
	N. cấp, mơ rông.
	3/9 tuyến
	km
	1,00
	Bêtông
	
	
	0,50
	0,50
	

	
	Bê tông hóa 
	2/9 tuyến
	km
	0,13
	Bêtông
	
	0,13
	
	
	

	2
	Thôn Nam Tân
	
	
	1,81
	
	
	0,30
	1,00
	0.51
	

	
	N. cấp, mơ rông.
	4/7 tuyến
	km
	1,51
	Bêtông
	
	
	1,00
	0.51
	

	
	Bê tông hóa
	2/7 tuyến
	km
	0,30
	Bêtông
	
	0,3
	
	
	

	3
	Thôn Phú ốc
	
	
	2,68
	
	
	0,20
	1,48
	1,00
	

	
	N. cấp, mơ rông.
	5/6 tuyến 
	km
	2,48
	Bêtông
	
	
	1,48
	1,00
	

	
	Bê tông hóa
	1/6 tuyến
	km
	0,20
	Bêtông
	
	0,20
	
	
	

	4
	Thôn Nam Đông
	
	
	2,07
	
	
	
	1,00
	1,07
	

	
	N. cấp, mơ rông.
	5/7 tuyến 
	km
	2,07
	Bêtông
	
	
	1,00
	1,07
	

	
	Bê tông hóa
	không
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thôn Lạc Sơn
	
	
	2,10
	
	
	1,00
	0,50
	0,60
	

	
	N. cấp, mơ rông.
	3/5 tuyến 
	km
	1,10
	Bêtông
	
	
	0,50
	0,60
	

	
	Bê tông hóa
	2/8 tuyến
	km
	1,00
	Bêtông
	
	1,00
	
	
	

	6
	Thôn Trí Tiến 
	
	
	0,93
	
	
	
	
	0,93
	

	
	N. cấp, mơ rông.
	4/18 tuyến 
	km
	0,93
	Bêtông
	
	
	
	0,93
	

	
	Bê tông hóa
	không
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Thôn Đại Đồng Nhất
	
	
	1,32
	
	
	1,32
	
	
	

	
	N. cấp, mơ rông.
	không 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bê tông hóa
	8/41 tuyến
	km
	1,32
	Bêtông
	
	1,32
	
	
	

	IV
	Các tuyến đường mở mới
	
	 km
	               3,974
	Bêtông
	
	2,95
	4,48
	4,61
	

	
	Liên thôn An Khê- Nam Đông
	
	 m
	776
	Bêtông
	
	
	
	
	

	
	Liên thôn Phú Ốc- Nam Tân
	
	 m
	480
	Bêtông
	
	
	
	
	

	
	Liên thôn Đại Đồng Nhất – Linh Hải
	
	 m
	573
	Bêtông
	
	
	
	
	

	
	 Thôn Nam Tân
	1 tuyến
	m
	80
	Bêtông
	
	
	
	
	

	
	 Thôn Phú Ốc
	2 tuyến
	m
	300
	Bêtông
	
	
	
	
	

	
	 Thôn Lạc Sơn
	1 tuyến
	m
	225
	Bêtông
	
	
	
	
	

	
	Thôn Đại Đồng Nhất
	2 tuyến
	m
	1040
	Bêtông
	
	
	
	
	

	
	 xóm Lạc Sơn
	2 tuyến
	m
	178
	Bêtông
	
	
	
	
	

	
	 xóm Nam Tân
	1 tuyến
	m
	90
	Bêtông
	
	
	
	
	

	
	 xóm Trí Tiến
	1 tuyến
	m
	132
	Bêtông
	
	
	
	
	

	
	 xóm Đại Đ Nhất
	1 tuyến
	m
	100
	Bêtông
	
	
	
	
	


2. Chuẩn bị kỹ thuật đất san nên:

Các yêu cầu khi tiến hành san nền:

- Quy hoạch san đắp nền phải tận dụng đại hình tự nhiên, hạn chế khối lượng đất san lấp, đào đắp, bảo vệ cây lưu niên, lớp đất màu. 

- Chỉ tiến hành san đắp nền khi đã xác định vị trí quy hoạch xây dựng công trình và có quy hoạch thoát nước mưa.

Định hướng cốt san nền:

- Cốt san nền các khu quy hoạch xây dựng đặc biệt là khu trung tâm xã cần gắn với cốt quy hoạch tuyến đường trục chính xã để tránh định cốt khống chế xây dựng quá cao, hoặc quá thấp so với mặt đường.

- Các tuyến kênh tưới cốt đáy kênh thiết kế cần căn cứ vào cốt mặt ruộng trong khu vực để thiết kế cho phù hợp.

- Các tuyến nội đồng định cốt thiết kế cao so với mặt ruộng không quá 0,5m, để đảm bảo vận chuyển sản phẩm dễ dàng.

- Vật liệu san nền ưu tiên sử dụng vật liệu hiện có của địa phương như đất đồi,
3. Quy hoạch hệ thống điện:

3.1. Cơ sở thiết kế:

 Thiết kế quy hoạch cấp điện khu vực nghiên cứu dựa trên bản đồ hiện trạng cấp điện do điện lực xã và điện lực huyện Gio Linh cấp.

3.2. Dự báo phụ tải điện: 

Nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt điểm dân cư nông thôn theo tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn.

Nhu cầu điện cho công trình công cộng trong các điểm dân cư nông thôn (trung tâm xã, liên xã) phải đảm bảo ≥ 15% nhu cầu điện sinh hoạt của xã.

3.3. Chỉ tiêu cấp điện:

- Tiêu chuẩn sử dụng năng lượng điện KWh/ người: Giai đoạn xây dựng đợt đầu 200KWh/ người, tương lai 300KWh/ người.

- Cơ quan và công trình công cộng : Cơ quan từ 35W/m2 sàn đến 40W/m2 sàn, công trình công cộng từ 15W/m2 sàn đến 40W/m2 sàn, trường học 0,08W/học sinh, công viên cây xanh: 30 KW/ha.

- Đường chính, đường liên xã : từ 0,4cd/m2 đến 0,6cd/m2.

3.4. Giải pháp cấp điện:

- Nguồn điện: Được lấy từ lưới điện 22KV, nguồn điện lưới quốc gia.

Trong thời gian tới, dự kiến sẽ xây mới 3 trạm biến áp với công suất mỗi trạm 100 KVA để phục vụ cấp điện cho khu dân cư và các cụm dịch vụ thương mại mới, như vậy đến năm 2035 sẽ nâng tổng công suất của xã từ 950 lên 1250 KVA. Đồng thời sẽ đầu tư khoãng 1,3 km đường dây 22 KV (do điện lực huyện Gio Linh quản lý) đến các khu dân cư mới trên địa bàn xã để đảm bảo cho 100% số hộ được sử dụng điện an toàn, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân, hoàn thành tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định số 318/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

4. Quy hoạch hệ thống cấp nước sinh hoạt:

*Tiêu chuẩn và nhu cầu cấp nước.


- Nước sinh hoạt:

+ Năm 2025: 60l/ng.ngđ cấp cho 100% dân

+ Năm 2030: 80l/ng.ngđ cấp cho 100% dân

+ Nước công cộng:   

10%Qsh

+ Nước công nghiệp: 

8% Qsh

+ Nước dự phòng rò rỉ: 

20(15%Q1-3

+ Nước bản thân nhà máy:  
5%Q1-4

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu cấp nước của xã đến 2030 là 650 m3​/ngđ

*Nguồn nước.

Quy hoạch đến năm 2030 toàn xã sẽ sử dụng nước máy từ nhà máy nước thị trấn Gio Linh và nước ngầm qua hệ thống xử lý tập trung hợp vệ sinh.

*Giải pháp cấp nước:

- Xây dựng một hệ thống đường ống cấp nước dẫn đến từng thôn, tổng đường ống dẫn đến các thôn 26,2 km. Mạng lưới đường ống: Sử dụng mạng lưới cụt, các tuyến chính bám theo các trục đường 74,76. Dùng ống HDPE để cấp nước cho khu vực nghiên cứu

- Đường ống được chôn sâu dưới mặt đất tối thiểu 0,4m (đối với ống có đường kính nhỏ hơn D75 đặt trên vỉa hè) và tối thiểu 0,7m (đối với ống qua đường xe chạy).

- Giải quyết áp lực: Mạng lưới cấp nước được tính toán với áp lực tự do 12m đảm bảo cấp nước cho nhà 2 tầng. Đối với những công trình cao tầng cần xây dựng bể chứa và trạm bơm tăng áp cục bộ.

- Giải quyết khi có cháy: Tận dụng hệ thống sông suối ao hồ trong khu vực làm nguồn nước chữa cháy, khi có cháy xảy ra sử dụng xe cứu hỏa lấy nguồn nước sông, suối ao, hồ gần nhất để chữa cháy.

5. Quy hoạch hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường:

5.1. Các cơ sở thiết kế:

- Quy chuẩn quốc gia Xây dựng 01:2021/BXD, Bộ Xây dựng (2021).

- Tiêu chuẩn TCVN 4038:2012 về Thoát nước, thuật ngữ và định nghĩa.

- Quy chuẩn quốc gia về môi trường, ban hành theo quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT.

- Các tiêu chuẩn ngành có liên quan. 

5.2. Các chỉ tiêu chính:

- Tiêu chuẩn thoát nước sinh hoạt:      60 l/người.ngày.

- Tiêu chuẩn thoát nước công cộng:    10% sinh hoạt

- Tiêu chuẩn thoát nước công nghiệp:   8% sinh hoạt

- Tiêu chuẩn chất thải rắn sinh hoạt:   0,8 kg/người.ngày

- Tiêu chuẩn chất thải rắn công nghiệp: 0,3 tấn/ha.ngđ (tính trên 70% diện tích)

5.3. Quy hoạch hệ thống thoát nước:

a. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:
*Nguyên tắc quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:
Tuân thủ hiện trạng tiêu thoát, các hướng thoát nước hiện có gắn kết với các công trình thuỷ lợi đã định hình, cải tạo các khu vực nằm ngoài dự án cơ bản không làm thay đổi hệ thống thoát nước của toàn xã. Hệ thống thoát nước được thiết kế thoát chung ở khu vực nội thôn.

*Giải pháp thiết kế:

Trong khu dân cư sử dụng hệ thống thoát nước chung với nước thải sinh hoạt, hoạt động theo chế độ tự chảy. Khu vực ruộng canh tác thoát nước nhờ vào hệ thống kênh mương thuỷ lợi, khe suối, sông ngòi, có sự hỗ trợ của các cống điều tiết. 

Kết cấu: Khu vực nội thôn các rãnh hở được cải tạo thành rãnh lắp đan phục vụ mục đích thoát nước chung, mở rộng thêm mặt cắt đường, tạo cảnh quan và chống ô nhiễm môi trường.

Các rãnh chính từ đầu các thôn xây mới bằng gạch, đá có lắp đan.

Hệ thống thoát nước được xây dựng đồng bộ gồm tuyến cống, cửa xả.

+ Xây dựng hệ thống thoát nước chung giữa nước mưa và nước thải.

+ Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát chính và tiêu thoát  nội đồng.

+ Cải tạo, liên thông hệ thống ao hồ, kênh mương tiêu nội đồng với hệ thống tiêu thoát nước mặt toàn xã. Đào nối thông dòng chảy,

+  Xây mới, tăng cường mật độ hệ thống thông tin, báo lũ…

+ Hướng thoát nước: Nước mưa được thoát chủ yếu theo hệ thống kênh, mương.
b. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải:
- Hệ thống thoát nước sinh hoạt dự kiến là hệ thống thoát nước chung, có xử lý nước thải tại nguồn phát sinh như sau:

+ Các hộ dân nghèo: sử dụng xí 2 ngăn, ủ phân hợp vệ sinh.

+ Các hộ dân chăn nuôi hay có điều kiện và khả năng kinh tế: xây dựng bể tự hoại hoặc bể bioga để xử lý phân, nước thải.

+ Nước thải sinh hoạt từ các khu công cộng: phải xử lý bằng bể tự hoại trước khi xả vào hệ thống thoát nước. Chất lượng nước thải sau xử lý phải đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT.


+ Nước thải và phân gia súc từ các khu chuồng trại chăn nuôi lớn sẽ được xử lý bằng bể bioga, tạo năng lượng để đun bếp, thắp sáng. 

- Các tuyến thoát nước mưa được xây bằng mương xây đậy nắp đan, kích thước B x H = 600 x 800 (mm). Chạy dọc theo các khu vực dân cư, đường trục chính của xã. Nước thải và nước mưa được thu gom qua hệ thống thoát nước thải chung, được xử lý trước khi xả ra sông, hồ, trong khu vực.

5.4. Thu gom và xử lý chất thải rắn (CTR):

Chất thải rắn sinh hoạt: phân loại chất thải rắn (CTR) ngay tại nguồn thành 2 loại vô cơ và hữu cơ. CTR hữu cơ cho chăn nuôi gia súc, ủ, tạo thành phân vi sinh phục vụ nông nghiệp. CTR vô cơ, chuyển về khu xử lý CTR của từng thôn theo quy hoạch.

Xã đã xây dựng các hố, điểm thu gom rác thải với diện tích 0,7ha trải đều trêm các thôn, đồng thời hợp đồng với công ty Môi trường đô thị Gio Linh vận chuyển rác thải ra khỏi địa bàn và tập kết tại bãi rác của huyện.

5.5. Nghĩa trang – Nghĩa địa:

Toàn bộ các nghĩa trang, nghĩa địa của xã đã được xây dựng theo quy hoạch. Tổng diện tích hiện trạng trên địa bàn xã là 14,05ha và tất cả đều cách xa khu dân cư. Với diện tích như vậy cơ bản chỉ đáp ứng nhu cầu trên địa bàn xã đến năm 2030, do đó về lâu dài vẩn cần quy hoạch bổ sung thêm đất nghĩa trang - nghĩa địa. 

Tất cả các nghĩa trang được xây dựng dải cây xanh cách ly đảm bảo vệ sinh, theo mẫu chung phù hợp với tập quán và tâm linh của nhân dân, có cổng, tường rào bao quanh và phân chia các khu vực mai táng cụ thể hung táng 5 m2, cát táng 3 m2. Trong nghĩa trang trồng cây xanh, có đường đi, mộ xây có hàng lối, có bộ phận quản lý. 
II. Quy hoạch công trình hạ tầng phục vụ sản xuất:

1. Hệ thống thuỷ lợi: 

Đến nay hệ thống thủy lợi cơ bản đá được bê tông hóa hoàn chỉnh đảm bảo tưới, tiêu chủ động cho toàn bộ diện tích đất sản xuất và chuyển dịch cơ cấu sản xuất. Đầu tư xây dựng các tuyến kênh mương trên địa bàn đạt tiêu chí nông thôn mới. Tuy nhiên vẩn cần nguôn kinh phí để duy tu bảo dưỡng hằng năm.

2. Hệ thống giao thông nội đồng: 

Hiện trên địa bàn xã có 23 tuyến với tổng chiều dài 12,6 km, mặt đường rộng từ 3m – 3,5m, nền rộng 3m – 5m, hầu hết đã được bê tông xi măng hóa chiếm đạt trên 87%, còn 1,6 km là đường đất cấp phối. Về cơ bản hệ thống giao thông nội đồng đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất cũng như đáp ứng được tiêu chí nông thôn mới. 

III. Đánh giá tác động, giải pháp giảm thiểu ô nhiểm môi trường :
1. Các tác động tích cực

Quy hoạch chung xây dựng nông thôn xã tái sắp xếp không gian kinh tế - xã hội - môi trường tại khu vực. Đây là những điều chỉnh mang tính chiến lược phát triển tổng thể trên địa bàn, có tính chỉ đạo các hoạt động kinh tế - xã hội.

Việc phân ra các khu chức năng phát triển có hướng tập trung nhằm cải thiện môi trường kinh tế - xã hội, định hướng bảo vệ môi trường tự nhiên và sinh thái trên cơ sở sắp xếp hợp lý các cơ sở kinh tế - xã hội, phát triển và khai thác các thế mạnh của đô thị, tạo thuận lợi cho công tác bảo vệ môi trường.

Các khu dân cư được sắp xếp tương thích với việc phát triển không gian kinh tế, có vai trò kích thích các hoạt động kinh tế - xã hội xã.

Kết cấu hạ tầng được cải thiện: bao gồm hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, chuẩn bị kỹ thuật đất đai và các công trình trực tiếp bảo vệ môi trường nhằm hạn chế sự ô nhiễm môi trường vật lý, khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên.

2. Các tác động tiêu cực

*Đánh giá tác động xảy ra do quá trình quản lý, quy hoạch

Việc phát triển chức năng trên địa bàn xã không đầu tư đầy đủ hạ tầng xã hội, các khu vực dân cư cũ dẫn tới thiếu thốn giao thông, điện nước, công trình thoát nước vệ sinh môi trường, cây xanh công viên và các dịch vụ công cộng kể cả tệ nạn xã hội cũng phát sinh từ đây.

Nhiều khu chức năng do thiếu quản lý, không thực hiện theo quy hoạch, để tự phát sinh, lấn chiếm phá vỡ không gian cảnh quan.

Quy hoạch không sát, thiếu thực tế không khả thi và chưa có quan điểm môi trường, hay đánh giá tác động môi trường đầy đủ ở mỗi dự án đầu tư…

Tất cả hiện tượng trên dẫn tới ảnh hưởng môi trường.

*Đánh giá tác động xảy ra trong giai đoạn giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án

Tác động xảy ra trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và san nền chủ yếu tập trung vào vấn đề thay đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch mới và đền bù giải phóng mặt bằng.

Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội: việc thay đổi quy hoạch sử dụng đất là hoạt động lớn nhất của dự án đến môi trường đặc biệt là môi trường kinh tế xã hội, tuy nhiên đây là một hiện tượng tất yếu.

Thay đổi bề mặt phủ: một phần diện tích đất sẽ được bê tông hoá do quá trình xây dựng các công trình do vậy mà làm giảm đi bề mặt đất (đất ruộng, kênh mương, bãi cỏ...vv) có khả năng thấm, giữ nước, tiêu thoát nước. Do vậy có thể dẫn đến hiện tượng ngập úng khi có mưa to, trong giai đoạn thiết kế phải quan tâm đến hệ thống tiêu thoát nước mưa và san nền tiêu thuỷ.

Thay đổi hệ sinh thái: hệ sinh thái nông nghiệp chuyển sang hệ sinh thái chức năng cho phát triển xã hội - kinh tế, hệ sinh thái nông nghiệp là tương đối thuần, phổ biến và không có các loài động, thực vật nào quý hiếm nằm trong sách đỏ cần được bảo vệ. Do vậy việc thay đổi hệ sinh thái là chấp nhận được và không có ảnh hưởng xấu.

*Đánh giá tác động xảy ra trong quá trình xây dựng

Ô nhiễm do bụi đất, đá, cát tác động trực tiếp lên người công nhân thi công tại công trường và tới môi trường khu vực xung quanh (dân cư, giao thông vận tải...vv).

Ô nhiễm do tiếng ồn, rung từ hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải, máy móc thiết bị thi công tại công trường.

Ô nhiễm do chất thải phát sinh từ các hoạt động của con người thi công trên công trường và hoạt động của các thiết bị máy móc thi công (nước thải, dầu mỡ, chất thải rắn).

Ô nhiễm do nhiệt: từ quá trình thi công có gia nhiệt như đốt nóng bitum, nhiệt phát sinh từ các máy móc thiết bị thi công, nhất là trong điều kiện thi công mùa hè nóng bức. Tác động nhiệt này chủ yếu là đối với người công nhân trực tiếp thi công tại công trường.

Ô nhiễm do khí thải: từ các phương tiện vận tải, đào đất, san ủi. Loại ô nhiễm này có tác động phân tán tới các khu vực dân cư xung quanh.

Mặc dù có những tác động xấu đã nêu ở trên. Nhưng giai đoạn thi công thường liên hoàn theo khu vực. Vì vậy các tác động này chỉ giới hạn trong phạm vi hẹp và có tính chất tác động tạm thời. Các tác động này sẽ mất đi khi công trình đi vào giai đoạn khai thác sử dụng.

*Đánh giá tác động xảy ra khi đi vào khai thác sử dụng hoàn chỉnh

Đối với hệ sinh thái:

Nói chung trong khu vực quy hoạch xây dựng không có sinh thái nguyên sinh, mà chỉ có sinh thái thứ sinh giá trị kinh tế không lớn. Hệ sinh thái nông nghiệp được chuyển sang hệ sinh thái chức năng khác do thay đổi bề mặt phủ. Những tác động tới hệ sinh thái không gây những tổn thất lớn ngoài một số ảnh hưởng ở mức độ không đáng kể như sau: Ảnh hưởng đến đời sống của một số các loại động vật trên cạn do mất đất xây dựng đô thị mới và cơ sở kinh tế; Ảnh hưởng đến một phần đời sống và sự tái tạo của thực vật của các khu vực xây dựng.

Đối với môi trường vật lý:

Môi trường vật lý bao gồm không khí, nước, đất có thể bị ô nhiễm trong quá trình xây dựng và phát triển. Tuy vậy với định hướng thu gom và xử lý sớm các nguồn thải của xã thì khả năng ô nhiễm này chỉ có thể phát sinh chủ yếu trong thời gian xây dựng các khu vực kinh tế chuyên ngành, khu dân cư và sớm mất đi khi các hoạt động này được hoàn thành.

Đối với các khu vực dân cư:

Việc tách các hoạt động sản xuất CN-TTCN thành vùng tập trung là điều kiện để bảo vệ môi trường trong các khu dân cư. Môi trường vật lý và môi trường sinh thái ở các khu vực này sẽ được nhận dạng ngay các nguồn ô nhiễm, giúp cho các chế tài bảo vệ môi trường có đủ điều kiện để có thể thực hiện được ý thức bảo vệ môi trường của các đối tượng tham gia. Vì thế mô hình tự quản môi trường sẽ được nâng lên và phát triển rộng rãi.

3. Các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện, bảo vệ môi trường

3.1. Giải pháp về tổ chức quản lý

Tiếp tục tổ chức và hoàn thiện cơ chế quản lý tổng hợp về môi trường xã

Hoàn thiện và tăng cường kiểm soát cơ cấu tổ chức quản lý môi trường các cấp (cấp CCN, cấp cơ sở sản xuất, cấp thôn, xóm).

3.2. Giải pháp về công nghệ kỹ thuật bảo vệ môi trường

Điều tra, đánh giá các nguồn nước bị ô nhiễm và có giải pháp xử lý thích hợp.

Áp dụng các biện pháp xử lý cuối đường ống và công nghệ xử lý nước thải tiên tiến nhằm giảm thiểu tối đa lượng chất ô nhiễm trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

* Môi trường nước

Cấp nước: Việc sử dụng nguồn nước sạch từ Nhà máy nước sạch là giải pháp có tính đồng bộ phù hợp với điều kiện phát triển của xã, đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước sạch của xã.

Thoát nước:

+ Đặc biệt chú ý bảo vệ môi trường nước các sông trên địa bàn xã.

Nghiêm cấm mọi hành động xả nước bẩn ra sông.

+ Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại trước khi xả vào hệ thống thoát nước thải chung. Đảm bảo nước thải sau xử lý đạt cột B quy chuẩn QCVN14/2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt.

+ Tại CCN, các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp - TTCN phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải riêng, tương ứng phù hợp với quy trình sản xuất và mức độ độc hại. Nước thải sau khi được xử lý đảm bảo quy định mới được xả ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.

+ Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường trên lưu vực sông, đặc biệt là tại các khu vực nhạy cảm như: sau các điểm nhập lưu, tại thượng lưu và hạ lưu, tại các điểm lấy nước...vv, để giám sát   tình hình ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời.

*Môi trường không khí và tiếng ồn

Hạn chế nguồn gây ô nhiễm do các hoạt động giao thông. Sử dụng xăng không pha chì cho các phương tiện giao thông, không sử dụng các phương tiện giao thông đã cũ không đảm bảo các chỉ tiêu về môi trường như tiếng ồn và khói bụi, trồng cây xanh trên các tuyến đường giao thông và trồng cây xanh tập trung để giảm bụi và tiếng ồn. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát, kiểm tra, kiểm kê và quan trắc môi trường không khí.

*Đối với chất thải rắn

Đối với rác thải sinh hoạt phân loại ngay tại nguồn phát sinh. Tiến hành phân loại thành hai loại rác là vô cơ và hữu cơ.

Đối với chất thải xây dựng: các chủ công trình phải đăng ký vận chuyển với công ty Môi trường đô thị, không đổ bừa bãi ra các khu vực xung quanh.

Đối với chất thải công nghiệp: tuân thủ theo Luật Môi trường. Chất thải độc hại phải được xử lý trước khi thải ra ngoài hoặc thu gom để xử lý riêng.

Đối với chất thải y tế: phải được phân loại trước khi hợp đồng với các đơnvị chức năng đem đi xử lý theo quy định. Không được đổ chung với rác thải sinh hoạt.

*Đối với môi trường đất

Các rác thải sinh hoạt cần được thu gom và phân loại theo khả năng phân huỷ để có biện pháp xử lý riêng cho từng loại và sử dụng các công nghệ hiện đại để giảm mức độ ảnh hưởng của ô nhiễm đất do nước bẩn bị ô nhiễm đổ ra môi trường đất.

Xử lý triệt để phân thải của gia súc, gia cầm tránh đất bị ô nhiễm bởi cácvi sinh vật gây bệnh. Xử lý và không sử dụng các sản phẩm bền vững trong đất làm yếu cơ cấu lý tính của đất như: nilon và các hợp chất cao phân tử khó phân huỷ khác...vv.

3.3. Các biện pháp khác

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm, xử lý vi phạm hành chính, khởi tố vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của người dân và người lao động trên địa bàn xã.

PHẦN THỨ vii:
KINH TẾ VÀ CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

I.  Tổng hợp kinh phí:

1. Cơ sở tính toán:

· Luật Xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

· Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

· Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4;

· Luật Quy hoạch đô thị số: 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5;

· Luật số 28/2018/QH14 ngày 15/6/2018, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch;

· Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về việc quy đinh định chi tiết về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

· Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành định mức xây dựng;

· Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

· Nghị định số: 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

· Thông tư số: 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

2. Tổng hợp kinh phí:

Tổng vốn đầu tư cho phát triển nông thôn tại xã Gio Sơn giai đoạn 2022 – 2035 là 136,827 tỷ. Trong đó: 

+ Vốn dành cho giao thông: 39,939 tỷ đồng

+ Vốn dành cho thủy lợi: 3,660 tỷ đồng

+ Vốn dành cho các công trình hạ tầng khác: 62,034 tỷ đồng.

+ Vốn hỗ trợ sản xuất: 31,194 tỷ.

II. Nguồn kinh phí và cơ cấu đầu tư:

1. Phân kỳ đầu tư:

Trên cơ sở Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 24/6/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Nghị Quyết số 66/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương huyện Gio Linh, nguồn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sauBảng  - Phân nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2021 – 2035
	TT
	Tên dự án
	Nguồn vốn
 ( triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	TỔNG
	71.700
	 

	1
	BTH đường GTNT An Khê- Nam Tân- Lạc Sơn xã Gio Sơn
	600
	đã thực hiện

	2
	BTH đường ra khu sản xuất Chăn nuôi thôn Nam Đông, xã Gio Sơn 
	500
	đã thực hiện

	3
	BTH đường ra khu sản xuất Phú Dụng và Trằm Sâu thôn An Khê, xã Gio Sơn
	400
	đã thực hiện

	4
	Trường THCS Gio Sơn ( GĐ1, 2 phòng KHTN)
	1.100
	đã thực hiện

	5
	Lát gạch sân trạm y tế xã Gio Sơn
	500
	đã thực hiện

	6
	Quy hoạch xã NTM
	200
	 

	7
	BTH đường GTNĐ Đồng Bạn, xã Gio Sơn
	600
	Đã phân bổ 2023

	8
	Cổng chào xã đạt chuẩn NTM điểm đầu 
	1.100
	 

	9
	Cổng chào xã đạt chuẩn NTM điểm cuối
	1.100
	 

	10
	Trung tâm HTCĐ thôn Nam Đông
	1.000
	 

	11
	Làm mương thoát nước và bồn hoa khuôn viên TTHTCĐ thôn Nam Tân
	100
	 

	12
	Hệ thống truyền thanh thôn Nam Tân
	100
	 

	13
	Sân thể thao thôn Nam Tân
	500
	 

	14
	Khuôn viên TTHTCĐ và sân thể thao thôn Nam Đông
	800
	 

	15
	Hệ thống truyền thanh thôn An Khê
	100
	 

	16
	Hệ thống truyền thanh thôn Phú Ốc
	100
	 

	17
	Hệ thống truyền thanh thôn Đại Đồng Nhất
	100
	 

	18
	Hệ thống truyền thanh thôn Lạc Sơn
	100
	 

	19
	Hệ thống truyền thanh thôn Trí Tiến
	100
	 

	20
	Sân thể thao thôn An Khê
	300
	 

	21
	GTNT thôn Phú Ốc
	150
	 

	22
	GTNT Thôn Đại Đồng Nhất
	800
	 

	23
	GTNT thôn Nam Tân
	300
	 

	24
	Đường Hoa thôn Nam Đông
	200
	 

	25
	Đầu tư phát triển mô hình sản xuất thôn Nam Đông
	    1.000   
	 

	26
	Đầu tư phát triển mô hình sản xuất thôn Nam Tân
	    1.000   
	 

	27
	Xây dựng sản phẩm ocop  Hồ tiêu xã Gio Sơn
	500
	 

	28
	Xây dựng tôn tạo hệ thống Giếng cổ xã Gio Sơn
	1.100
	 

	29
	Xe vận chuyển rác thải xã Gio Sơn
	500
	 

	30
	Lò xử lý rác thải xã Gio Sơn
	1.000
	 

	31
	Xây dựng khuôn viên bia tưởng niệm tại xã Gio Hòa củ (giai đoạn 2)
	150
	Đã phân bổ 2023

	32
	BTH đường ra khu vực sản xuất Hooc đạn xã Gio Sơn( chiều dài 500m)
	500
	Đã phân bổ 2023 (175tr)

	33
	Trường Mầm non Gio Sơn; Hạng mục: Xây mới phòng tin học; ngoại ngữ
	1.250
	 

	34
	BTH GTNT thôn Đại Đồng Nhất, xã Gio Sơn
	1.000
	 

	35
	Trường Mầm Non  Gio Sơn (cơ  sở 2); Hạng mục: Lát gạch sân- Sửa chửa và mở rộng bếp ăn
	600
	Đã phân bổ 2023

	36
	Sân thể thao thôn Trí Tiến
	500
	 

	37
	Điện chiếu sáng đường quê thôn Trí Tiến, Đại đồng nhất, Lạc Sơn
	300
	 

	38
	Điện chiếu sáng đường quê thôn An Khê, Nam Tân, Phú ốc, Nam Đông
	400
	 

	39
	GTNT và đường vào nghĩa địa Thôn An Khê
	350
	 

	40
	Hổ trợ Chậu hoa làm đường hoa thôn An Khê
	60
	 

	41
	Hổ trợ Chậu hoa làm đường hoa thôn Phú Ốc
	30
	 

	42
	Giếng khoan và hệ thống cung cấp nước sạch thôn Phú ốc
	1.100
	 

	43
	Hổ trợ Chậu hoa làm đường hoa thôn Lạc Sơn
	80
	 

	44
	Hổ trợ Chậu hoa làm đường hoa thôn Đại Đồng Nhất
	120
	 

	45
	Khuôn Viên TTHTCĐ và Sân Thể thao Thôn Lạc Sơn
	800
	 

	46
	Nâng cấp đường GTNT thôn An Khê ( Trục chính liên thôn)
	800
	 

	47
	BTH kênh mương Đập Bà Thôn Phú Ốc
	750
	 

	48
	BTH Kênh mương Bàu tràng Thôn Trí Tiến
	500
	 

	49
	Nâng cấp TTHTCĐ thôn Nam Tân
	600
	 

	50
	BTH kênh mương K2 thôn Nam Tân
	200
	 

	51
	BTH đường ra khu sản xuất Cồn Tiên An Khê, xã Gio Sơn
	1.000
	Đã phân bổ năm 2023 (200tr)

	52
	Trung tâm HTCĐ thôn Trí Tiến, xã Gio Sơn
	1.500
	Đã phân bổ 2023

	53
	Trung tâm HTCĐ thôn Đại Đồng Nhất, xã Gio Sơn
	1.500
	Đã phân bổ 2023

	54
	BTH đường ra khu sản xuất thôn Phú ốc, xã Gio Sơn
	500
	 

	55
	BTH đường ra khu sản xuất Trầm Trợi thôn Lạc Sơn, xã Gio Sơn
	800
	 

	56
	BTH đường ra khu sản xuất Giếng truyện thôn Đại Đồng Nhất, xã Gio Sơn
	1.000
	Đã phân bổ 2023

	57
	Trường  THCS Gio Sơn Hạng mục: Phòng truyền thống và Sửa chữa phòng ngoại ngữ.
	1.000
	 

	58
	Xây dựng đường hoa  An Khê- Nam Tân, xã Gio Sơn
	700
	Đã phân bổ 2023

	59
	Xây dựng đường hoa  Phú Ốc- Lạc Sơn, xã Gio Sơn
	700
	Đã phân bổ 2023

	60
	Xây dựng đường hoa Trí Tiến- Đại Đồng Nhất, xã Gio Sơn
	500
	Đã phân bổ 2023

	61
	Trường Mầm non Gio sơn; Hạng mục: Sửa chửa Nhà hiệu bộ và các phòng học.
	400
	Đã phân bổ 2023

	62
	Trường Tiểu học Gio Sơn: Hạng mục: Xây dựng dãy nhà các phòng học bộ môn.
	3.000
	 

	63
	Trường Tiểu học Gio Sơn (cơ sở 2): Hạng mục: Lát gạch sân -  Nhà bếp
	1.000
	Đã phân bổ 2023

	64
	Trường Mầm non Gio Sơn: Hạng mục: Nhà kho và Nhà vệ sinh.
	500
	 

	65
	Nâng cấp nhà và  xây dựng khuôn viên TTHTCĐ thôn An Khê
	600
	 

	66
	Nâng cấp Nhà  và khuôn Viên TTHTCĐ Thôn Phú Ốc
	600
	 

	67
	Nâng cấp TTHTCĐ thôn Lạc Sơn
	600
	 

	68
	Nâng cấp đường GTNT Thôn An Khê ( 2 trục liên xóm)
	850
	 

	69
	Nâng cấp đường GTNT Thôn Nam Tân ( Xóm 3, xóm 4)
	900
	 

	70
	Đường ra khu sản xuất thôn Nam Tân
	150
	 

	71
	BTH đường ra khu sản xuất Cây khế, Trằm Dâu thôn Phú Ốc
	1.000
	 

	72
	Nâng Cấp Đường GTNT thôn Nam Đông
	1.000
	 

	73
	Nâng cấp Đường GTNT thôn Lạc Sơn
	1.100
	 

	74
	BTH kênh mương các vùng ruộng thôn Lạc Sơn
	1.100
	 

	75
	BTH kênh mương các vùng ruộng thôn Đại đồng Nhất
	800
	 

	76
	BTH kênh mương ồ ồ thôn Trí Tiến
	900
	 

	77
	Nâng cấp Đường Trục chính thôn Trí Tiến (Tiến hòa củ)
	1.000
	 

	78
	Nâng cấp Đường GTNT thôn Phú Ốc
	1.100
	 

	79
	BTH đường vào nghĩa địa thôn Nam Đông
	150
	 

	80
	Nâng cấp đường GTNT thôn Đại Đồng Nhất
	1.100
	 

	81
	Nâng cấp đường GTNT thôn Trí Tiến (Trí Hòa Củ)
	1.000
	 

	82
	BTH kênh mương Trầm Trợi thôn Phú Ốc
	800
	 

	83
	BTH đường ra khu sản xuất Chùa, Lai Bạo Thôn Lạc Sơn
	1.000
	 

	84
	Đường ra khu sản xuất Cửa ràn thôn Đại Đồng Nhất
	1.000
	 

	85
	Đường ra khu sản xuất  thôn Trí tiến ( Tiến Hòa Củ)
	500
	 

	86
	Đường ra khu sản xuất  thôn Trí tiến ( Trí Hòa Củ)
	300
	 

	87
	Đường ra khu sản xuất các vùng ruộng thôn Đại Đồng Nhất ( Nhất Hòa, Củ)
	1.100
	 

	88
	Hệ thống điện nước khu chăn nuôi tập trung thôn Đại Đồng Nhất
	600
	 

	89
	Hệ thống điện nước khu chăn nuôi tập trung thôn Phú Ốc
	700
	 

	90
	Trang thiết bị họp trực tuyến xã Gio Sơn
	150
	 

	91
	Phòng Bảo vệ trường THCS Gio Sơn
	300
	 

	92
	Nhà Vệ sinh Trường THCS Gio Sơn
	350
	 

	93
	Phòng thiết bị Trường Tiểu học Gio Sơn( 2 phòng)
	    1.000   
	 

	94
	Mua sắm Trang thiết bị dạy và học( Tivi, máy tính) Trường tiểu học Gio Sơn
	      260   
	 

	95
	Sửa chửa mái lợp chống thấm dãy nhà 2 tầng trường TH Gio Sơn (cơ sở 2)
	      600   
	 

	96
	Cổng trường Mầm Non Gio Sơn ( Cơ sở 2)
	      200   
	 

	97
	Thảm cỏ nhân tạo sân chơi trường Mầm Non Gio Sơn ( Cơ sở 1, cơ sở 2)
	      150   
	 

	98
	Mua sắm trang thiết bị chuyên môn y tế  trạm y tế xã Gio Sơn
	      300   
	 

	99
	BTH dường ra khu sản xuất thôn Đại Đồng Nhất (Đồng Hòa củ)
	    1.000   
	 

	100
	Đầu tư phát triển mô hình sản xuất thôn An Khê
	    1.000   
	 

	101
	Đầu tư phát triển mô hình sản xuất thôn Phú Ốc
	    1.000   
	 

	102
	Đầu tư phát triển mô hình sản xuất thôn Lạc Sơn
	    1.000   
	 

	103
	Đầu tư phát triển mô hình sản xuất thôn Trí Tiến
	    1.000   
	 

	104
	Đầu tư phát triển mô hình sản xuất thôn Đại Đồng Nhất
	    1.000   
	 

	105
	 Trường THCS Gio Sơn( giai đoạn 2)
	    2.100   
	 

	106
	Sũa Chữa hàng rào, và hệ thống điện trạm y tế xã Gio Sơn
	      200   
	 


III. Các danh mục công trình:

1. Hỗ trợ phát triển sản xuất:

- Hình thành khu vực sản xuất chuyên canh tập trung, tạo tiền đề đưa sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng cao và giá trị cao.

- Hỗ trợ phát triễn các mô hình trang trại, gia trại sinh học, mô hình nuôi trồng thủy sản.

- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chuyển dịch cơ cấu lao động.

- Xây dựng mô hình khuyến nông, áp dụng khoa học kỷ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất.

2. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật - xã hội, môi trường, chỉnh trang các khu dân cư:
- Nâng cấp, xây dựng mới đường giao thông liên xã, trục thôn, ngỏ xóm, nội đồng.

- Nâng cấp thủy lợi phục vụ sản xuất.

- Nâng cấp, xây dựng nhà văn hóa các thôn, sân TDTT xã, sân chơi các thôn.

- Nâng cấp, xây dựng hệ thống cơ sở vật chất giáo dục, y tế.

- Xây dựng hệ thống thu gom rác thải ở các thôn.

- Nâng cấp, chỉnh tranh khu vực trung tâm hành chính xã và khu vực dân cư nông thôn.

- Nâng cấp, xây dựng hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện.

IV. Đế xuất các biện pháp tổ chức thực hiện khác:

1. Giải pháp huy động các nguồn vốn:

Đề nghị ngân sách cấp trên hỗ trợ đầu tư mở rộng, hoàn chỉnh theo tiêu chí các đường trục chính của xã, các trục đường thôn, ngỏ xóm; các công trình thủy lợi, trường học, hạ tầng xử lý nước thải... UBND Xã cần phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, vận động nhân dân hiến đất, tham gia giải phóng mặt bằng,... để đảm bảo tiến độ các công trình, dự án.

Đối với các dịch vụ cấp điện, nước sinh hoạt, bưu chính – viễn thông, các nhà cung cấp dịch vụ cần đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng để cung cấp dịch vụ đến người dân an toàn, đảm bảo chất lượng; nhất là hạ tầng cấp điện. 

Huy động đóng góp của nhân dân tham gia xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo, các công trình công cộng như cây xanh, đường thôn xóm, đường nội đồng, nhà sinh hoạt thôn, tổ chức thu gom rác thải…. 

Quản lý tốt quy hoạch và quỹ đất kinh doanh để tạo nguồn thu từ đất cho xây dựng các công trình hạ tầng. Tổ chức công bố quy hoạch, quản lý quỹ đất công, cắm mốc chỉ giới xây dựng để giảm chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng khi triển khai các công trình xây dựng.

Đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao… Tranh thủ nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng công cộng, dân sinh.

Hỗ trợ, tạo điều kiện để nhân dân trong xã mạnh dạn đầu tư kinh doanh, phát triển thêm ngành nghề mới. Hỗ trợ các hộ nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước cho đầu tư sản xuất nông nghiệp, tiếp cận chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản 
Giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng để khuyến khích, và kêu gọi các doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư kinh doanh vào địa bàn xã. Đồng thời, đóng góp một phần xây dựng các công trình công cộng, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Thực hiện các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 61/2010/NĐ-CP của Chính phủ gắn với phát triển ngành nghề nông thôn. Thực hiện các chính sách hỗ trợ học nghề; khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, các nhà đầu tư đào tạo phát triển nghề, giới thiệu việc làm, nhất là cho lực lượng lao động trẻ. 

2. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực:

Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước cấp xã phù hợp yêu cầu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ UBND Xã, cán bộ các tổ chức đoàn thể được đi đào tạo nâng cao năng lực theo hướng chuẩn hóa.

Tranh thủ sự hỗ trợ của các trường đại học, các viện, trung tâm nghiên cứu, trung tâm đào tạo trong trong và ngoài tỉnh giúp đỡ đào tạo cán bộ, thử nghiệm các nghiên cứu – triển khai trên địa bàn xã. 

Đào tạo nghề: Phối hợp thực hiện có hiệu quả đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2021 - 2030. Thực hiện các chính sách hỗ trợ học nghề; khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, các nhà đầu tư đào tạo phát triển nghề, giới thiệu việc làm, nhất là cho lực lượng lao động trẻ. 

Giáo dục phổ thông: Coi trọng giáo dục đạo đức, nhân cách và truyền thống dân tộc. Giáo dục kiến thức về dinh dưỡng và kỹ năng chăm sóc trẻ nhằm giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. Thực hiện tốt đề án phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, đề án dạy ngoại ngữ, tin học...

Huy động nguồn lực theo hướng Nhà nước và nhân dân cùng làm để nâng cấp, mở rộng cơ sở hiện có đạt chuẩn. Đầu tư trang thiết bị dạy và học, các phòng chức năng, phòng hiệu bộ, sân chơi, bãi tập cho học sinh nhằm hỗ trợ phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản. Cải tạo các nhà vệ sinh trường học, tạo môi trường học tập thân thiện.

Khuyến khích, vận động và phối hợp thực hiện phân luồng giáo dục sau trung học cơ sở; tạo cơ hội học tập cho các em học sinh lớp 9 không đủ điều kiện vào trường trung học phổ thông đi học nghề hoặc bổ túc văn hóa để thực hiện mục tiêu phổ cập trung học trong độ tuổi.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Phát huy vai trò của hội khuyến học, hội phụ huynh học sinh trong giáo dục đạo đức và ý thức học tập của học sinh, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường. Khuyến khích, vận động các dòng họ, các tổ chức xã hội xây dựng và phát triển quỹ khuyến học. Xây dựng phong trào thi đua học tập trong con em toàn xã.

3. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ:

Khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân như: Lớp kỹ thuật trồng trọt, lớp kỹ thuật chăn nuôi, lớp kỹ thuật lâm nghiệp… 

Hình thành đội ngũ khuyến nông viên cơ sở để hướng dẫn giúp đỡ chuyển giao công nghệ kỹ thuật đến tận người dân. Tổ chức mạng lưới dự báo dịch bệnh để có giải pháp phòng trừ kịp thời.

Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao cho các hộ nông dân thông qua nhiều hình thức, phương pháp đảm bảo cho người sản xuất nắm bắt được kỹ thuật tiên tiến. Chú trọng ứng dụng các loại giống cây trồng, vật nuôi có phẩm chất tốt, năng suất cao, có khả năng chống, chịu bệnh, phù hợp với điều kiện tự nhiên của Xã; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong các khâu bảo quản sau thu hoạch, chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm. 

Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, nhất là trong sản xuất nông nghiệp. 

PHẦN THỨ viii:
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1.Kết luận:
Gio Sơn là xã thuần nông, kết hợp phát triển nông lâm nghiệp với dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp. Kinh tế chủ đạo là sản xuất nông lâm nghiệp truyền thống (trồng lúa, trồng cây lương thực, cây lâu năm, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản).
Đồ án quy hoạch đã cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, phù hợp với các đặc điểm riêng của xã và đáp ứng yêu cầu về Nông thôn mới nâng cao, xác định được các mục tiêu chung, đồng thời đề ra các dự án ưu tiên đầu tư cụ thể làm cơ sở từng bước xây dựng hạ tầng cơ sở, giữ gìn cảnh cảnh quan môi trường, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, làm nền tảng cho việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Để sớm thực hiện được mục tiêu đưa Gio Sơn trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, cần có sự hỗ trợ tích cực từ các cấp, các ngành trong Tỉnh và Huyện, sự nỗ lực của Chính quyền và nhân dân trong xã để tập trung thực hiện một số những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Quy hoạch không gian sản xuất Nông nghiệp, Công nghiệp - TTCN, Thương mại - Dịch vụ một cách hợp lý trên cơ sở sử dụng hiệu quả quỹ đất hiện có.

- Tiếp tục chuyển đổi nhanh cơ cấu nội bộ ngành nông lâm nghiệp. Xây dựng các vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, vùng chuyên canh cao su, hồ tiêu, vùng chăn nuôi an toàn, phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại và nuôi trồng thủy sản.

- Ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ vào các khâu sản xuất và chế biến nông lâm thủy sản để nâng cao phẩm chất và giá trị các sản phẩm chủ lực của địa phương như: lúa, cao su, hồ tiêu, lâm sản, lợn, gà, cá.... 

- Kêu gọi đầu tư phát triển các ngành nghề dịch vụ nông lâm nghiệp, dịch vụ đô thị, phát triển các ngành công nghiệp chế biến để tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp của địa phương và thu hút thêm lao động từ nông nghiệp.  

- Đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng đạt chuẩn, trọng tâm là hạ tầng giao thông, thủy lợi, xử lý môi trường nước, các thiết chế văn hóa, chỉnh trang các khu dân cư, tạo thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn toàn xã.

2. Kiến nghị:
Nhằm đảm bảo công tác quy hoạch chung xây dựng xã Gio Sơn đến năm 2035 theo mô hình nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025 tầm nhìn 2035. Kính đề nghị các cơ quan chức năng và ban ngành liên quan tạo điều kiện hỗ trợ quan tâm đặc biệt là: nguồn vốn để từng bước đầu tư xây dựng, điều kiện sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Đặc biệt cần lưu ý nghiên cứu điều chỉnh một số tiêu chí như đã phân tích nhằm phù hợp với điều kiện kinh tế tại địa phương và vẫn đảm bảo phát triển theo mô hình nông thôn mới nâng cao hiện đại.

Gio Sơn là một xã thuần nông, sản xuất nông nghiệp thường chịu nhiều rủi ro do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, giá cả thị trường không ổn định... đề nghị các cấp chính quyền có một số chính sách ưu đãi như:

- Trợ giá, bảo hiểm một số mặt hàng chủ yếu, kể cả vật tư nông nghiệp.

- Hỗ trợ ngân sách đầu tư hạ tầng kỹ thuật thiết yếu theo Quy hoạch.

- Hàng năm hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, triển khai thử nghiệm các giống cây trồng, vật nuôi; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả.

- Hỗ trợ đào tạo nghề trong thanh niên tạo chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động trong xã.

- Chỉ đạo lồng ghép có hiệu quả các Chương trình, dự án trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý thực hiện chương trình và thực hiện chế độ báo cáo hàng năm.

Huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể trong xã: Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, các Hợp tác xã, Tổ hợp tác.... tích cực tham gia vào thực hiện Chương trình; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.g trình; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

	TT
	Tên dự án
	Nguồn vốn
 ( triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	TỔNG
	71.700
	 

	1
	BTH đường GTNT An Khê- Nam Tân- Lạc Sơn xã Gio Sơn
	600
	đã thực hiện

	2
	BTH đường ra khu sản xuất Chăn nuôi thôn Nam Đông, xã Gio Sơn 
	500
	đã thực hiện

	3
	BTH đường ra khu sản xuất Phú Dụng và Trằm Sâu thôn An Khê, xã Gio Sơn
	400
	đã thực hiện

	4
	Trường THCS Gio Sơn ( GĐ1, 2 phòng KHTN)
	1.100
	đã thực hiện

	5
	Lát gạch sân trạm y tế xã Gio Sơn
	500
	đã thực hiện

	6
	Quy hoạch xã NTM
	200
	 

	7
	BTH đường GTNĐ Đồng Bạn, xã Gio Sơn
	600
	Đã phân bổ 2023

	8
	Cổng chào xã đạt chuẩn NTM điểm đầu 
	1.100
	 

	9
	Cổng chào xã đạt chuẩn NTM điểm cuối
	1.100
	 

	10
	Trung tâm HTCĐ thôn Nam Đông
	1.000
	 

	11
	Làm mương thoát nước và bồn hoa khuôn viên TTHTCĐ thôn Nam Tân
	100
	 

	12
	Hệ thống truyền thanh thôn Nam Tân
	100
	 

	13
	Sân thể thao thôn Nam Tân
	500
	 

	14
	Khuôn viên TTHTCĐ và sân thể thao thôn Nam Đông
	800
	 

	15
	Hệ thống truyền thanh thôn An Khê
	100
	 

	16
	Hệ thống truyền thanh thôn Phú Ốc
	100
	 

	17
	Hệ thống truyền thanh thôn Đại Đồng Nhất
	100
	 

	18
	Hệ thống truyền thanh thôn Lạc Sơn
	100
	 

	19
	Hệ thống truyền thanh thôn Trí Tiến
	100
	 

	20
	Sân thể thao thôn An Khê
	300
	 

	21
	GTNT thôn Phú Ốc
	150
	 

	22
	GTNT Thôn Đại Đồng Nhất
	800
	 

	23
	GTNT thôn Nam Tân
	300
	 

	24
	Đường Hoa thôn Nam Đông
	200
	 

	25
	Đầu tư phát triển mô hình sản xuất thôn Nam Đông
	    1.000   
	 

	26
	Đầu tư phát triển mô hình sản xuất thôn Nam Tân
	    1.000   
	 

	27
	Xây dựng sản phẩm ocop  Hồ tiêu xã Gio Sơn
	500
	 

	28
	Xây dựng tôn tạo hệ thống Giếng cổ xã Gio Sơn
	1.100
	 

	29
	Xe vận chuyển rác thải xã Gio Sơn
	500
	 

	30
	Lò xử lý rác thải xã Gio Sơn
	1.000
	 

	31
	Xây dựng khuôn viên bia tưởng niệm tại xã Gio Hòa củ (giai đoạn 2)
	150
	Đã phân bổ 2023

	32
	BTH đường ra khu vực sản xuất Hooc đạn xã Gio Sơn( chiều dài 500m)
	500
	Đã phân bổ 2023 (175tr)

	33
	Trường Mầm non Gio Sơn; Hạng mục: Xây mới phòng tin học; ngoại ngữ
	1.250
	 

	34
	BTH GTNT thôn Đại Đồng Nhất, xã Gio Sơn
	1.000
	 

	35
	Trường Mầm Non  Gio Sơn (cơ  sở 2); Hạng mục: Lát gạch sân- Sửa chửa và mở rộng bếp ăn
	600
	Đã phân bổ 2023

	36
	Sân thể thao thôn Trí Tiến
	500
	 

	37
	Điện chiếu sáng đường quê thôn Trí Tiến, Đại đồng nhất, Lạc Sơn
	300
	 

	38
	Điện chiếu sáng đường quê thôn An Khê, Nam Tân, Phú ốc, Nam Đông
	400
	 

	39
	GTNT và đường vào nghĩa địa Thôn An Khê
	350
	 

	40
	Hổ trợ Chậu hoa làm đường hoa thôn An Khê
	60
	 

	41
	Hổ trợ Chậu hoa làm đường hoa thôn Phú Ốc
	30
	 

	42
	Giếng khoan và hệ thống cung cấp nước sạch thôn Phú ốc
	1.100
	 

	43
	Hổ trợ Chậu hoa làm đường hoa thôn Lạc Sơn
	80
	 

	44
	Hổ trợ Chậu hoa làm đường hoa thôn Đại Đồng Nhất
	120
	 

	45
	Khuôn Viên TTHTCĐ và Sân Thể thao Thôn Lạc Sơn
	800
	 

	46
	Nâng cấp đường GTNT thôn An Khê ( Trục chính liên thôn)
	800
	 

	47
	BTH kênh mương Đập Bà Thôn Phú Ốc
	750
	 

	48
	BTH Kênh mương Bàu tràng Thôn Trí Tiến
	500
	 

	49
	Nâng cấp TTHTCĐ thôn Nam Tân
	600
	 

	50
	BTH kênh mương K2 thôn Nam Tân
	200
	 

	51
	BTH đường ra khu sản xuất Cồn Tiên An Khê, xã Gio Sơn
	1.000
	Đã phân bổ năm 2023 (200tr)

	52
	Trung tâm HTCĐ thôn Trí Tiến, xã Gio Sơn
	1.500
	Đã phân bổ 2023

	53
	Trung tâm HTCĐ thôn Đại Đồng Nhất, xã Gio Sơn
	1.500
	Đã phân bổ 2023

	54
	BTH đường ra khu sản xuất thôn Phú ốc, xã Gio Sơn
	500
	 

	55
	BTH đường ra khu sản xuất Trầm Trợi thôn Lạc Sơn, xã Gio Sơn
	800
	 

	56
	BTH đường ra khu sản xuất Giếng truyện thôn Đại Đồng Nhất, xã Gio Sơn
	1.000
	Đã phân bổ 2023

	57
	Trường  THCS Gio Sơn Hạng mục: Phòng truyền thống và Sửa chữa phòng ngoại ngữ.
	1.000
	 

	58
	Xây dựng đường hoa  An Khê- Nam Tân, xã Gio Sơn
	700
	Đã phân bổ 2023

	59
	Xây dựng đường hoa  Phú Ốc- Lạc Sơn, xã Gio Sơn
	700
	Đã phân bổ 2023

	60
	Xây dựng đường hoa Trí Tiến- Đại Đồng Nhất, xã Gio Sơn
	500
	Đã phân bổ 2023

	61
	Trường Mầm non Gio sơn; Hạng mục: Sửa chửa Nhà hiệu bộ và các phòng học.
	400
	Đã phân bổ 2023

	62
	Trường Tiểu học Gio Sơn: Hạng mục: Xây dựng dãy nhà các phòng học bộ môn.
	3.000
	 

	63
	Trường Tiểu học Gio Sơn (cơ sở 2): Hạng mục: Lát gạch sân -  Nhà bếp
	1.000
	Đã phân bổ 2023

	64
	Trường Mầm non Gio Sơn: Hạng mục: Nhà kho và Nhà vệ sinh.
	500
	 

	65
	Nâng cấp nhà và  xây dựng khuôn viên TTHTCĐ thôn An Khê
	600
	 

	66
	Nâng cấp Nhà  và khuôn Viên TTHTCĐ Thôn Phú Ốc
	600
	 

	67
	Nâng cấp TTHTCĐ thôn Lạc Sơn
	600
	 

	68
	Nâng cấp đường GTNT Thôn An Khê ( 2 trục liên xóm)
	850
	 

	69
	Nâng cấp đường GTNT Thôn Nam Tân ( Xóm 3, xóm 4)
	900
	 

	70
	Đường ra khu sản xuất thôn Nam Tân
	150
	 

	71
	BTH đường ra khu sản xuất Cây khế, Trằm Dâu thôn Phú Ốc
	1.000
	 

	72
	Nâng Cấp Đường GTNT thôn Nam Đông
	1.000
	 

	73
	Nâng cấp Đường GTNT thôn Lạc Sơn
	1.100
	 

	74
	BTH kênh mương các vùng ruộng thôn Lạc Sơn
	1.100
	 

	75
	BTH kênh mương các vùng ruộng thôn Đại đồng Nhất
	800
	 

	76
	BTH kênh mương ồ ồ thôn Trí Tiến
	900
	 

	77
	Nâng cấp Đường Trục chính thôn Trí Tiến (Tiến hòa củ)
	1.000
	 

	78
	Nâng cấp Đường GTNT thôn Phú Ốc
	1.100
	 

	79
	BTH đường vào nghĩa địa thôn Nam Đông
	150
	 

	80
	Nâng cấp đường GTNT thôn Đại Đồng Nhất
	1.100
	 

	81
	Nâng cấp đường GTNT thôn Trí Tiến (Trí Hòa Củ)
	1.000
	 

	82
	BTH kênh mương Trầm Trợi thôn Phú Ốc
	800
	 

	83
	BTH đường ra khu sản xuất Chùa, Lai Bạo Thôn Lạc Sơn
	1.000
	 

	84
	Đường ra khu sản xuất Cửa ràn thôn Đại Đồng Nhất
	1.000
	 

	85
	Đường ra khu sản xuất  thôn Trí tiến ( Tiến Hòa Củ)
	500
	 

	86
	Đường ra khu sản xuất  thôn Trí tiến ( Trí Hòa Củ)
	300
	 

	87
	Đường ra khu sản xuất các vùng ruộng thôn Đại Đồng Nhất ( Nhất Hòa, Củ)
	1.100
	 

	88
	Hệ thống điện nước khu chăn nuôi tập trung thôn Đại Đồng Nhất
	600
	 

	89
	Hệ thống điện nước khu chăn nuôi tập trung thôn Phú Ốc
	700
	 

	90
	Trang thiết bị họp trực tuyến xã Gio Sơn
	150
	 

	91
	Phòng Bảo vệ trường THCS Gio Sơn
	300
	 

	92
	Nhà Vệ sinh Trường THCS Gio Sơn
	350
	 

	93
	Phòng thiết bị Trường Tiểu học Gio Sơn( 2 phòng)
	    1.000   
	 

	94
	Mua sắm Trang thiết bị dạy và học( Tivi, máy tính) Trường tiểu học Gio Sơn
	      260   
	 

	95
	Sửa chửa mái lợp chống thấm dãy nhà 2 tầng trường TH Gio Sơn (cơ sở 2)
	      600   
	 

	96
	Cổng trường Mầm Non Gio Sơn ( Cơ sở 2)
	      200   
	 

	97
	Thảm cỏ nhân tạo sân chơi trường Mầm Non Gio Sơn ( Cơ sở 1, cơ sở 2)
	      150   
	 

	98
	Mua sắm trang thiết bị chuyên môn y tế  trạm y tế xã Gio Sơn
	      300   
	 

	99
	BTH dường ra khu sản xuất thôn Đại Đồng Nhất (Đồng Hòa củ)
	    1.000   
	 

	100
	Đầu tư phát triển mô hình sản xuất thôn An Khê
	    1.000   
	 

	101
	Đầu tư phát triển mô hình sản xuất thôn Phú Ốc
	    1.000   
	 

	102
	Đầu tư phát triển mô hình sản xuất thôn Lạc Sơn
	    1.000   
	 

	103
	Đầu tư phát triển mô hình sản xuất thôn Trí Tiến
	    1.000   
	 

	104
	Đầu tư phát triển mô hình sản xuất thôn Đại Đồng Nhất
	    1.000   
	 

	105
	 Trường THCS Gio Sơn( giai đoạn 2)
	    2.100   
	 

	106
	Sũa Chữa hàng rào, và hệ thống điện trạm y tế xã Gio Sơn
	      200   
	 


	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIO LINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH
Quản lý Quy hoạch chung xây dựng xã Gio Sơn, huyện Gio Linh đến năm 2035

(Kèm theo Quyết định số:  4386
/QĐ-UBND, ngày  26 / 12 /2023 của UBND huyện)
Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động xây dựng trên địa bàn xã thực hiện theo đúng Quy định này.

2. Quy định này hướng dẫn việc quản lý quy hoạch, kiến trúc được lập trên cơ sở quy hoạch chung xây dựng xã đã được UBND huyện Gio Linh phê duyệt phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn, định hướng phát triển chung của khu vực và toàn xã, phù hợp với các quy định khác.

3. Hồ sơ đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Gio Sơn và các quy định tại quy định này là căn cứ để UBND xã Gio Sơn, các phòng ban, đơn vị liên quan đến các hoạt động quản lý, đầu tư và thực hiện các công trình, dự án xây dựng trên địa bàn xã đúng theo quy hoạch và pháp luật hiện hành.

4. Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi quy định này phải được cấp thẩm quyền phê duyệt xem xét, quyết định.

5. Chủ tịch UBND xã Gio Sơn và các cán bộ chuyên môn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về việc quản lý xây dựng tại đồ án quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và quy định của pháp luật.

Điều 2. Phân vùng quản lý quy hoạch
1. Ranh giới quy hoạch
Phạm vi quy hoạch là toàn bộ diện tích thuộc ranh giới hành chính xã Gio Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

- Phía Đông giáp xã Gio Châu

- Phía Tây giáp xã Hải Thái

- Phía Nam giáp xã Linh Hải

- Phía Bắc giáp xã Gio An
Quy mô, diện tích các khu chức năng trong vùng quy hoạch
· Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên của toàn xã là: 1405,31 ha ha.

· Dân số năm 2021: 5251người.
· Khu chức năng trong vùng lập quy hoạch:
+ Khu công cộng (Trung tâm hành chính xã, Trường học các cấp, công trình văn hoá thể dục thể thao cấp xã, trạm Y tế);

+ Khu dịch vụ thương mại;
+ Khu nhà ở dân cư;
+ Khu di tích, văn hóa tâm linh;
+ Khu an ninh quốc phòng;
+ Khu tiểu thủ công nghiệp, sản xuất kinh doanh;
+ Khu sản xuất nông nghiệp.
2. Tính chất:
· Là khu vực phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, kết hợp với các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ du lịch.

· Loại hình sản xuất chính: Trồng cây cao su, hồ tiêu, tràm , chế biến lâm sản, sản xuất đá viên... nuôi trồng thủy sản, phát triển kinh tế trang trại, gia trại. Phát triển dịch vụ nhỏ và sản suất tiểu thủ công nghiệp.

Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Khu vực nhà ở dân cư
1. Khu vực làng xóm cũ cải tạo
· Mật độ xây dựng tối đa trong lô đất ở: 30-50%.
· Diện tích tối thiểu đối với lô đất xây dựng: 250m2 .
· Tầng cao tối đa: 03 tầng.
· Hình thức kiến trúc: Nhà ở đổ bằng có lợp mái.
2. Khu dân cư phát triển mới
a) Nghiêm cấm việc chia nhỏ khuôn viên đất được cấp để xây dựng.
b) Diện tích đất: Từ 200m2 đến 500m2/lô.
c) Mật độ xây dựng:
· Diện tích trên 200m2 đến 300m2: 50% diện tích khu đất.
· Diện tích trên 300m2 đến 400m2: 30% diện tích khu đất.
· Diện tích trên 400m2 đến 500m2: 30% diện tích khu đất.
· Diện tích trên 500m2: 20% diện tích khu đất.
d) Số tầng công trình: Không quá 3 tầng (không kể tầng âm và tầng mái).
e) Cao độ nền: Tuỳ theo địa hình nhưng tối đa cao + 0,45m (≤ 0,45 m) so với cốt hè đường và được quy định cụ thể trong đồ án quy hoạch được duyệt.

f) Chiều cao tầng: Tầng 1 là 3,9m; tầng 2 + tầng 3 là 3,3m - 3,6 m.
g) Chỉ giới xây dựng: Khoảng lùi tính từ chỉ giới đường đỏ.
· Diện tích từ trên 200m2 đến 300m2/lô: 5 m.
· Diện tích từ trên 300m2/lô: 5m.
h) Khoảng cách tường giữa hai nhà gần nhất:
· Diện tích từ 200m2 đến 300m2/lô: 10m.
· Diện tích trên 300m2/lô: 15m .
i) Mái dốc: Khuyến khích lợp mái ngói và sử dụng vật liệu địa phương, thân thiện với môi trường.

k) Những vị trí, khu vực đã được quy hoạch chi tiết thì các chỉ tiêu được quy định cụ thể trong quy hoạch chi tiết được duyệt.

Điều 4. Khu vực xây dựng công trình công cộng
1. Cấp xã
a) Trung tâm hành chính:
· Vị trí: Tại thôn Nam Đông, khu vực trung tâm xã bao gồm các công trình: Trụ sở làm việc xã, nhà văn hóa đa chức năng.

·  Được xây dựng từ năn 1999 trên khuôn viên diện tich 1198m2, quy mô 2 tầng, diện tích sàn 320m2, 10 phòng làm việc, hội trường: 210m2. Diện tích khuôn viên quá chật hẹp, chưa đạt chuẩn NTM.

·  Tuy nhiên huyện đã có chủ trương xây dựng trụ sở mới đạt chuẩn NTM nâng cao ở thôn Nam Đông trên khuôn viên 1,2ha. Quy mô nhà làm việc 2 tầng, 12 phòng diện tích sàn 600m2, nhà hội trường 1 tầng 400m2, sân 500m2.

b) Trung tâm văn hóa thể thao xã:
· Vị trí Xã có 2 khu thể thao vui chơi giải trí trung tâm đã có sân khấu đạt chuẩn diện tích trên 4000m2/khu
· Các yêu cầu xây dựng:
+ Mật độ xây dựng: 5%.
Đối với quy hoạch chi tiết cần lưu ý:
+ Hình thức kiến trúc: Công trình có mái (mái dốc);
+ Khoảng lùi công trình: 15m so với chỉ giới đường đỏ;
+ Màu sắc công trình: phù hợp với cảnh quan xung quanh.
c) Trạm y tế xã
· Giữ nguyên vị trí cũ Diên tích khuôn viên 1,1ha, vườn thuốc nam rộng 80m2 . Quy mô trạm 2 tầng, diện tích sàn 310 m2, với dảy 2 phòng 4 giường bệnh, 9 phòng chức năng diện tích từ 10-25m2. Đã Có tường rào, cơ sở vật chất và phương tiện khám chữa bệnh ở mức cơ bản. Trạm y tế được công nhận đạt chuẩn 2 Quốc gia năm 2015. Tuy vậy theo quy định của chuẩn về y tế mới cần đầu tư thêm:

+ Xây bôn hoa, cây xanh, lát 600m2 sân bê tông mua sắm trang thiết bị y tế. 

+ Sửa chữa tường rao, mái che, hệ thống điện,

· Các yêu cầu xây dựng:
+ Mật độ xây dựng: 25%.
+ Tầng cao tối đa: 2 tầng.
· Đối với quy hoạch chi tiết cần lưu ý thêm:
+ Hình thức kiến trúc: Công trình có mái
+ Khoảng lùi công trình: 15m so với chỉ giới đường đỏ.
+ Màu sắc công trình: Phù hợp với cảnh quan xung quanh.
d) Trường học
· Trường mầm non: Trường có khu vực trung tâm tại thôn Nam Đông diện tích 3860m2 và cơ sở 2 tại thôn Đại Đồng Nhất diện tích 3000m2. Tổng diện tích trường 6860m2, diện tích xây dựng  1300m2. Trong đó Phòng học kiên cố 12 phòng, 3 phòng chức năng và có 7 phòng làm việc. Trường Mầm Non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2020. Tuy nhiên để đạt chuẩn giáo dục trong giai đoạn mới tiếp cận với nền giáo dục hiện đại, trường cần đầu tư thêm cơ sở hạ tầng còn thiếu như: 


+ Khu trung tâm: 2 phòng học chức năng tin học, ngoại ngữ, nhà kho, nhà vệ sinh, sân chơi thảm cỏ. Sửa chữa nhà hiệu bộ nhà học, mở rộng thêm khuôn viên trường ra phía hội trường UBND xã.



+ Tại cơ sở 2: mở rộng khuôn viên 0,1ha lát 500m2 sân bê tông, xây mới cổng , 1 phòng đa năng, 1 phòng âm nhạc, sân chơi thảm cỏ, sửa chữa mở rộng nhà bếp ăn, dảy nhà học..

· Trường Tiểu học: Trường có khu vực trung tâm tại thôn Nam Đông và 1 điểm trường tại thôn Đại Đồng Nhất. Tổng diện tích trường 20.772 m2, trường có 18 phòng học và 5 phòng học chức năm, 2 phòng thư viện và 2 phòng thiết bị, 8 phòng làm việc. Thiết bị dạy học đạt chuẩn, hệ thống tường rào, bôn hoa cây xanh, sân chơi xây dựng  khá hoàn chỉnh. Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2020, tuy nhiên để đạt chuẩn giáo dục trong giai đoạn mới cần xây dựng thêm 


+ 4 phòng học chức năng âm nhạc mỷ thuật, lát sân, nhà bếp, 2 phòng thiết bị, 1 phòng y tế , sửa chữa nhà học 2 tầng và mua sắm thêm trang thiết bị vv…tại cơ sở 2 mở rộng thêm khuôn viên ra phía sau.
· Trường trung học sơ sở: Trường THCS tại thôn Phú Ốc. Tổng diện tích khuôn viên trường 7.930m2, diện tích sàn xây dựng  720 m2. Trường có 8 phòng học, 2 phòng học chức năng tin học, ngoại ngữ và thư viện đạt chuẩn. Có khối hiệu bộ với 7 phòng xây dựng đã lâu. Trường có cổng- tường rào kiên cố, hệ thống sân vườn, cây xanh, sân thể dục, nhà để xe đã hoàn chỉnh. Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2015, tuy nhiên để đạt chuẩn giáo dục trong giai đoạn mới cần xây dựng thêm như: 


+ 4 phòng học, 1 nhà đa năng, 4 phòng học chức năng âm nhạc, mỷ thuật, công nghệ, KHXH, nhà vệ sinh, nhà bảo vệ, và trang thiết bị dạy học

· Các yêu cầu xây dựng:
+ Mật độ xây dựng: 25%.
+ Tầng cao tối đa: 2 tầng.
+ Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu dạy và học, đáp ứng tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

· Đối với quy hoạch chi tiết cần lưu ý thêm:
+ Hình thức kiến trúc: Công trình có mái.
+ Khoảng lùi công trình: 15m so với chỉ giới đường đỏ.
+ Màu sắc công trình: Phù hợp với cảnh quan xung quanh.
đ) Khu vực dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp tập trung
· Chợ nông thôn:
Xã có chợ Nam Đông và khu dịch vụ đi kèm nằm khu trung tâm xã, đã xây dựng hoàn chỉnh đạt chẩn. Tuy nhiên cần quy hoạch them các khu thương mại dịch vụ.

· Trung tâm thương mại dịch vụ:
Các điểm dịch vụ giữ nguyên tại vị trí kết hợp với trục kinh doanh tư nhân tạo thành khu trung tâm giao thương hàng hoá lớn. Là địa phương có lợi thế về vị trí địa lý nên bố trí quy hoạch các địa điểm có tiềm năng phát triển thương mại dịch vụ để thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ thương mại;

· Các yêu cầu xây dựng:
+ Mật độ xây dựng: 40%
+ Tầng cao tối đa : 01 - 3 tầng.
· Đối với quy hoạch chi tiết cần lưu ý thêm:
+ Hình thức kiến trúc: Công trình có mái.
+ Khoảng lùi công trình : 15 m so với chỉ giới đường đỏ.
+ Màu sắc công trình: Phù hợp với cảnh quan xung quanh.
2. Cấp xóm
a) Nhà văn hóa thôn xây mới:
· 7/7 thôn đã có nhà văn hóa với 10 nhà với khuôn viên rộng 600m2 – 1000m2 tuy nhiên diện tích xây dựng nhỏ chỉ từ 80m2 - 100m2 quy mô 50 - 60 chổ như vây toàn xã chưa có nhà văn hóa thôn đạt chuẩn. Các thôn đã có khu thể thao giải trí nhưng chưa có thiết bị thể dục. Cần xây dựng thêm:


+ Trung tâm hoc tập cộng đồng các thôn Trí Tiến, Đại Đồng Nhất, Nam Đông, Phú Ốc. Xây dựng khuôn viên, sân văn hóa thôn Lạc Sơn Nam Tân, hệ thống truyền thanh cả 7 thôn, sân thể thao An Khê, Trí Tiến.


+ Nâng cấp nhà hoc tập cộng đồng thôn Nam Tân, An Khê, Lạc Sơn (nhà SHCĐ, khuôn viên, thoát nước, bồn hoa, sân thể thao),

· Các yêu cầu xây dựng đối với các nhà văn hóa xây mới:
+ Mật độ xây dựng: 10 - 20%.
+ Tầng cao tối đa: 01 tầng.
b) Các yêu cầu xây dựng đối với các nhà văn hóa cải tạo:
+ Mật độ xây dựng: 10- 20%.
+ Tầng cao tối đa: 01 tầng.
· Đối với quy hoạch chi tiết cần lưu ý thêm:
+ Hình thức kiến trúc: nhà có mái (mái dốc);
+ Khoảng lùi công trình:10m so với chỉ giới đường đỏ;
+ Màu sắc công trình phù hợp với cảnh quan xung quanh.
Điều 5: Đất sản xuất
1. Đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản
a) Trồng trọt:
· Tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cải tạo vườn tạp. Ổn định diện tích trồng lúa, diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như cao su, hồ tiêu, ..., tập trung đẩy mạnh thâm canh, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đây chính là mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp chính cũa xã Gio Sơn.

·  Cây lương thực, ngủ cốc:

* cây lúa:

· Lúa trồng trên địa bàn xã với diện tích gieo trồng cả năm 2021 là  102,9/119,36 ha, sản lượng 590,5 tấn. Tập trung chú trọng đầu tư khoa học kỹ thuật về giống, thâm canh, về sản xuất giống lúa chất lượng cao có giá trị xuất khẩu lớn, về bảo vệ thực vật để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm lúa gạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng gạo. Đưa cơ giới hóa vào sản xuất, tập huấn nâng cao trình độ thâm canh cho  người dân, từng bước ổn định và giảm cơ cấu lao động trong ngành nông nghiệp.

· Diện tích gieo trồng lúa cả năm đến năm 2030 và 2035 sẽ ổn định 117,68 ha. Nhưng do áp dụng các tiến bộ KHKT kết hợp các giống lúa mới chất lương tốt, năng xuất cao, đồng thời đưa cơ giới hóa vào sản xuất nên năng suất và sản lượng ngày càng tăng. 

* cây ngô:

· Diện tích ngô lai cả năm là 10 ha dự kiến quy hoạch đến năm 2030 và 2035 sẽ ổn định còn 9- 10 ha, 

. Cây trồng hàng năm khác:

· Hiện trạng năm 2021 đất trồng cây hàng năm 108,09ha, trong đó một số gắn liền với đất ở nông thôn. Tập trung vào các loại rau màu năng suất cao như sắn, khoai, ngô, đậu, ớt các loại...

· Quy hoach đến năm 2030 và 2035 diện tích giảm cỏn 102,66 ha và 106,4 ha. Tập trung vào cây loại ngắn ngày có năng suất cao như sắn, ngô, lạc, khoai môn các loại...Bên cạnh phát triển các vung chuyên canh rau màu, ứng dụng hình thức luân canh phù hợp với từng mùa vụ, từng loại đất. Khuyến khích hình thành các nông trại rau sạch, trồng rau trái vụ hướng đến tiêu chuẩn VietGAP, đưa sản phẩm vào các siêu thị nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

- Cây trồng lâu năm:

· Cao su, hồ tiêu hiện là cây trồng chủ lực nhằm phát triển kinh tế nâng cao thu nhập của nhân dân xã Gio Sơn với diện tích trồng 814,8ha. Tuy nhiên những năm qua diện tích và sản lượng có giám so với các năm trước do giá thanh sản phẩm có hạ và một số vườn cây đã già cỗi, còi cộc hết cho sản phẩm nên thanh lý và chưa được cải tạo lại. Trong những năm tới cần cải tạo lại vườn cao su, hồ tiêu hiện, chặt bỏ những vườn cây già cỗi và trồng bổ sung. Nghiên cứu phát triển thêm các giống cây mới hợp khí hậu, thổ nhưỡng địa phương nhằm đa dạng hóa sản phẩm. Đến năm 2030 diện tích là 783,11ha, năm 2305 là 787,58ha.

*Cây hồ tiêu: 

· Rút kinh nghiệm những năm vừa qua, xã đang triển khai quy hoạch mới và phục hồi vườn tiêu hiện có bằng cộng nghệ kỷ thuật canh tác mới phòng chống bệnh chết nhánh do tuyến trùng hại tiêu. Dự kiến diện tích ổn định đến năm 2035 là 75ha, tăng 23,5ha so với năm 2021 được lấy từ đất chưa sử dụng, đất trồng cây hàng năm. Năng suất đạt 16 tạ/ha và sản lượng đạt 120 tấn.

*Cây Cao Su: 



+ Cần đẩy mạnh công tác đào tạo, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để người trồng, chăm sóc và khai thác có hiệu quả, tạo điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm. Diện tích cao su hiện có 280,46 ha, trồng mới 11 ha; diện tích cho khai thác 247,27 ha, năng suất 16 tạ/ha, sản lượng 395,6 tấn

+ Quy hoạch đến 2030 diện tích 290 ha được chuyển từ đất rừng sản xuất, đất chưa sử dụng và đất trồng cây hàng năm. Sản lượng đạt 464 tấn

+ Quy hoạch đến năm 2035 diện tích 300 ha được chuyển từ đất rừng sản xuất, đất chưa sử dụng. Sản lượng đạt 480 tấn



* Để đạt được mục tiêu trên cần phải tập trung rà soát quy hoạch vùng trồng tiêu, cao su tập trung, phân tích đánh giá những vườn có thể phục hồi để xác lập tiến độ cải tạo giống mới, thâm canh từ đó xác lập phương án đầu tư cơ sở hạ tầng hợp lý. Thiết lập các tổ sản xuất, hợp tác xã như hộp tác xã cam Đồng Tiến, tiến hành đánh giá chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn cao như ViêtGAP, đưa sản phẩm vào hệ thống OCOP có điểm truy xuất nguồn gốc sản phẩm rỏ ràng. Tổ chức liên hệ thị trường tìm hướng đầu ra cho sản phẩm bằng cách ký hợp đồng với các tổ chức, nhà máy trong và ngoài tỉnh bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm..

b) Chăn nuôi:
· Chăn nuôi gia súc gia cầm:
*Đàn lợn:

· Khuyến khích hình thức chăn nuôi nông hộ quy mô vừa xa khu dân cư từ 20-50 con trở lên/gia trại, hạn chế chăn nuôi nhỏ lẻ dưới 5 con nhằm từng bước đưa chăn nuôi ra xa khu dân cư tập trung. Trên địa bàn xã hiện có 227 hộ chăn nuôi hình thức nông hộ quy mô nhỏ và 9 trang trại nuôi tập trụng với đàn từ 30-100 con/lứa, dự kiến đến năm 2030 có 12 trang trại, đến năm 2035 có 15 trang  trại. 

*Đàn trâu, bò:

· Năm 2021 tổng đàn trâu, bò 975 con, trong đó bò lai 642 con, hinh thức chăn nuôi chủ yếu nông hộ với 310 hộ, toàn xã có 6 trang trại. Đến năm 2030, tổng đàn bò đạt 1050 con, trong đó chủ yếu bò lai zeebu, phát triển lên 8 trang trại. Đến năm 2035 tăng lên 1400 con,với 10 trang trại.

*Đàn gia cầm:

· Hiện đàn gia cầm có 18.350 con. Trong những năm tới phát triễn đàn gia cầm lên 25.000 con, chăn nuôi gia cầm trên địa bàn xã chủ yếu bao gồm gà, vịt, ngan ngỗng, bồ câu pháp .... sản xuất theo hướng thịt, trứng. Trong thời gian tới dự kiến mở rộng quy mô cả về số lượng và chất lượng trong đó gà, vịt và bồ câu pháp là vật nuôi chủ lực nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường ngày càng tăng.
·  Vùng trồng rừng sản xuất:

·  Đất rừng sản xuất hiện năm 2021 là 52,39ha. Triển khai các công tác chăm sóc và bảo vệ rừng, phương án phòng cháy chửa cháy hàng năm, quản lý chặt chẻ việc khai thác và sử dụng các sản phẩm từ rừng.

· Quy hoạch đến 2030 còn 9,34ha và 2035 là 12,5ha, tiến hành khai thác và chuyển đổi dần diện tích trồng rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm và đất nông nghiệp khác, phát triển cây công nghiệp dài ngày hiệu quả kinh tế cao hơn. 

· Vùng nuôi trồng thủy sản:

· Ổn định diện tích nuôi trồng hiện có với diện tích là 9,3ha, trong đó chủ yếu tận dụng mặt nước hồ Hà Thượng, tận dụng mặt thoáng để thả cả nước ngọt và nuôi cá chình lồng, đến năm 2035 có 40 lồng  

· Đầu tư nuôi trồng theo hướng thâm canh và bán thâm canh với chủ yếu là các loaị giống cá nước ngọt như trắm cỏ, mè, chép... Tìm tòi và phát  triển một số loại thuỹ sản mới như ếch, Baba, cá chình vv...

2. Đất sản xuất vật liệu xây dựng:
·  Sản suất đá viên: Trên địa bàn xã dọc theo trục đường 74 thuộc thôn Đại Đồng Nhất và Trí Tiến hiện có các xưỡng chế tác đá viên, đá lát hoạt động rất hiệu quả. Tuy nhiên việc sản xuất chưa theo quy hoạch gây ô nhiểm. Do đó cần bố trí lại liên kết các điểm thành khu sản xuất tâp trung xưỡng cưa cắt đá tại  thôn Trí Tiến diện tích 1,2 ha, tiếp tục phát triển mở rộng quy mô nâng cao chất lượng cũng như sản lượng phấn đấu đạt trên 2 triệu viên/năm.

·  Sản xuất Bờ lô: Tiếp tục phát triển các cơ sở sản xuất Bờ lô trên địa bàn ước tính sản lương hang năn đạt trên 1triệu viên.

3. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
·  Trên địa bàn xã dọc theo trục đường 74 thuộc thôn Đại Đồng Nhất và Trí Tiến hiện có các xưỡng chế tác đá viên, đá lát hoạt động rất hiệu quả.
Điều 6. Đất cây xanh
· Giữ nguyên phạm vị đất cây xanh trên đất lâm nghiệp để tạo lá phổi xanh cho toàn xã, gắn với bảo về môi trường sinh thái.

· Tập trung trồng cây xanh trong các công trình công cộng, sân thể dục thể thao, khuôn viên nhà ở, cây trồng trên các trục đường giao thông.

Điều 7. Các khu vực bảo tồn, di tích, thắng cảnh, cấm xây dựng
Thực hiện xin ý kiến và báo cáo cơ quan quản lý về văn hóa và thực hiện theo các quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch.

Điều 8. Khu vực dự trữ, an ninh quốc phòng
1. Tuân thủ quy hoạch được duyệt (không xây dựng công trình trái với chức năng sử dụng đất trong khu dự trữ phát triển).

2. Có kế hoạch và phương án sử dụng đất hiệu quả trong thời gian chưa triển khai xây dựng (kế hoạch sử dụng đất theo các giai đoạn phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn).

Điều 9. Các công trình hạ tầng kỹ thuật
1. Giao thông
· UBND xã chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng đường giao thông trên địa bàn xã. Đồng thời có quy định phân cấp quản lý sử dụng và bảo trì: Đối với đường giao thông xóm nào thì Ban cán sự xóm và nhân dân xóm đó quản lý, bảo trì và xây dựng các đội tự quản, hương ước, quy ước để ngăn cấm các xe quá tải trọng đi vào các tuyến đường giao thông nông thôn.

· Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng đường giao thông trên địa bàn mình quản lý theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

· Đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân, hộ gia đình khi sử dụng hè đường vào mục đích riêng, phải được đồng ý của UBND xã và phải đảm bảo các điều kiện:

+ Không gây ảnh hưởng tới người đi bộ, tầm nhìn giao thông, đảm bảo hành lang ATGT.

+ Không làm hư hại đến các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.
+ Vệ sinh môi trường rác thải thường xuyên, không để đất, đá, rác thải xây dựng rơi vãi trên đường.

+ Các trường hợp phải mở lối để chở vật liệu xây dựng công trình, san, đào, đắp mặt bằng và chở đất đá đổ đi phải đảm bảo VSMT thường xuyên.

+ Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân xây dựng các công trình, để các loại nguyên, nhiên vật liệu, sản phẩm các loại trên lòng, lề đường.

2. Cấp điện
· Hành lang an toàn lưới điện: Các tuyến điện trung thế đi qua địa bàn xã Gio Sơn được lấy từ nguồn lưới điện quốc gia, đường dây trung áp trạm 10/kV có công suất 1850 KVA, hành lang được giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía của đường dây ở trạng thái tĩnh là 2m.

· Trạm biến áp:
Đối với các trạm điện không có tường rào bao quanh, hành lang bảo vệ trạm điện 2m.

Đối với trạm điện có tường hoặc hàng rào cố định bao quanh, chiều rộng hành lang bảo vệ được giới hạn đến mặt ngoài tường hoặc hàng rào; khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng là 2m.

· Đường dây hạ thế, đường dây chiếu sáng, đường dây thông tin liên lạc: Khoảng cách giữa các cột điện trung bình từ 40 - 50m, khoảng cách từ chân cột đến công trình xây dựng khác là 5m, khoảng cách từ đường dây đến tường nhà của hộ dân là 5m.

3. Cấp nước
Cấp nước sinh hoạt: Đảm bảo cung cấp nước đầy đủ và đúng tiêu chuẩn quy định. Khoảng cách ly bảo vệ các công trình trong hệ thống cấp nước, quy định khoảng cách an toàn theo chiều ngang đến các công trình xây dựng khác là 2m, khoảng cách an toàn theo chiều đứng và chiều ngang đến cống thoát nước thải sinh hoạt và đường dây điện hay thông tin liên lạc đặt ngầm là 1m.

4. Thoát nước mưa
Các tuyến thoát nước mưa được xây bằng mương xây đậy nắp đậy, chạy dọc theo các khu vực dân cư, trục đường chính thoát theo hướng dốc tự nhiên.

5. Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang toàn xã và vệ sinh môi trường

· Quản lý rác thải: Rác thải được phân loại tại hộ gia đình trước khi đưa ra nơi tập trung theo quy định. Tại mỗi khu dân cư thành lập đội thu gom rác thải để thu và vận chuyển rác ra khỏi địa bàn.

· Quản lý nước thải :
Nước thải sinh hoạt từ các công trình công cộng: Xử lý bằng bể tự hoại trước khi thải vào hệ thống thoát nước. Chất lượng nước sau khi xử lý phải đạt tiêu chuẩn QCVN.
Nước thải và phân gia súc từ các khu chuồng trại chăn nuôi lớn được xử lý bằng bể Bioga.

Hệ thống thoát nước thải của cụm tiểu thủ công nghiệp có hệ thống thoát nước riêng và xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN.

- Quản lý nghĩa trang: Thực hiện mai táng và chôn cất, an táng theo vị trí quy định, tại các khu vực nghĩa trang phải bố trí khu vực xử lý rác thải.

6. Quản lý thông tin liên lạc
· Đảm bảo cung cấp thông tin liên lạc đầy đủ và đúng quy định.
· Khi xây dựng mới hoặc sửa chữa, lắp đặt các công trình thông tin liên lạc trên địa bàn phải đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan, dây cáp treo trên cột bê tông tại các khu vực không đủ điều kiện chôn ngầm, cabin điện thoại thẻ, tủ kỹ thuật...

Chương III
QUẢN LÝ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ
Điều 10. Công bố Quy hoạch chung xây dựng xã
1. Hội nghị công bố Quy hoạch chung xây dựng xã có sự tham gia của đại diện các tổ chức, cơ quan có liên quan, Mặt trận Tổ quốc, Trưởng thôn, đại diện nhân dân và các cơ quan liên quan.

2. UBND xã tổ chức công bố Quy hoạch chung xây dựng xã đã được phê duyệt.
3. Nội dung công bố: Hồ sơ bản vẽ, thuyết minh đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã và các văn bản liên quan gồm:

· Sơ đồ vị trí mối liên hệ vùng.
· Bản đồ hiện trạng tổng hợp, đánh giá xây dựng.
· Bản đồ định hướng phát triển không gian toàn xã.
· Bản đồ quy hoạch sử dụng đất.
· Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường.
Điều 11. Hình thức công bố, công khai quy hoạch xây dựng
1. Trưng bày công khai, thường xuyên bằng panô hoặc bản vẽ trước trụ sở HĐND-UBND xã.

2. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
3. Hồ sơ bản vẽ Quy hoạch chung xây dựng xã được lưu trữ theo quy định tại các cơ quan quản lý và UBND huyện, UBND xã.

Điều 12. Cắm mốc giới xây dựng
1. UBND các xã có trách nhiệm thực hiện cắm mốc giới xây dựng đối với các đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý. Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND xã tổ chức thực hiện cắm mốc quy hoạch và mốc chỉ giới xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trong phạm vi địa giới xã.

2. UBND xã có trách nhiệm bảo vệ các mốc giới tại thực địa.
Điều 13. Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng
UBND xã có trách nhiệm cung cấp thông tin về Quy hoạch chung xây dựng xã đã được phê duyệt cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng nhà ở (gồm: chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng trong đồ án quy hoạch được duyệt).

Điều 14. Quản lý quy hoạch xây dựng
1. Kể từ ngày quy hoạch được công bố, phòng chuyên môn tổ chức quản lý, theo dõi thực hiện đúng đồ án quy hoạch đã được phê duyệt và có trách nhiệm quản lý không để xảy ra tình trạng vi phạm như: Lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, phát sinh tài sản gắn liền với đất...

2. Các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND xã phải báo cáo UBND huyện để công bố kế hoạch thực hiện dự án, phương án bồi thường thiệt hại và tái định cư theo quy định.

Chương IV
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
Điều 15. UBND xã Gio Sơn
1. Tổ chức cho mọi thành phần trên địa bàn xã nghiên cứu, học tập bản Quy định này và triển khai công tác quản lý trên địa bàn xã.

2. Phối hợp chặt chẽ với các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý quy hoạch đã công bố, quản lý đất đai trên địa bàn.

3. Tổng hợp báo cáo UBND huyện về tình hình thực hiện Quy hoạch chung xây dựng xã theo định kỳ và đột xuất báo cáo.

4. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện về triển khai và thực hiện Quy hoạch chung xây dựng xã được duyệt.

Điều 16. Trách nhiệm của Ban cán sự xóm, trưởng xóm.
1. Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn mình quản lý thực hiện đúng quy định quản lý về Quy hoạch chung xây dựng xã.
2. Kiểm tra phát hiện kịp thời những hành vi, vi phạm về quản lý trật tự xây dựng, những sự cố hư hỏng các công trình hạ tầng kỹ thuật báo về UBND xã, hoặc các cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định.

Điều 17. Trách nhiệm các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình
1. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình phát hiện và báo cáo kịp thời đến trưởng thôn hoặc UBND xã về những hành vi vi phạm các quy định của quy định này

2. Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định sau:
a) Không lấn chiếm hoặc tự ý sử dụng các công trình giao thông như: Mặt đường, lề đường, hệ thống thoát nước và hành lang an toàn cống, biển báo giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

c) Không tự ý chặt tỉa, bẻ cây xanh, vườn hoa và những khu vực công cộng.
d) Không đổ rác, đất đá, vật liệu xây dựng và các chất thải ra mặt đường, lề đường, nơi công cộng và hệ thống thoát nước thải.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 18. Quy định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 19. Mọi vi phạm các điều khoản của quy định này tuỳ theo hình thức và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Các cơ quan có trách nhiệm quản lý xây dựng căn cứ đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã và quy định cụ thể của quy định này để hướng dẫn thực hiện xây dựng.

Điều 21. Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Gio Sơnvà quy định này được ấn hành và lưu trữ tại các cơ quan sau đây để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết và thực hiện:

· UBND huyện Gio Linh;
· Các phòng: Kinh tế và Hạ tầng; Tài nguyên và Môi trường;
· UBND xã Gio Sơn.
Quy định này làm cơ sở để xem xét cấp phép xây dựng mới, hoặc cải tạo chỉnh trang các công trình kiến trúc, thiết kế cảnh quan; là căn cứ để xác định việc lập nhiệm vụ quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Gio Sơn./.

Quy hoạch chung xây dựng xã Gio Sơn, huyện Gio Linh đến năm 2035


Địa điểm: Xã Gio Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị                     
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